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Lời tựa1

Đầu năm 2007, Việt Nam chính thức là thành viên thứ 150 của Tổ chức Thưong mại Thế giới
(WTO). Điều này sẽ mang đến nhiều cơ hội cho Việt Nam, nhưng đồng thời cũng đặt ra
những thách thức, đặc biệt trong việc đảm bảo chia sẻ lợi ích gia nhập WTO tới mọi người
dân, bao gồm cả nhóm người nghèo và dễ bị tổn thương.

Trong bối cảnh này, ActionAid Việt Nam, Oxfam Anh và Oxfam Hồng Kông, những tổ chức
làm việc lâu năm hỗ trợ người nghèo và thiệt thòi nhất ở Việt Nam, cùng với các đối tác địa
phương, đã tiến hành thực hiện sáng kiến‘Theo dõi nghèo theo phương pháp cùng thamgia’
từ đầu năm 2007.

Sang kiến này nhằm mục đích theo dõi hàng năm các kết quả giảm nghèo, gắn với những
thay đổi về sinh kế và tiếp cận thị trường của người nghèo và dễ bị tổn thương tại một số
cộng đồng điển hình trên cả nước. Chúng tôi mong muốn đóng góp các khuyến nghị cho
thảo luận chính sách tại cấp quốc gia, cũng như cho việc điều chỉnh và thiết kế các chương
trình của ActionAid và Oxfam tại Việt Nam.

Chúng tôi hy vọngQuí vị sẽ tìm thấy những điều bổ ích và thú vị trong báo cáo tổng hợp theo
dõi nghèo năm thứ nhất này.

Steve Price-Thomas Phan Văn Ngọc
Giám đốc Giám đốc
Oxfam Anh Action Aid Việt Nam
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1 Nghiên cứu này có sự đóng góp của nhiều tổ chức và cá nhân. Tuy nhiên, các ý kiến, quan điểm, kết luận, và đề xuất
trình bày trong nghiên cứu này không nhất thiết là quan điểm chính sách của Oxfam, AAV hay tổ chức và nhà nghiên
cứu nào có tài liệu được trích dẫn trong báo cáo này.





Lời cảm ơn

Báo cáo tổng hợp về theo dõi nghèo nông thôn này là nỗ lực tập thể, và không thể hoàn
thành nếu thiếu sự đóng góp quan trọng của rất nhiều người.

Chúng tôi xin cảm ơn lãnh đạo và cán bộ của các tổ chức Oxfam Anh, Oxfam Hồng Kông và
ActionAidViệt nam (AAV) đã cho những ý kiến quí báu trong suốt các bước thiết kế, triển khai
thực địa, hội thảo và viết báo cáo. Một số cán bộ của Oxfam và AAV đã trực tiếp tham gia các
chuyến thực địa, đóng góp những kiến thức và kinh nghiệm hữu ích về phương pháp và nội
dung nghiên cứu. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn AndrewWright và Dr Pamela McElwee đã
hỗ trợ chỉnh sửa và hiệu đính báo cáo này.

Chúng tôi xin cảm ơn sự cho phép và tạo điều kiện thuận lợi của UBND, Sở Ngoại vụ và các
sở ban ngành liên quan ở cấp tỉnh và cấp huyện nơi tiến hành đợt theo dõi nghèo này. Chúng
tôi xin cảm ơn các thành viên Nhóm nòng cốt ở 09 tỉnh gồm cán bộ sở ban ngành, các tổ
chức đoàn thể ở cấp tỉnh và huyện, các cán bộ xã đã phối hợp chặt chẽ, dành nhiều thời gian
và nỗ lực để hoàn thành công tác thực địa và viết báo cáo theo dõi nghèo của từng tỉnh.
Chúng tôi xin đặc biệt cảm ơn các cán bộ thôn bản đã cùng đi và hỗ trợ tích cực công tác
thực địa tại 20 thôn bản tham gia mạng lưới quan trắc nghèo nông thôn. Sự tham gia tích
cực và điều phối nhịp nhàng của các đối tác địa phương của Oxfam và AAV gồm các Điều
phối viên, cán bộ các Ban quản lý chương trình phát triển tại các huyện, cán bộ các Tổ chức
phi chính phủ trong nước như HCCD, CCD và ACEP là không thể thiếu để đợt theo dõi nghèo
này được thực hiện thành công.

Cuối cùng, chúng tôi xin bày tỏ những lời cảm ơn chân thành nhất tới những người dân
nghèo nam và nữ, những thanh niên và trẻ em tại các thôn bản đã dành thời gian chia sẻ
những thuận lợi và khó khăn trong đời sống, những nhận xét, dự định và mong muốn trong
tương lai của mình thông qua các cuộc thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu. Nếu không có sự
tham gia tích cực của họ, đợt theo dõi nghèo này không thể thực hiện được.

Do thời gian hạn hẹp, chủ đề nghiên cứu rộng và phức tạo, và thực tế đa dạng tại các điểm
quan trắc, báo cáo tổng hợp này không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận
được ý kiến đóng góp của quí vị quan tâm2. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

Nhóm tư vấn công ty Trường Xuân (Ageless)

Hoàng Xuân Thành (Trưởng nhóm)
Đinh Thị Thu Phương
Nguyễn Thu Hương
Phạm Việt Sơn
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2 Các ý kiến đóng góp có thể gửi tới: Hoàng Xuân Thành, Trưởng nhóm tư vấn, Giám đốc công ty Trường Xuân
(Ageless): (04) �94�4478 (văn phòng), 091 ��4 0972 (di động), emai: thanhhx@gmail.com; Lê Kim Dung, Điều phối
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chủ đề Quản trị nhà nước, ActionAid Việt nam, (04) �94�9866, máy lẻ 126, email: hoa.vuthiquynh@actionaid.org





Từ viết tắt và Thuật ngữ

AAV ActionAid Việt Nam
ACEP Trung tâm Hỗ trợ Năng lực và Hợp tác Cộng đồng
ADB Ngân hàng Phát triển châu Á
BHYT Bảo hiểm Y tế
CCD Trung tâm Phát triển Cộng đồng tỉnh Điện Biên
Chương trình 1�2 Chương trình hỗ trợ đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số

tại chỗ ở Tây Nguyên của Chính phủ (theo Quyết định số 1�2/2002/QĐ-
TTg ngày 8/10/2002)

Chương trình 1�4 Chương trình hỗ trợ người nghèo dân tộc thiểu số về đất sản xuất, đất ở,
nhà ở và nước sinh hoạt của Chính phủ (theo Quyết định số 1�4/2004/QĐ-
TTg ngày 20/7/2004)

Chương trình 1�5 Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn của
Chính phủ (theo quyết định số 1�5/1998/QĐ-TTg ngày �1/7/1998)

CLB Câu lạc bộ
CT-DA Chương trình – Dự án
DCCS Dân chủ Cơ sở
ĐCĐC Định canh Định cư
DTTS Dân tộc Thiểu số
GNTT Giảm nhẹ Thiên tai
HCCD Trung tâm Phát triển Cộng đồng Hà Tĩnh
HTX Hợp tác xã
KHHGĐ Kế hoạch hóa Gia đình
KHKT Khoa học Kỹ thuật
KT-XH Kinh tế - Xã hội
NHCS Ngân hàng Chính sách Xã hội
NHTM Ngân hàng Thương mại
OGB Oxfam Anh
OHK Oxfam Hồng Kông
Reflect Cách tiếp cận “Xóa mù chữ kết hợp Phát triển cộng đồng” (do AAV phối

hợp với các đối tác địa phương triển khai thực hiện)
SKSS Sức khỏe Sinh sản
Sở KH&ĐT Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở LĐ-TBXH Sở Lao động – Thương Binh & Xã hội
Sở NN&PTNT Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
TCTK Tổng cục Thống kê
THCS Trung học Cơ sở (cấp 2)
THPT Trung học Phổ thông (cấp �)
TTHC Thủ tục Hành chính
TTKN Trung tâm Khuyến nông
UBND Ủy ban Nhân dân
VHLSS Điều tra Mức sống Hộ gia đình Việt Nam
WB Ngân hàng Thế giới
WTO Tổ chức Thương mại Thế giới
XĐGN Xóa đói Giảm nghèo

1 USD = 16,600 VND hoặc đồng (tại thời điểm tháng 8/2008)
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TÓM LƯỢC

Về đợt khảo sát
Oxfam Anh, Oxfam Hồng Kông và ActionAid Việt Nam phối hợp với các đối tác địa phương
tiến hành đợt theo dõi nghèo theo phương pháp cùng tham gia tại 10 xã thuộc 09 tỉnh trong
cả nước từ tháng 4/2007 đến tháng 1/2008. Tại mỗi tỉnh, một Nhóm nòng cốt đã được thành
lập. Các thông tin thu được dựa trên kết quả các cuộc thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu, và
phỏng vấn theo bảng hỏi với sự tham gia của 600 hộ gia đình.

Về các kết quả khảo sát
Các động lực giảm nghèo chính trong những năm gần đây là đẩy mạnh sản xuất hàng hóa,
cải thiện cơ sở hạ tầng, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và lao động làm thuê, hệ thống
giáo dục và y tế tốt hơn, và mở rộng tiếp cận tín dụng. Kết quả khảo sát thực địa cho thấy
tình trạng nghèo đã giảm so với 10 năm về trước, nhưng tỷ lệ nghèo còn rất cao ở các xã
miền núi, vùng sâu DTTS. Tại nhiều địa bàn, với tỷ lệ bình quân cứ � hộ dân thì có trên dưới
2 hộ nghèo. Mặc dù nghèo hiện nay đã tiến bộ hơn nghèo �-5 năm trước, nhưng nếu chỉ dựa
vào tiêu chí thu nhập thì không đủ để đánh giá tình trạng nghèo. Đối với nhiều người nghèo,
chất lượng bữa ăn còn rất kham khổ và thiếu dinh dưỡng. Thêm vào đó, tỷ lệ giảm nghèo có
xu hướng sẽ chậm đi trong tương lai gần, do những người nghèo nhất và chịu thiệt thòi nhất
đang phải đối mặt với những khó khăn lớn.

Khái niệm nghèo sử dụng trong báo cáo này bao gồm cả các yếu tố thu nhập và phi thu
nhập, và nhóm hộ nghèo thua kém nhóm hộ khá về cả hai mặt: chất lượng đất đai, nhà cửa,
gia súc, tài sản lâu bền, và nguồn thu nhập chính. Vói bất lợi về trình độ học vấn và kiến thức
khoa học kỹ thuật, người nghèo có ít nguồn vốn và tiếp cận thị trường kém hơn người khá.
Đa số người nghèo tại các địa bàn khảo sát cảm thấy thiếu tự tin vào cơ hội và khả năng cải
thiện cuộc sống.

Cuộc khảo sát cho thấy những khác biệt lớn về tỷ lệ nghèo và thu nhập giữa các nhóm dân
tộc khác nhau sinh sống trong cùng một xã. Mặc dù các nhóm dân tộc khác nhau cùng chịu
ảnh hưởng của các điều kiện chung như khí hậu, địa hình hay nguồn nước, nhưng thu nhập
và tỷ lệ nghèo lại rất khác nhau. Xu hướng là nhóm người Kinh có tỷ lệ nghèo thấp nhất,
nhóm người Khmer, Tày, Thái, và Êđê có tỷ lệ nghèo trung bình, còn nhóm người Vân Kiều,
Raglai, Kh’mú và H’Mông có tỷ lệ nghèo cao nhất. Áp dụng kiến thức kỹ thuật, thâm canh
trong sản xuất, tiếp cận thị trường và giáo dục, hiệu quả sử dụng vốn, lao động phi nông
nghiệp và khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt là những yếu tố quan trọng dẫn đến sự
khác biệt về tỷ lệ nghèo giữa các nhóm dân tộc.

Kết quả khảo sát cho thấy: có mối tương quan chặt chẽ giữa khả năng sản xuất hiệu quả với
việc thoát nghèo, cũng như giữa khả năng tiếp cận thị trường và tình trạng nghèo. Nguồn
nhân lực là yếu tố quan trọng quyết định tình trạng kinh tế của người dân nông thôn. Thêm
vào đó, các dịch vụ khuyến nông thường được đánh giá là có chất lượng chưa cao do chưa
quan tâm thích đáng đến nhu cầu của đồng bào dân tộc không thạo tiếng Kinh hay những
kiến thức bản địa và truyền thống của họ. Điều quan trọng cuối cùng là cần phải có một hệ
thống bảo trợ xã hội toàn diện.

Khi xem xét các xu thế quan trọng của công cuộc giảm nghèo, báo cáo này tập trung vào bốn
khía cạnh: khoảng cách giàu nghèo tăng lên; tính dễ bị tổn thương của những người nghèo
khi đối mặt với rủi ro và các cú sốc; các thách thức để đạt được bình đẳng giới; và những rào
cản về sự tham gia và trao quyền để người nghèo có thể làm chủ quá trình vươn lên củamình.
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Những thách thức đối với việc kiềm chế khoảng cách giàu - nghèo
Mặc dù Nhà nước đã có nhiều chính sách riêng cho người nghèo nhưng hiệu quả của những
chính sách này vẫn còn hạn chế. Ngay cả những nơi được đầu tư về cơ sở hạ tầng nhưng thiếu
các điều kiện phục vụ sản xuất nông nghiệp, ví dụ như hệ thống thủy lợi, các phương tiện canh
tác, hỗ trợ vềkỹ thuật thì nhữngngười nghèonhất vẫnkhócó thểnângcaochất lượngcuộc sống.

Báo cáo này nhấn mạnh những điểm khác biệt giữa nhóm hộ khá giả và nhóm hộ nghèo. Do
thiếu đất đai thuận lợi cho canh tác, người nghèo gặp bất lợi trong sản xuất nông nghiệp.
Các chính sách trợ cước trợ giá đối với vật tư sản xuất vẫn chưa tới được nhiều người nghèo.
Mối liên kết giữa các doanh nghiệp chế biến, thương mại và sản xuất nông nghiệp còn yếu
nên chưa giúp được người nghèo tận dụng cơ hội của thị trường mới trong bối cảnh Việt
Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Một số người nghèo và cận nghèo chưa
tiếp cận được nguồn tín dụng ưu đãi hoặc không sử dụng vốn một cách hiệu quả để có thể
tăng thu nhập. Khi việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế và các dịch vụ khác như khuyến
nông được cải thiện, thì hầu hết những người khá giả được hưởng lợi nhiều nhất. Người
nghèo vẫn gặp nhiều bất lợi, thiệt thòi trong việc tận dụng cơ hội từ các chính sách và
chương trình mới để có thể cải thiện cuộc sống.

Khi chuẩn nghèo mới được điều chỉnh lại năm 2006, nhóm người nghèo nhất càng gặp khó
khăn trong việc hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, khiến họ đối mặt với nguy
cơ rơi sâu hơn vào vòng nghèo. Nhóm cận nghèo cũng dễ bị tổn thương khi đối mặt với
những rủi ro. Do không thuộc nhóm “nghèo” hay “khá giả” nên nhóm cận nghèo khó được
vay vốn ưu đãi như nhóm người nghèo nhất và cũng khó vay vốn thươngmại. Điều này cũng
tương tự đối với các dịch vụ về giáo dục và y tế.

Tính dễ bị tổn thương đối với các cú sốc và tình trạng kinh tế bấp bênh
Các nỗ lực cải thiện tiếp cận thị trường, nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ
các cộng đồng dễ bị tổn thương chống đỡ với các cú sốc và rủi ro chưa đạt được thành công.
Người nghèo tiếp tục đối mặt với các cú sốc và rủi ro. Những cú sốc lớn mà người nghèo
thường phải đối mặt là thời tiết khắc nghiệt, khó dự báo, thiếu lao động, sâu bệnh, dịch bệnh,
và biến động bất lợi của thị trường. Các rủi ro khác bao gồm có thành viên gia đình bị tàn tật,
mất đất do mắc nợ hoặc các dự án đầu tư; thoái hóa đất và môi trường bị xuống cấp. Ngoài
ra còn có các rủi ro gắn với lao động làm thuê, nhất là người làm thuê xa nhà.

Đồng bào dân tộc thiểu số đã áp dụng các giải pháp khác nhau để vượt qua rủi ro kinh tế,
tìm mọi cách kiếm sống, áp dụng các kỹ thuật mới hơn, đa dạng hóa các hình thức sản xuất
nương rãy, hoặcmua chịu. Tính cộng đồng cao tại các vùngmiền núi DTTS tạo nênmộtmạng
lưới, tương trợ lẫn nhau những khi thiếu đói hoặc đối mặt với rủi ro. Tuy nhiên, những hỗ trợ
này chỉ có tác dụng ngắn hạn và nhỏ lẻ. Thực tế cho thấy các nhóm liên gia và các tổ chức
cộng đồng là những hình thức hỗ trợ hiệu quả ở cấp cơ sở giúp giảm rủi ro.

Hỗ trợ của nhà nước và các tổ chức quần chúng cũng giúp người dân đối mặt với rủi ro.
Người nghèo và cận nghèo cần tiếp cận thị trường và các dịch vụ xã hội dễ dàng hơn để vượt
qua rủi ro và tránh tái nghèo. Tuy nhiên. việc lồng ghép giảm thiểu tác động của thiên tai vào
các bước thiết kế và thực hiện chương trình phát triển vẫn chưa thành công, và chúng ta có
thể làm nhiều hơn nữa để thiết lập mạng lưới an sinh xã hội nhằm cải thiện an ninh lương
thực, y tế, và chất lượng cuộc sống đối với những nhóm người dễ bị tổn thương nhất.

Vấn đề Giới
Phân công lao động và ra quyết định giữa nam giới và phụ nữ tại các điểm quan trắc vẫn theo
phong tục truyền thống. Tuy nhiên, cũng đã có một số dấu hiệu của sự thay đổi. Hầu hết các
cộng đồng DTTS theo truyền thống phụ hệ. Việc phân chia lao động vẫn theo khuôn mẫu
phụ nữ làm các việc được gọi là “việc nhẹ”, còn nam giới làm các việc được gọi là “việc nặng”.
Nam giới tham gia nhiều hơn vào các công việc ngoài xã hội, tham dự các cuộc họp, thực
hiện các hoạt động mua bán, và làm các việc mang tính “kỹ thuật” như chọn giống, chọn
phân bón, hoặc các thiết bị sản xuất. Tuy nhiên, đi làm thuê xa nhà đã trở thành một yếu tố
dẫn đến thay đổi vai trò giới truyền thống tại nơi làm việc cũng như tại gia đình.

Theo dõi Nghèo theo Phương pháp cùng Tham gia
tại một số Cộng đồng Dân cư Nông thôn Việt Nam
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Các chính sách củaNhànước cũngngày càng chú ýnhiềuhơnđếnbìnhđẳnggiới, ví dụnhư tiếp
cận giáo dục và dịch vụ y tế. Ngày nay phụ nữ có thể vay vốn dễ dàng hơn. Điều này giúp cho
họ có vị thế tốt hơn và tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của cộng đồng. Người dân đã
nhận thức tốt hơn về giá trị của giáo dục và số trẻ em đến trường đã tăng lên, trong đó số em
gái và em trai gần như bằng nhau, như ở cấp tiểu học và phổ thông cơ sở . Phụ nữ cũng đã tham
gia nhiều hơn vào các hoạt động của cộng đồng thông qua việc tham gia tích cực vào các cuộc
họp và dự án. Tất cả các yếu tố này có tác động tích cực đối với các nỗ lực giảm nghèo, vì thực
tế cho thấy việc trao quyền cho phụ nữ đã có những tác động tốt hơn đối với hộ gia đình.

Sự tham gia
Kết quả khảo sát cho thấy những tiến bộ về tham gia và trao quyền ở cộng đồng. Các cuộc
họp thôn và sinh hoạt đoàn thể như của Hội Phụ nữ vẫn là kênh phổ biến thông tin chính về
các chương trình và dự án. Tuy nhiên, thông tin thường mang tính một chiều, người dân còn
tiếp nhận thông tin một cách thụ động, nhất là đối với phụ nữ và những người nghèo nhất.
Đồng bào DTTS thường không nắm vững được các vấn đề quan trọng đối với chính họ, ví dụ
như vấn đề tài chính hoặc quyền và nghĩa vụ pháp lý. Việc tham gia vào các khâu thiết kế và
lập kế hoạch chương trình, dự án còn hạn chế. Người dân mới chủ yếu tham gia ở khâu thực
hiện, ví dụ như góp công lao động. Qua cuộc khảo sát có nhiều ví dụ về những thất bại của
các dự án do thiếu sự tham gia của người dân.

Nhìn chung, các thể chế ở cộng đồng như hợp tác xã và các tổ nhómnông dân vẫn chưa hoạt
động hiệu quả trong việc nâng cao sự tham gia của người dân. Chức năng của các thể chế
này nhiều khi chỉ hạn chế ở mức độ là đầu mối tiếp nhận hỗ trợ từ bên ngoài. Các thể chế
chính thức và không chính thức khác nhau có thể phục vụ cho lợi ích của người nghèo chưa
được chú trọng phát triển ở các vùng nông thôn. Cần có thêm sáng kiến để phát triển các tổ
chức, ví dụ như các hợp tác xã cung cấp các dịch vụ tiếp thị, có thể giúp người dân chống đỡ
rủi ro do những thay đổi trong thời kỳ hậu WTO mang lại và sẽ tác động mạnh đến vùng
nông thôn trong những năm tới.

Những vấn đề nảy sinh cần theo dõi giám sát
Lạm phát là áp lực lớn đối với những nỗ lực giảm nghèo trong năm qua. Tình trạng “giá cánh
kéo”giữa giá bán sản phẩm và giá mua các mặt hàng lương thực chính yếu, các loại nguyên
vật liệu và dịch vụ nông nghiệp biến động thất thường. Giá bán sản phẩm cao hơn cũng chỉ
bù đắp được phần nào cho giá mua tăng quá cao của nhữngmặt hàng thiết yếu cho sản xuất
và tiêu dùng. Tình hình này tác động bất lợi đến sự ổn định kinh tế hộ gia đình và cho thấy
rõ những thử thách đối với một nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi. Khủng hoảng
tài chính toàn cầu hiện nay, cùng với lạm phát caomàViệt Nam trải qua trong suốt năm 2008,
nhất là đối với giá cả lương thực và thực phẩm, đe dọa những nỗ lực giảm nghèo đã đạt được
trong thời gian qua.

Một mối đe dọa nghiệm trọng khác cần được chú ý và giám sát chặt chẽ là sự biến đổi khí hậu.
Việt Namđược xem làmột trong những quốc gia có thể bị chịu tổn thất nặng nề nhất trên tòan
thế giới, do có bờ biển dài, kinh tế phụ thuộc vào nông nghiệp, và là quốc gia có mức độ phát
triển tương đối thấp. Mức độ biến đổi của khí hậu được dự báo trong những kịch bản tương lai
cho thấy rằng có thể sẽ có hàng triệu người dânViệt Namphải đốimặt với các nguy cơ như thời
tiết bất lợi, tăng mực nước biển, hạn hán và lũ lụt xảy ra thường xuyên hơn. Để thích ứng với
biến đổi khí hậu, cần phải có năng lực ởmức độ cao, vì những thay đổi về sản xuất, lối sống, lập
kế hoạch và xây dựng chính sách đều cần phải thực hiện ở tất cả các cấp. Mặc dù Chính phủ
Việt Nam ngày càng nhận thấy rõ những mối đe đọa từ biến đổi khí hậu mà quốc gia phải đối
mặt, hiện tại vẫn còn rất ít các chương trình của Chính phủ tập trung vào việc phân tích đánh
giá tính tổn thương về mặt xã hội và cách thích ứng với biến đổi khí hậu trong thế kỷ 21 nhằm
bảo vệ những người nghèo nhất vượt qua các tác động khắc nghiệt.

Một số đề xuất thảo luận

Dưới đây là một số gợi ý thảo luận chính sách rút ra từ quá trình giám sát nhằm hướng
tới công tác giảm nghèo bền vững, lâu dài và thực sự.

TÓM LƯợC
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1. Giảm nghèo và hạn chế khoảng cách giàu - nghèo, nhất là tại các khu vực đồng bào
DTTS sẽ đạt hiệu quả nhất khi tập trung vào các nguồn lực và năng lực của con người,
đặc biệt là những người nghèo nhất, thông qua các cơ hội giáo dục, học nghề, và phát
triển vốn xã hội của các thể chế cộng đồng. Điều này giúp người nghèo có thể tiếp
cận tốt hơn những hỗ trợ của nhà nước và các nhà tài trợ, lợi dụng tốt hơn các cơ hội
thị trường, và đối mặt với rủi ro trong quá trình thóat nghèo.

2. Cần tiếp tục đầu tư và nâng cấp các hệ thống hạ tầng cơ sở gắn với sản xuất nông
nghiệp, nhất là tại các xã DTTS có tỷ lệ nghèo cao từ 50-60% trở lên. Cần cải thiện hệ
thống thủy lợi và đường sá đi vào khu vực sản xuất. Các dịch vụ khuyến nông cần hiệu
quả và phù hợp hơn. Khuyến nông cho đồng bào DTTS cần được thực hiện phù hợp
với người không biết chữ hoặc không biết tiếng Kinh, đặc biệt là phụ nữ. Hiện đã có
những mô hình tốt thúc đẩy xã hội hóa các dịch vụ khuyến nông.

�. Cần ưu tiên cải thiện tiếp cận tín dụng vi mô cho cả hộ nghèo và cận nghèo, trong đó
đặc biệt chú ý tới các nhóm nghèo đặc thù. Mở rộng tín dụng ưu đãi cần gắn với việc
thành lập các tổ nhóm hợp tác nông dân có thành viên là hộ nghèo. Có thể kết hợp
với các hoạt động khuyến nông, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau. Ngoài ra cũng
cần cân nhắc các khỏan cho vay khẩn cấp giúp cho các cộng đồng bị tổn thương khắc
phục mất mát mùa vụ và vượt qua những thiên tai khác.

4. Vận hành trong một nền kinh tế thị trường nên các tổ chức nông dân cần có các hình
thức hỗ trợ linh hoạt, ví dụ thông qua HTX, câu lạc bộ hay nhóm cùng sở thích để có
thể thực hiện các loại dịch vụ màmột cá nhân không làm được. Các tổ chức nông dân
cần thúc đẩy sự tham gia của người dân vào các chính sách, chương trình và dự án.
‘Quỹ phát triển cộng đồng’có thể là một mô hình tốt nhằm trao quyền cho cộng động
trong việc ra quyết định và có sáng kiến của riêng mình củng cố các liên kết giữa
doanh nghiệp và người dân nhằm phát triển các chuỗi thị trường đem lại lợi ích cho
người nghèo.

5. Cần thực hiện một hệ thống bảo trợ xã hội tổng hợp nhằm vượt qua thiên tai và khó
khăn về kinh tế, đóng vai trò như một mạng lưới an toàn và trực tiếp hướng tới những
người bị tổn thương nhất. Do đó việc xác định và đánh giá tính tổn thương, có tính đến
cả các thách thức của biến đổi khí hậu, cần gắn chặt chẽ với công tác lập kế hoạch. An
ninh lương thực và kế hoạch dự phòng và phòng chống thiên tai phải được ưu tiên để
đối phó với những loại rủi ro và tổn thương được đề cập đến trong báo cáo này. Bên
cạnh đó, các các chính sách hỗ trợ xã hội hiện tại cũng cần phải được củng cố, qua việc
điều chỉnh thiết kế và tăng nguồn ngân sách. Các chính sách này cần phải được ‘xã hội
hóa’ để thực hiện có hiệu quả. Điều này cần đi đôi với nâng cao nhận thức, tập huấn
về công tác chuẩn bị ứng phó, có tính đến năng lực và kinh nghiệm của người dân.

6. Để thực hiện các chính sách hỗ trợ xã hội có hiệu quả, việc điều chỉnh chuẩn nghèo
cần dựa trên những nhu cầu lương thực và phi lương thực của người dân, đặc biệt là
trong bối cảnh lạm phát cao, và cân nhắc những khác biệt về giá cả giữa các khu vực.
Nên tiến hành rà soát và điểu chỉnh chuẩn nghèo hàng năm có tính đến yếu tố lạm
phát.

7. Cần tăng cường việc đưa người nghèo tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của
cộng đồng, việc trao quyền cho họ trong việc ra quyết định không chỉ liên quan đến
cuộc sống của họ mà còn cả các chính sách và dự án của nhà nước bao gồm: khuyến
khích và thúc đẩy các hoạt động truyền thống của cộng đồng thông quamở rộng các
mô hình hiện có về tổ nhóm và/hoặc các tổ chức cộng đông như “Tổ liên gia”; xây
dựng năng lực cho đội ngũ lãnh đạo cơ sở thông qua tập huấn về lãnh đạo theo
phương pháp có sự tham gia; hỗ trợ các chương trình xóa mù chữ kết hợp với phát
triển cộng đồng nhằm tăng khả năng tiếp cận thông tin; và phát triển một kế hoạch
chiến lược nhằm có được đại diện đầy đủ của các cộng đồng DTTS và phụ nữ vào các
hệ thống hành chính và các cơ quan dân cử ở địa phương.

Theo dõi Nghèo theo Phương pháp cùng Tham gia
tại một số Cộng đồng Dân cư Nông thôn Việt Nam
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Các chính sách
giảm nghèo cần
chú trọng hơn nữa
đến năng lực con
người

Cần tiếp tục đầu tư
vào cơ sở hạ tầng
gắn với sản xuất
nông nghiệp

Cần mở rộng tín
dụng quy mô nhỏ

Cần có thêm các
mô hình mới về tổ
chức nông dân

Cần gắn bảo trợ
xã hội với công tác
lập kế hoạch
phòng chống thiên
tai

Chuẩn nghèo cần
phải linh hoạt

Người nghèo cần
có nhiều cơ hội
tham gia hơn nữa



GIỚI THIỆU

Mục tiêu của báo cáo
Việt Nam đã thay đổi nhanh chóng trong vòng 25 năm qua. Từ chỗ là một trong những quốc
gia nghèo nhất trên thế giới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về tăng trưởng
kinh tế và giảm nghèo trong những năm gần đây. Năm 199�, có gần 60% dân số Việt Nam ở
diện nghèo. Theo Báo cáo Phát triển Việt Nam năm 2008 thì tỷ lệ này giảm xuống còn 16%
vào năm 2006.

Trong giai đoạn 2007-2010, Chính phủViệt Nam tiếp tục thực hiện hàng loạt các chính sách cải
cách sâu sắc, toàn diện nhằm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển và giúp những hộ
gia đình nghèo còn lại thóat nghèo. Việc trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương
mại thế giới (WTO) vào đầu năm 2007 là một phần của kế hoạch kinh tế tổng thể đã đánh dấu
một chuyển biến quan trọng của Việt Nam nhằm hòa nhập vào nền kinh tế tòan cầu. Vai trò
mới của Việt Nam trong nền kinh tế tòan cầu mang lại nhiều cơ hội cũng như thách thức cho
người dân, đặc biệt là những cộng đồng nghèo và đồng bào DTTS ở khu vực miền núi.

Nhằm theo dõi những thay đổi mà Việt Nam sẽ trải qua trong một vài năm tới, khi thực hiện
cam kết gia nhậpWTO và những chuyển biến kinh tế mạnhmẽ xảy ra, một nhóm các tổ chức
phi Chính phủ quốc tế,đã triển khai thực hiện sáng kiến theo dõi nghèo tại một số cộng đồng
điển hình trên cả nước. Các tổ chức phi chính phủ này gồm Oxfam Anh, Oxfam Hồng Kông
và ActionAid Việt Nam đã phối hợp với các đối tác địa phương tại những tỉnh mà các tổ chức
có chương trình hỗ trợ để xây dựng một mạng lưới theo dõi tình trạng nghèo có sự tham gia
nhằm mục tiêu:

“Tiến hành theo dõi giám sát định kỳ đối với các nhóm dễ bị tổn thương tại một số cộng
đồng dân cư điển hình, trong bối cảnh gia nhập WTO cùng với các chính sách cải cách của
Chính phủ đến năm 2010, nhằm cung cấp các phân tích và đề xuất cho thảo luận chính
sách cũng như việc thực hiện các chương trình, dự án của Oxfam, AAV và các đối tác”.

Mục đích của việc theo dõi hàng năm là:

• Cung cấp các thông tin nghiên cứu định tính hữu ích về tình trạng nghèo và phát
triển, bổ sung cho các số liệu thống kê và điều tra nghèo thu thập từ các nguồn khác,
ví dụ như của nhà nước và các tổ chức khác.

• Xây dựngmộtmạng lưới quan trắc“cảnh báo sớm”nhằm xác định những tác động bất
lợi đối với người nghèo và dễ bị tổn thương trong bối cảnh gia nhậpWTO.

• Nâng cao năng lực địa phương và thúc đẩy sự thamgia của người dân vào quá trình theo
dõi giám sát nghèo phục vụ công tác giảm nghèomột cách hiệu quả và công bằng.

Phương pháp nghiên cứu
Lựa chọn địa điểm nghiên cứu

Trên cơ sở trao đổi với các đối tác địa phương vàOxfam/AAV, 09 tỉnh đã thamgia vàomạng lưới
theo dõi nghèo nông thôn. Tại mỗi tỉnh đã lựa chọn 01 xã điển hình (riêng tỉnh Ninh Thuận
chọn 02 xã) để tiến hành theo dõi nghèo. Trong một xã, chọn 02 thôn bản: một thôn bản gần
trung tâm xã, có điều kiện thuận lợi hơn; và một thôn bản xa trung tâm xã, có điều kiện kém
thuận lợi hơn (các xã và thôn bản được lựa chọn tham gia mạng lưới quan trắc nghèo nông
thôn không nhất thiết phải có chương trình phát triển của Oxfam/AAV). Như vậy, tổng cộng có
10 xã (gồm 20 thôn bản) tham gia vào mạng lưới quan trắc nghèo nông thôn (xem Bảng 1).
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Mục tiêu củamạng lưới theo dõi nghèo này không nhằmđưa ra các số liệu thống kêmang tính
đại diện, mà nhằm cung cấp cácminh chứng định tính và ý kiến chia sẻ của người dân phục vụ
cho công tác thảo luận chính sách và xây dựng các chương trình phát triển. Do vậy, các điểm
quan trắc sẽ được lựa chọn có mục đích, mang tính điển hình về các điều kiện sinh kế và tình
trạng nghèo trong tỉnh, đồng thời thể hiện được sự đa dạng giữa các điểm quan trắc.

BẢNG 1. Mạng lưới các điểm quan trắc

NGUỒN: Phiếu thông tin cấp xã
Ghi chú: Bản đồ sử dụng trong các Bảng số liệu của báo cáo này là “Bản đồ nghèo năm 2006” theo số liệu
VHLSS 2006. Màu đậm hơn tương ứng với tỷ lệ nghèo cao hơn. Nguồn: Báo cáo phát triển Việt Nam 2008.

Các cộng đồng được lựa chọn là điểm quan
trắc nghèo thể hiện tính đa dạng cao của nông
thôn Việt Nam như:

• Vị trí địa lý và địa hình: các điểm quan
trắc trải dài khắp cả nước từ miền núi
phía Bắc, đến Bắc Trung bộ, Duyên hải
Nam Trung bộ, Tây nguyên và Đồng
bằng sông Cửu long. Các điểm quan
trắc có địa hình núi cao (Bản Liền, Lượng
Minh, Thuận Hòa – HG), núi thấp (Thanh
Xương, Đức Hương, Xy, Phước Đại,
Phước Thành), cao nguyên (Cư Huê) và
đồng bằng (Thuận Hòa).

• Thành phần các dân tộc: các điểm quan
trắc là nơi sinh sống của các dân tộc
khác nhau như Kinh, Tày, Thái, H’Mông,
Khmú, Vân Kiều, Êđê, Raglai, Khmer.

• Mức độ xa xôi, cách biệt: các điểm quan
trắc gồm cả những điểm gần trung tâm huyện và những điểm xa xôi cách trung tâm
huyện �0-40 km. Khoảng cách từ xã đến trung tâm huyện có mối tương quan tỷ lệ
thuận với tỷ lệ nghèo (Hình 1).

• Tình trạng nghèo: gồm những điểm có kết quả tương đối khả quan từ hoạt động giảm
nghèo, với tỷ lệ nghèo dưới �0% (Thanh Xương, Đức Hương, Cư Huê), và những xã cực
nghèo trong chương trình 1�5 giai đoạn 2, có tỷ lệ nghèo trên 70% (Lượng Minh, Xy).

Theo dõi Nghèo theo Phương pháp cùng Tham gia
tại một số Cộng đồng Dân cư Nông thôn Việt Nam
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Xã Huyện Tỉnh Các nhóm
dân tộc
chính

Khoảng
cách đến
trung tâm

huyện (km)

Xã 135 giai
đoạn 2

Tỷ lệ nghèo
của xã cuối
năm 2006

(%)
Thuận Hòa Vị Xuyên Hà Giang Tày, H’Mông 42 Có 69,49

Bản Liền Bắc Hà Lào Cai Tày, H’Mông 28 Có 60,97

Thanh Xương Điện Biên Điện Biên Kinh, Thái 3 Không 22,80

Lượng Minh Tương Dương Nghệ An Thái, Kh’mú 17 Có 74,70

Đức Hương Vũ Quang Hà Tĩnh Kinh 10 Không 23,87
Xy Hướng Hoá Quảng Trị Vân Kiều 36 Có 70,10

Cư Huê Eakar Đắk Lắk Êđê, Kinh 2 Không 24,70

Phước Đại Bác Ái Ninh Thuận Raglai 0,3 Không 51,67

Phước Thành Bác Ái Ninh Thuận Raglai 14 Có 69,16

Thuận Hòa Cầu Ngang Trà Vinh Kh’mer, Kinh 2 Không 37,10



Một nhóm nòng cốt về theo dõi – đánh giá nghèo của từng tỉnh được thành lập bao gồm 15-
20 người:

• Đại diện các cơ quan cấp tỉnh như Sở Ngoại vụ, Sở KH&ĐT, Sở NN&PTNT, Sở LĐTBXH,
Ban Dân tộc, Cục Thống Kê, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên.

• Đại diện các cơ quan cấp huyện như phòng LĐ&TBXH, phòng NN&PTNT, phòng Tài
chính Kế hoạch, phòng Thống kê, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn
Thanh niên, và các cộng tác viên của các chương trình thuộc tổ chức Oxfam và AAV tại
địa phương.

• Đại diện từ các xã, thôn được lựa chọn tiến hành khảo sát.

Nhóm nòng cốt có trách nhiệm trực tiếp tiến hành các công việc theo dõi tình trạng nghèo
tại các điểm quan trắc trên địa bàn mình, từ khâu tổ chức, triển khai thu thập thông tin và
viết báo cáo thực địa. Nhóm nòng cốt được sự hỗ trợ kỹ thuật của nhóm tư vấn công ty
Trường Xuân (Ageless) và cán bộ chương trình Oxfam, AAV.

Khung theo dõi: các chủ đề và giả thuyết nghiên cứu
Các nhómnòng cốt đã xây dựngmột khung thu thập thông tin dựa trên 4 câu hỏi chính được
gắn với nhau như 4 chủ đề và giả thuyết nghiên cứu. Bản báo cáo này được lập dựa trên 4
chủ đề chính này.

CHủĐỀ 1: Khoảng cách giàu nghèo. Tình trạng nghèo và những bất lợi, thiệt thòi như không
hòanhập, bị“gạt ra ngoài lề”, thiếu cơ hội thường cónguyênnhân là do sựmất cânđối về quyền
lực mà người nghèo phải gánh chịu. Khoảng cách giàu nghèo có thể được lượng hoá theo các
chỉ tiêu về sự khác biệt trong thu nhập, chi tiêu và tài sản; cũng như dựa trên các đánh giá định
tính theo các chỉ tiêu về sự khác biệt trong tiếng nói và tính đại diện, tiếp cận các nguồn lực,
dịch vụ và thị trường. Nghiên cứu này giả thuyết rằng trong bối cảnh hội nhập kinh tế tòan cầu
và đổi mới của Chính phủ, những người có cơ hội học hành tốt hơn, có các kỹ năng cao hơn,
những người tiếp cận được các mạng lưới xã hội và các dịch vụ hỗ trợ sẽ vượt lên trên những
nhóm khác.

CHủ ĐỀ 2: Tính dễ bị tổn thương. Người nghèo và các cộng đồng nghèo thường đối mặt
với những rủi ro nghiêm trọng và liên tục. Tình trạng nghèo thường gắn với an ninh lương
thực kém và sinh kế không ổn định do biến động giá cả thị trường, các cơ hội việc làm không
đảm bảo, thiếu các biện pháp an sinh xã hội và thiên tai, dịch bệnh xảy ra thường xuyên.
Nghiên cứu này giả thuyết rằng với quy mô sản xuất hàng hoá cao hơn và tiếp cận thị
trường thế giới tốt hơn, một số người có thể tận dụng các cơ hội thị trường, đương đầu với
sự biến động của giá cả cũng như các biến đổi kinh tế khác. Một số người khác không thể
điều chỉnh thì gặp khó khăn hoặc tái nghèo, thậm chí ở dưới mức nghèo.

CHủĐỀ 3: Quan hệGiới. So với nam giới, phụ nữ nghèo có vai trò và tiếng nói khác biệt. Phụ
nữ đối mặt với những thử thách trong phân công lao động, quyền lợi, thảo luận và thỏa
thuận với nam giới trong quá trình ra quyết định, tiếp cận các dịch vụ, tham gia các hoạt
động của cộng đồng, và giáo dục cho trẻ em. Nghiên cứu này giả thuyết rằng cùng với việc
cải thiện chung các điều kiện sống, vai trò của phụ nữ đối với việc ra quyết định, phân công
lao động trong gia đình, tham gia các hoạt động xã hội và giáo dục cho trẻ em sẽ được cải
thiện đáng kể.

CHủ ĐỀ 4: Sự tham gia và Trao quyền. Tăng cường vai trò và tiếng nói của người nghèo có
ý nghĩa quan trọng đối với việc giúp cho người nghèo có cơ hội và khả năng tiếp cận thông
tin, tham gia và làm chủ trong tất cả các giai đoạn phát triển, trong đó bao gồm cả giám sát
và đánh giá các dự án và chương trình giảm nghèo ở địa phương. Nghiên cứu này giả thuyết
rằng trong bối cảnh kinh tế mới sẽ có rất nhiều thách thức đối với các cơ quan địa phương
nhằm đảm bảo sự phân cấp, tham gia, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quá
trình quản lý và giám sát các chương trình giảm nghèo bền vững.
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Khảo sát thực địa
Vòng theo dõi nghèo đầu tiên đã diễn ra từ tháng 4/2007 đến tháng 1/2008. Thời gian khảo
sát thực địa theo phương pháp có sự tham gia tại mỗi điểm quan trắc trong khoảng 7-8 ngày.
Các công cụ thu thập số liệu chính là:

Phiếu phỏng vấn hộ gia đình: �0 hộ gia đình được lựa chọn tại mỗi thôn bản (tổng cộng là 60
hộ tại 2 thôn bản trong 1 xã). Kỹ thuật lựa chọn ngẫu nhiên đơn giản (ví dụ như vẽ lên thẻ
màu) được sử dụng nhằm lựa chọn các hộ gia đình tham gia phỏng vấn. Bảng hỏi tập trung
vào tìm hiểu thông tin của các thành viên gia đình, một số chỉ số chung về mức sống, thay
đổi sinh kế, ý kiến về tiếp cận các dịch vụ cơ bản, thị trường và sự tham gia của cộng đồng.
Đã thực hiện được 600 phiếu phỏng vấn hộ gia đình tại 10 điểm quan trắc, với các số liệu thu
được từ 270 hộ nghèo và ��0 hộ không nghèo (theo chuẩn nghèo của Chính phủ ở thời điểm
điều tra là dưới 200.000 VNĐ/người/tháng tại khu vực nông thôn). Trong số 600 người trả lời
phiếu phỏng vấn có 507 người là nam giới, 9� người là nữ giới; 14� người Kinh, 457 người các
DTTS tập trung vào các dân tộc H'mông, Thái, Tày, Kh'mú, Vân Kiều, Ê đê, Raglai và Kh'mer.

Phỏng vấn sâu ghi lại câu chuyện điển hình: phỏng vấn sâu 8-10 hộ gia đình nghèo và cận
nghèo điển hình trong từng thôn bản để hiểu rõ hơn diễn biến nghèo, những bất lợi và rủi
ro của người nghèo, quan hệ giới, tiếng nói của chính người nghèo và mức độ tham gia của
họ vào các chương trình, dự án. Đã thực hiện được 246 phỏng vấn sâu đối với các hộ gia đình.

Thảo luận nhóm: được thực hiện với các thông tin viên chính trong xã và thôn, với sự tham
gia của người dân địa phương, nhóm nam, nhóm nữ, và nhóm nghèo. Các công cụ đánh giá
nông thôn có sự tham gia (PRA) như xếp loại kinh tế hộ, đường thời gian, sơ đồ nhân quả, liệt
kê và xếp hạng đã được sử dụng để hiểu hơn về phân hóa giàu – nghèo, tiểu sử cộng đồng,
diễn biến sinh kế, tác động của biến động giá cả, phản hồi của người dân về việc thực hiện
các chương trình và dự án ở địa phương. Đã thực hiện được 143 cuộc thảo luận nhóm với sự
tham gia của 748 người dân và cán bộ thôn bản, trong đó có 470 nam giới và 278 phụ nữ,
165 người Kinh và 58� người các DTTS.

Phiếu thông tin: cán bộ theo dõi cung cấp các số liệu thống kê về xã và thôn khảo sát. Quan
sát và chụp ảnh (xin phép nếu cần thiết) tại thực địa là những công cụ nhằm cung cấp các
thông tin bổ sung.

Phỏng vấn cán bộ: Ngòai các công cụ trên đây, chuyến khảo sát còn thực hiện 41 cuộc phỏng
vấn cán bộ các ban ngành cấp tỉnh và huyện tại 09 tỉnh khảo sát.

Vòng khảo sát thực địa đầu tiên này nhằm thu thập các thông tin nền và xác định những vấn
đềmới nổi lên. Các năm tiếp theo sẽ tiến hành khảo sát lặp lại nhằm theo dõi những thay đổi
theo thời gian của tình trạng nghèo tại các điểm quan trắc. Báo cáo này tổng hợp các kết quả
khảo sát thu được từ 9 tỉnh. Bảng 2 tổng hợp các số liệu và thông tin về xã khảo sát và khảo
sát hộ gia đình tại 20 thôn bản được lựa chọn nghiên cứu.

Theo dõi Nghèo theo Phương pháp cùng Tham gia
tại một số Cộng đồng Dân cư Nông thôn Việt Nam

18



GIớI THIệU

19

Tỉ
nh

H
à
G
ia
ng

Là
o
Ca
i

Đ
iệ
n
Bi
ên

N
gh
ệ
A
n

H
à
Tĩ
nh

Q
uả
ng

Tr
ị

Đ
ắk

Lắ
k

N
in
h
Th
uậ
n

Tr
à
Vi
nh

Hu
yệ
n

Vị
Xu

yê
n

Bắ
cH

à
Đi
ện

Biê
n

Tư
ơn

gD
ươ

ng
Vũ

Qu
an

g
Hư

ớn
gH

oá
Ea
ka
r

Bá
cÁ

i
Cầ

uN
ga

ng

Xã
Th

uậ
nH

òa
Bả

nL
iền

Th
an

hX
ươ

ng
Lư

ơn
gM

inh
Đứ

cH
ươ

ng
Xy

Cư
Hu

ê
Ph

ướ
cĐ

ại
Ph

ướ
cT

hà
nh

Th
uậ

nH
oà

Th
ôn

bả
n

M
ịch

B
M
in
h

Ph
on
g

Độ
i1

Kh
uC

hư
Tủ
ng

1
Pá

Đô
ng

Ch
ăn

nu
ôi

2
Xố
pM

ạt
Ch
ăm

Pu
ôn
g

Hư
ơn
g

Th
ọ

Hư
ơn
g

Tâ
n

Tr
oa
nÔ

Xy
La

Đồ
ng

Tâ
m

M
’H
ăn
g

Tà
Lú

1
M
aH

oa
M
aD

ú
Đá

Ba
Cá
i

Th
uỷ

Ho
à

Só
c

Ch
ùa

Th
ôn

1�
5g

iai
đo

ạn
2

Có
Có

Có
Có

Kh
ôn

g
Kh

ôn
g

Có
Có

Kh
ôn

g
Kh

ôn
g

Có
Có

Kh
ôn

g
Kh

ôn
g

Kh
ôn

g
Kh

ôn
g

Có
Có

Kh
ôn

g
Kh

ôn
g

Đị
ah

ình
Th

un
g

lũn
g

Nú
ic
ao

Th
un

g
lũn

g
Nú

ic
ao

Nú
ith

ấp
Th

un
g

lũn
g

Nú
ic
ao

Nú
ic
ao

Nú
ith

ấp
Nú

ith
ấp

Nú
ith

ấp
Nú

ith
ấp

Ca
o

ng
uy

ên
Ca

o
ng

uy
ên

Nú
ith

ấp
Nú

ith
ấp

Nú
ith

ấp
Nú

ith
ấp

Đồ
ng

bằ
ng

Đồ
ng

bằ
ng

Tổ
ng

số
hộ

96
45

26
�0

77
92

�4
1�

8
1�

7
95

42
27

22
1

12
4

20
2

1�
6

11
4

75
24

0
�4

4
Th
àn
hp

hầ
nd

ân
tộ
cc
hủ

yế
u

Tà
y(
97
%
)

H'
M
ôn
g

(9
7%

)
Tà
y

(1
00
%
)

H’
M
ôn
g

(1
00
%
)

Th
ái

(8
2%

)
Ki
nh

(1
8%

)

Ki
nh

(9
9,6

%
)

Th
ái

(1
00
%
)

Kh
m
ú

(9
9,3

%
)

Ki
nh

(1
00
%
)

Ki
nh

(1
00
%
)

Vâ
nK

iều
(9
7,6

%
)

Vâ
nK

iều
(1
00
%
)

Ki
nh

(9
5%

)
Êđ
ê(
93
%
)

Ra
gl
ai

(5
6,9

%
)

Ki
nh

(4
2%

)

Ra
gl
ai

(9
3,6

%
)

Ra
gl
ai

(9
7,4

%
)

Ra
gl
ai

(8
7%

)
Kh
m
er

(8
0%

)
Ki
nh

(2
0%

)

Kh
m
er

(6
7%

)
Ki
nh

(4
3%

)

Kh
oả

ng
cá
ch

đế
nt

ru
ng

tâ
m

xã
(km

)
2

4
2

15
�

1,5
0,4

12
1

2
0

1,5
6,5

2
0,5

1
0,5

�
1

�

Kh
oả

ng
cá
ch

đế
nđ

ườ
ng

ôt
ô

qu
an

hn
ăm

gầ
nn

hấ
t(
km

)
0,5

0,5
2

5
0

0
0,4

12
0,2

0,5
0

0
0

0
0

0
0,2

0
0

0,6

Kh
oả

ng
cá
ch

đế
nc

hợ
gầ

nn
hấ

t
(km

)
�

5
�0

18
1

1
14

,4
26

1,5
1

24
22

,5
7

0,1
0,5

1,7
1�

15
1

2,5

Bìn
hq

uâ
nd

iện
tíc

hđ
ất

NN
/h

ộ(
m2

)
2,8

00
4,�

00
NA

NA
1,8

�0
1,�

40
58

,80
0

87
,00

0
2,2

00
4,8

00
1,9

04
8

8,5
19

9,0
00

4,8
00

NA
NA

NA
NA

�,4
00

11
,40

0

Bìn
hq

uâ
nd

iện
tíc

hđ
ất

NN
/k

hẩ
u(

m2
)

60
0

80
0

NA
NA

41
0

�4
0

1�
,�0

0
16

,�0
0

50
0

1,1
00

�,8
84

1,6
91

2,1
00

90
0

NA
NA

NA
NA

75
0

2,�
�0

Sả
nl

ượ
ng

LT
bìn

hq
uâ

nđ
ầu

ng
ườ

i/n
ăm

(kg
)

46
0

�6
0

20
0

NA
15

0
65

0
18

0
20

0
20

2
99

22
0

22
0

72
0

41
5

NA
NA

NA
NA

29
5

18
2,5

Ng
uồ

nt
hu

nh
ập

ch
ính

củ
at

hô
n

Lú
an

ướ
c,

ng
ôl

ai,
ch

ăn
nu

ôi,
đi

làm
th
uê

Lú
an

ươ
ng

,
lúa

nư
ớc

,
ng

ôđ
ịa

ph
ươ

ng
,

ch
ăn

nu
ôi

Ch
è,
lúa

nư
ớc

Lú
an

ươ
ng

,
lúa

nư
ớc

,
ng

ôđ
ịa

ph
ươ

ng

Lú
an

ướ
c,

đi
làm

th
uê

,
ng

ôđ
ịa

ph
ươ

ng
,

sắ
n

Lú
an

ướ
c,

trồ
ng

rau
Lú

an
ươ

ng
,

ng
ôđ

ịa
ph

ươ
ng

,
làm

th
uê

,
ng

ôl
ai

Lú
an

ươ
ng

,
ng

ôđ
ịa

ph
ươ

ng

Lú
an

ướ
c,

ng
ôl

ai,
lạc

,
đậ

u,
ch

ăn
nu

ôi,
ke
o

lai
,đ

ilà
m

ăn
xa

Lú
an

ướ
c,

ng
ôl

ai,
lạc

,
đậ

u,
câ
yă

n
qu

ả,
ke
ol

ai,
ch

ăn
nu

ôi,
đi

làm
ăn

xa

Sắ
nc

ôn
g

ng
hiệ

p,
lúa

nư
ơn

g,
đi

làm
th
uê

Sắ
nc

ôn
g

ng
hiệ

p,
lúa

nư
ơn

g,
ng

ô
địa ph

ươ
ng

,

Ng
ôl

ai,
cà

ph
ê,
ch

ăn
nu

ôi,
đi

làm
th
uê

Lú
an

ướ
c,

ng
ôl

ai,
cà

ph
ê,
đi

làm
th
uê

Ng
ôđ

ịa
ph

ươ
ng

,
ng

ôl
ai,

ch
ăn

nu
ôi,

điề
u,
đi

rừ
ng

,đ
i

làm
th
uê

Ng
ôđ

ịa
ph

ươ
ng

,
ng

ôl
ai,

ch
ăn

nu
ôi,

điề
u,
đi

rừ
ng

,đ
i

làm
th
uê

,
lượ

m
ph

ân
bò

Lú
an

ươ
ng

,
ng

ôđ
ịa

ph
ươ

ng
,

ch
ăn

nu
ôi,

đi
rừ
ng

,
lượ

m
ph

ân
bò Ng

ôđ
ịa

ph
ươ

ng
,

ng
ôl

ai,
ch

ăn
nu

ôi,
đi

rừ
ng

,đ
i

làm
th
uê

,
lượ

m
ph

ân
bò

Lú
an

ướ
c,

tô
m,

đi
làm

th
uê

,
đi

làm
ăn

xa
,b

uô
n

bá
nn

hỏ

Lú
an

ướ
c,

rau
mà

u,
đi

làm
th
uê

,đ
i

làm
ăn

xa
,b

uô
n

bá
nn

hỏ

Tỷ
lệ
ng
hè
oc

ảt
hô
nc

uố
i2
00
6

(%
)

20
,0

53
,3

38
,6

83
,0

43
,3

16
,7

58
,8

89
,1

27
,7

40
,0

35
,7

63
,0

16
,9

52
,0

53
,8

58
,0

78
,9

45
,0

34
,8

49
,0

BẢ
N
G
2.
M
ột
số

đặ
c
đi
ểm

củ
a
20

th
ôn

bả
n
tr
on
g
m
ạn
g
lư
ới
qu
an

tr
ắc
ng
hè
o
nô
ng

th
ôn



Theo dõi Nghèo theo Phương pháp cùng Tham gia
tại một số Cộng đồng Dân cư Nông thôn Việt Nam

20

Tỉ
nh

H
à
G
ia
ng

Là
o
Ca
i

Đ
iệ
n
Bi
ên

N
gh
ệ
A
n

H
à
Tĩ
nh

Q
uả
ng

Tr
ị

Đ
ắk

Lắ
k

N
in
h
Th
uậ
n

Tr
à
Vi
nh

Hu
yệ
n

Vị
Xu

yê
n

Bắ
cH

à
Đi
ện

Biê
n

Tư
ơn

gD
ươ

ng
Vũ

Qu
an

g
Hư

ớn
gH

oá
Ea
ka
r

Bá
cÁ

i
Cầ

uN
ga

ng
Xã

Th
uậ

nH
òa

Bả
nL

iền
Th

an
hX

ươ
ng

Lư
ơn

gM
inh

Đứ
cH

ươ
ng

Xy
Cư

Hu
ê

Ph
ướ

cĐ
ại

Ph
ướ

cT
hà

nh
Th

uậ
nH

oà
Th
ôn

bả
n

M
ịch

B
M
in
h

Ph
on
g

Độ
i1

Kh
uC

hư
Tủ
ng

1
Pá

Đô
ng

Ch
ăn

nu
ôi

2
Xố
pM

ạt
Ch
ăm

Pu
ôn
g

Hư
ơn
g

Th
ọ

Hư
ơn
gT

ân
Tr
oa
nÔ

Xy
La

Đồ
ng

Tâ
m

M
’H
ăn
g

Tà
Lú

1
M
aH

oa
M
aD

ú
Đá

Ba
Cá
i

Th
uỷ

Ho
à

Só
cC

hù
a

Hộ
sử

dụ
ng

điệ
n%

(*)
10

0
69

,0
8�

,�
20

,0
10

0
10

0
9�

,�
26

,7
10

0
10

0
9�

,�
90

,0
96

,7
9�

,1
10

0
7�

,�
56

,7
10

0
96

,7
9�

,�
Hô

sử
dụ

ng
nư

ớc
vò

i%
(*)

46
,7

62
,1

�0
,0

6�
,�

0,0
0,0

96
,7

9�
,�

0,0
0,0

50
,0

10
0

0,0
0,0

7�
,�

20
,0

26
,7

�,�
2�

,�
6,7

Hộ
có

NV
St

ựh
oạ

i/
bá

nt
ựh

oạ
i%

(*)
0,0

0,0
�,�

0,0
6,7

50
,0

0,0
0,0

5�
,�

4�
,�

0,0
0,0

26
,7

17
,2

16
,7

6,7
0,0

0,0
2�

,�
1�

,8

Hộ
có

rad
io/

ca
sse

ttle
%

(*)
2�

,�
20

,7
40

,0
�6

,7
6,7

2�
,�

1�
,�

1�
,�

4�
,�

�,�
�,�

0,0
10

,0
0,0

�6
,7

�6
,7

16
,7

20
,0

26
,7

2�
,�

Hộ
có

tiv
i%

(*)
�6

,7
48

,�
46

,7
6,7

10
0,0

96
,7

46
,7

6,7
80

,0
7�

,�
66

,7
5�

,�
10

0,0
8�

,�
80

,0
46

,7
4�

,�
5�

,�
7�

,�
76

,7

Hộ
có

xe
má

y%
(*)

20
,0

51
,7

��
,�

20
,0

60
,0

76
,7

20
,0

�,�
46

,7
50

,0
4�

,�
26

,7
90

,0
60

,0
50

,0
4�

,�
0,0

26
,7

�6
,7

56
,7

Hộ
có

điệ
nt

ho
ại
%

(*)
�,�

10
,�

0,0
0,0

2�
,�

7�
,�

0,0
0,0

26
,7

10
,0

6,7
�,�

66
,7

2�
,�

2�
,�

10
,0

0,0
10

,0
1�

,�
�0

,0

Hộ
có

ng
ườ

iđ
ilà

m
th
uê

gầ
nn

hà
%

(*)
4�

,�
�1

,0
6,7

0,0
80

,0
46

,7
4�

,�
�,�

6,7
10

,0
40

,0
�0

,0
40

,0
5�

,�
40

,0
5�

,�
26

,7
40

,0
60

,0
5�

,�

Hộ
có

tiề
ng

ửi
từ

ng
ườ

iđ
ilà

m
ăn

xa
%

(*)
�,�

0,0
6,7

0,0
0,0

1�
,�

6,7
0,0

��
,�

2�
,�

6,7
0,0

6,7
�,�

0,0
6,7

0,0
6,7

6�
,�

�0
,0

Hộ
có

ng
uồ

nt
hu

từ
bu

ôn
bá

n,
dịc

h
vụ

%
(*)

16
,7

0,0
�,�

0,0
�,�

6,7
0,0

0,0
10

,0
0,0

0,0
10

,0
2�

,�
10

,0
6,7

6,7
0,0

10
,0

1�
,�

6,7

Hộ
có

bá
ns

ản
ph

ẩm
12

th
án

gq
ua

%
(*)

60
,0

55
,2

10
0,0

8�
,�

50
,0

50
,0

6,7
0,0

76
,7

80
,0

96
,7

4�
,�

10
0,0

86
,7

46
,6

�0
,0

2�
,�

40
,0

��
,�

6�
,�

Hộ
có

mu
av

ật
tư

12
th
án

g
qu

a%
(*)

96
,7

82
,8

76
,7

80
,0

7�
,�

9�
,�

6,7
6,7

9�
,�

90
,0

�,�
0,0

10
0,0

86
,7

��
,�

26
,7

20
,0

�0
,0

�0
,0

66
,7

Hộ
có

hư
ởn

gl
ợi
từ

ho
ạt

độ
ng

KN
12

th
án

gq
ua

%
(*)

60
,0

86
,2

5�
,�

5�
,�

5�
,�

��
,�

40
,0

��
,�

6�
,�

56
,7

70
,0

7�
,�

51
,7

26
,7

20
,0

�0
,0

��
,�

26
,7

40
,0

6�
,�

Hộ
va
yv

ốn
12

th
án

gq
ua

%
(*)

76
,0

41
,2

�0
,0

26
,7

77
,�

72
,0

94
,1

46
,7

5�
,8

54
,2

41
,2

26
,�

19
,2

10
,�

NA
NA

NA
NA

8�
,�

58
,�

Th
àn

hv
iên

hộ
kh

ôn
gđ

ih
ọc

%
(*)

7,2
24

,5
2�

,�
�2

,5
21

,4
7,0

14
,7

24
,1

1,�
0,8

42
,6

�8
,5

5,6
27

,6
2�

,�
�2

,5
48

,5
�8

,8
2�

,5
15

,7

Th
àn

hv
iên

hộ
ch

ưa
tố
tn

gh
iệp

tiể
u

họ
c%

(*)
17

,6
�5

,7
29

,�
�4

,4
�7

,1
15

,7
�8

,2
45

,7
7,�

18
,1

2�
,5

41
,�

16
,0

�8
,5

�5
,2

�1
,1

�1
,5

�4
,9

45
,2

�7
,�

Tỷ
lệ
ng
hè
ot
ro
ng

mẫ
uđ

iều
tra

30
hộ

cu
ối
20
06

(*)
30
,0

37
,9

38
,3

83
,3

43
,3

16
,7

53
,3

76
,7

26
,7

26
,7

56
,7

60
,0

13
,3

30
,0

53
,3

66
,7

40
,0

40
,0

66
,7

46
,7

(*
)

Số
liệ

u
từ

m
ẫu

đi
ều

tra
ng

ẫu
nh

iê
n

hộ
gi

a
đì

nh
N

G
U

Ồ
N

:P
hi

ếu
th

ôn
g

tin
cấ

p
th

ôn
th

ời
đi

ểm
cu

ối
20

07
&

đầ
u

20
08

,v
à

kh
ảo

sá
th

ộ
gi

a
đì

nh



Phần1:Tổngquan vềDiễnbiến
Nghèo vàCácNỗ lựcGiảmnghèo

1. TỔNG QUANVỀ DIỄN BIẾN NGHÈO

1.1 Tỷ lệ nghèo giảm tại địa phương và trên tòan quốc
Số liệu quốc gia cho thấy xu hướng giảm nghèo mạnh trên cả nước (Bảng �). Tuy nhiên Bảng
� cũng cho thấy rõ là không phải tất cả các vùng đều đạt được kết quả giảm nghèo như nhau.
Các khu vực nông thôn vẫn nghèo hơn các khu vực đô thị, còn người DTTS thì vẫn nghèo hơn
người Kinh và người Hoa.

TABLE 3. Percentage of People Living in Poverty in Viet Nam, 1993–2006

NGUỒN: Lê Thục Đức và các cộng sự, 2006.

Tại các điểm quan trắc cũng nhận thấy sự khác biệt này. Mặc dù tình trạng nghèo đã giảm đi
nhưng tốc độ giảm nghèo tại một số nơi diễn ra nhanh chóng hơn các khu vực khác.

Tại các điểm quan trắc, tỷ lệ nghèo dựa trên chuẩn nghèomới (thu nhập bình quân theo đầu
người dưới 200.000 đồng/tháng ở khu vực nông thôn và 260.000 đồng/tháng ở khu vực đô
thị) giảm khá nhanh sau một năm rưỡi kể từ kỳ rà soát hộ nghèo đầu tiên thực hiện vào giữa
năm 2005. Tình trạng nghèo đã giảm ở tất cả các xã, nhiều nơi đạt tốc độ giảm nghèo 2 con
số (Bảng 4). Tuy nhiên, Bảng 4 cũng cho thấy rằng tốc độ giảm nghèo tại một số điểm chậm
hơn rất nhiều so với các điểm khác. Điều này thể hiện khỏang cách lớn về kết quả giảm
nghèo tại các địa phương khác nhau.

Có nhiều nguyên nhân lý giải điều này, trong đó có nguyên nhân khác biệt về mức đầu tư và
hỗ trợ đối với các hộ gia đình cũng như sự khác biệt về dân số và sinh kế ở các địa phương
khác nhau. Ví dụ, theo Chương trình 1�5 giai đoạn 2 thì mức đầu tư trung bình cho mỗi xã là
600 triệu đồng/năm. Điều này có nghĩa là ở những xã có dân số đông hơn (như Cư Huê hoặc
Thuận Hòa) thì mức đầu tư bình quân tính trên hộ gia đình nhỏ hơn đáng kể.

21

Xu hướng trên
tòan quốc cho
thấy tỷ lệ nghèo
đã giảm mạnh
trong vòng 15
năm qua

Nhìn chung, tỷ lệ
nghèo tại cá cđiểm
quan trắc đã giảm
đi, nhưng với mức
độ khác nhau

1993 1998 2002 2004 2006

Tòan quốc 58 37 29 24 16

Khu vực đô thị 25 9 7 4 4

Khu vực nông thôn 66 46 36 25 20

Người Kinh và Người Hoa 54 31 23 14 10

Đồng bào DTTS 86 75 69 61 52



BẢNG 4. Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2005 - 2006 tại các điểm quan trắc (%)

NGUỒN: Số liệu rà soát hộ nghèo 2005-2006 theo chuẩn nghèo mới tại các xã khảo sát

Thông tin tại Bảng 4 cho thấy mặc dù nghèo đã giảm ở tất cả các xã nhưng sự khác biệt là rất
lớn. Tỷ lệ nghèo ở xã Cư Huê chỉ còn 28%, trong khi ở Phước Thành là gần 75%. Rõ ràng là
nghèo giảm nhưng còn rất phổ biến tại nhiều điểm quan trắc, với 6 trong tổng số 10 xã vẫn
còn tỷ lệ nghèo trên 50%. Tình trạng nghèo vẫn còn dai dẳng, nhất là tại các xã vùng sâu
miền núi phía bắc (như Thuận Hòa và Bản Liền), các xã phía tây vùng bắc trung bộ (Lượng
Minh), và phía tây vùng duyên hải miền trung (Xy, Phước Đại, Phước Thành). Với tỷ lệ bình
quân cứ � hộ dân thì có trên dưới 2 hộ nghèo như tại các điểm quan trắc này, sự nghiệp giảm
nghèo phía trước còn rất gian nan.

Ngoài ra, tỷ lệ giảm nghèo trong những năm tới có thể sẽ chậm lại. Nguyên nhân là do những
điều chỉnh về chuẩn nghèo gần đây dẫn đến tình trạng một số người xếp hạng “trung bình”
theo chuẩn nghèo cũ thì nay trở nên “nghèo” (chuẩn nghèo trong giai đoạn 2001 – 2005 là
thu nhập bình quân theo đầu người dưới 80.000 đồng/tháng tại khu vực nông thôn, 100.000
đồng/tháng tại các khu vực nông thôn đồng bằng, và 150.000 đồng/tháng tại các khu vực
đô thị). Do nằm gần ngưỡng nghèo mới nên nhưng hộ gia đình thuộc nhóm này có thể tự
thoát nghèo và trở nên hộ “trung bình”. Điều này có nghĩa là sẽ có một bộ phận khó khăn
hơn, nằm ở“lõi nghèo”sẽ bị tụt lại phía sau. Đây là những người đang phải đối mặt với những
khó khăn cùng cực như thiếu đất, thiếu lao động, thiếu vốn, thiếu tiếp cận được thị trường
và những người đang chịu tổn thương đặc biệt do già cả, neo đơn, khuyết tật, hoặc phụ nữ
đơn thân nghèo làm chủ hộ.

1.2 Các động lực giảm nghèo
Hầu hết người dân và cán bộ cơ sở được phỏng vấn đều cho rằng người nghèo hiện nay đã
có nhiều tiến bộ so với năm năm về trước (Hộp 1). An ninh lương thực được cải thiện nên có
ít hộ thực sự đói hay “đứt bữa” dài ngày. Giống mới được sử dụng nhiều hơn, năng suất cây
trồng cao hơn trước. Những lúc thiếu đói thì người nghèo có thể áp dụng các giải pháp đa
dạng như: vay nợ hàng quán tại chỗ, đi làm thuê hoặc dựa vào sự hỗ trợ của anh em họ hàng
trong cộng đồng.

Nhà cửa và điều kiện sống của người nghèo cũng tốt hơn trước. Nhiều hộ nghèo đã được Nhà
nước hỗ trợ xóa nhà tạm theo Chương trình 1�4. Tài sản trong nhà người nghèo dù còn đơn
sơ và giá trị thấp nhưng đã có sự cải thiện so với mấy năm trước. Hộ nghèo nông thôn hiện
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Tỷ lệ nghèo cao
nhất vẫn tồn tại ở
nhiều xã vùng sâu
miền núi và các xã
của đồng bào
DTTS

Tỷ lệ giảm nghèo
sẽ chậm đi vì phải
đối mặt với tình
trạng nghèo của
nhóm “nghèo tới
lõi”

Nhờ có các chương
trình của Chính
phủ và những tiến
bộ trong sản xuất
cũng như tiếp cận
được giáo dục, hầu
hết các hộ nghèo
đều cảm nhận tốt
hơn so với 5 năm
trước đây

Xã Dân tộc chính Tỷ lệ nghèo
của xã giữa

năm 2005 (%)

Tỷ lệ nghèo
của xã cuối

năm 2006 (%)

Tốc độ giảm
nghèo (%)

Thuận Hòa Tày, H’Mông 78,68 69,49 9,19

Bản Liền Tày, H’Mông 65,90 60,97 4,93

Thanh Xương Kinh, Thái 33,90 22,80 11,10

Lượng Minh Thái, Kh’mú 77,40 74,70 2,70

Đức Hương Kinh 39,60 23,87 15,73

Xy Vân Kiều 81,50 70,10 11,40

Cư Huê Êđê, Kinh 28,10 24,70 3,40

Phước Đại Raglai 68,82 51,67 17,15

Phước Thành Raglai 74,34 69,16 5,18

Thuận Hòa Kh’mer, Kinh 41,00 37,10 3,90



nay đa số có đủ chăn đệm, nhiều nhà có xe đạp và ti vi, một số còn có cả xe máy. Đường sá đi
lại tốt hơn, người nghèo được giao lưu, nắm bắt thông tin nhiều hơn. Nhiều thôn bản nghèo
đã được đầu tư công trình nước sạch, được sử dụng điện lưới theo Chương trình 1�5. Trẻ em
được học hành đầy đủ hơn. Nhận thức của người nghèo đối với việc học của con cái đã cao
hơn so với mấy năm trước. Hầu hết hộ gia đình dù còn nghèo vẫn cố gắng cho con đi học tối
thiểu hết tiểu học. Cán bộ cơ sở và giáo viên khá tích cực vận động trẻ em đến lớp. Tỷ lệ trẻ
nhập học bậc tiểu học (cấp 1) và trung học cơ sở (cấp 2) rất cao tại tất cả các điểm quan trắc.

Một số lý do giải thích cho những hiệu quả đạt được trong công tác giảm nghèo được tóm tắt
dưới đây.

Đẩy mạnh sản xuất hàng hóa
Nhóm khảo sát nhận thấy một xu hướng rõ nét tại các điểm quan trắc về chuyển đổi cơ cấu
theo hướng từ sản xuất nông nghiệp tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa. Xu hướng này
bao gồm các hoạt động chăn nuôi gia súc ở Thuận Hòa/Phước Đại/Phước Thành, cây chè ở
Bản Liền, cây lúa đặc sản ở Thanh Xương, cây lạc ở Đức Hương/Thuận Hòa-TV, cây sắn công
nghiệp ở Xy, cây ngô và cà phê tại Cư Huê. Điều quan trọng là những xu hướng này ngày
càng theo nhu cầu thị trường vì Việt Nam đã hòa nhập vào thị trường hàng hóa thế giới.

Xu hướng sản xuất hàng hóa hiện nay khác nhiều với động lực giảm nghèo giai đoạn 2001-
2005 dựa nhiều vào tăng năng suất lương thực và sử dụng giốngmới. Tại các điểm quan trắc,
kết quả khảo sát chỉ ra mối quan hệ chặt chẽ giữa cơ hội thoát nghèo và khả năng tận dụng
cơ hội sản xuất hàng hóa, đồng thời các hộ gia đình thành công trong giảm nghèo cần phải
sẵn sàng dự đoán và hạn chế các tác động của những cơn sốc đi kèm khi chuyển sang sản
xuất theo cơ chế thị trường.

Người dân địa phương đã áp dụng các chiến lược khác nhau trong quá trình chuyển đổi sang
sản xuất hàng hóa (Bảng 5). ở nhiều nơi, bà con giảm canh tác nương rẫy và thay sản xuất
lúa nương bằng trồng ngô lai, chè và các loại cây lấy gỗ. Diện tích trồng lúa nương ngày càng
thu hẹp tạo sức ép đối với người DTTS sản xuất thâm canh nhiều hơn. Phong trào trồng ngô
lai phát triển mạnh ở hầu hết các điểm quan trắc do giá bán tăng, kỹ thuật trồng đơn giản,
người dân có thể bán sản phẩm tại địa phương hoặc dùng cho chăn nuôi. Tại xã Cư Huê là
nơi trồng ngô lai chính của huyện Eakar (tỉnh Đắk Lắk) có 2.700 ha ngô lai cho thu hoạch
19.000 tấn sản phẩm. Tại xã Thuận Hòa (tỉnh Trà Vinh) người dân đã áp dụng mô hình 2 lúa,
1 màu để trồng và bán ngô giống.

Tại nhiều nơi, sản xuất hàng hóa vẫn chưa thay thế sản xuất nông nghiệp tự cung tự cấp,
nhưng đã kết hợp và bổ sung cho hình thức truyền thống này. Người dân thường gọi là “lấy
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Có thể nhận thấy
nhiều thay đổi tích
cực so với trước
đây ở nhiều nơi

Sản xuất nông
nghiệp theo
hướng thương mại
là một xu hướng
mạnh mẽ tại các
điểm quan trắc

Những chuyển đổi
sản xuất này là
theo sự điều tiết
của thị trường chứ
không phải theo
chính sách trợ giá
của Nhà nước

Sản xuất lúa
nương ngày càng
giảm và được thay
thế hoặc kết hợp
với các sản phẩm
hàng hóa như ngô
lai, chè, và cà phê

Hộp 1. Cảm nhận của người dân và cán bộ cơ sở về cái nghèo trước đây

“So với những năm trước cuộc sống đỡ vất vả hơn: mua bán thuận tiện, giống lúa năng
suất hơn, được cấp ngói fibro, phân bón đầy đủ, có nước sạch, học hành đỡ hơn, chăn
chiếu đầy đủ hơn, đẻ ít hơn”. --- Nhóm nghèo H’Mông, thôn Khu Chu Tủng 1, xã Bản
Liền, Bắc Hà, Lào Cai.

“Nghèo năm 2001 nhà cửa dột nát, thu nhập ít, ít giao lưu. Năm nay người nghèo nhà ở tạm
được, có thu nhập nhiều hơn, có cả ti vi xe máy, giao lưu và tiếp cận thông tin nhiều hơn, ưu
đãi của chương trình dự án nhiều hơn”. --- Nhóm cán bộ xã Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị.

“So với những năm trước cuộc sống đỡ vất vả hơn: hồi xưa đường sá đi lại khó khăn hơn
nhiều nhà mình chủ yếu ăn muối và cá khô, còn bây giờ thì đỡ hơn cần gì thì chạy ra chợ
là có ngay, mua bán thuận tiện, giống lúa năng suất hơn, được cấp nhà ở, được tiếp xúc
với nhiều nguồn thông tin tập huấn khoa học kỹ thuật, học hành đỡ hơn”. --- Nhóm
nghèo Êđê, buôn M’Hăng, xã Cư Huê, Eakar, Đắc Lắc



ngắn nuôi dài”, thông qua việc kết hợp trồng cây dài ngày với các cây ngắn ngày trên cùng
diện tích đất nương rãy, ví dụ như trồng chè kết hợp với lúa nương tại xã Bản Liền, trồng cà
phê kết hợp với ngô lai tại Cư Huê. Sau khoảng thời gian 2 – � năm, khi cây dài ngày làm hàng
hóa phát triển tốt thì bà con sẽ dừng canh tác các loại cây ngắn ngày. Tại thôn người Kinh tại
Thanh Xương (tỉnh Điện Biên), người dân đã dành một phần lúa vụ chiêm và diện tích vườn
để trồng rau muống đem bán trong tỉnh hoặc các tỉnh Tây Bắc lân cận. Tại một số nơi khác,
người dân vẫn chủ yếu sản xuất theo hình thức tự cung tự cấp nhưng đã sử dụng các loại
giống mới. Nhiều nơi đã canh tác hai vụ lúa chất lượng cao, ví dụ giống lúa Bát Thơm, có thể
bán với giá cao hơn hơn so với giống IR64 trước đây.

Phong trào nuôi gia súc lấy thịt và gia súc sinh sản như bò, dê phát triển mạnh ở nhiều nơi
do có hỗ trợ của các chương trình vay vốn tín chấp của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt
Nam. Tuy nhiên hoạt động này chịu rủi ro của biến động giá cả và dịch bệnh. Ngoài ra, nuôi
lợn và gia cầm cũng không phát triển do dịch bệnh và giá thức ăn chăn nuôi tăng quá cao.
Nuôi tôm, cá vẫn chưa phát triển mạnh tại các khu vực miền núi và vùng sâu. Chỉ có một số
ít hộ gia đình đào ao nhỏ hoặc tận dụng nước khe để nuôi cá bổ sung thêm thức ăn tươi
trong gia đình. Người dân tại các vùng ven biển (Thuận Hòa, tỉnh Trà Vinh) thường đào ao, xẻ
mương để nuôi tôm sú nhưng không theo quy hoạch. Họ cũng đốimặt với các vấn đề về chất
lượng nguồn giống, kiểm sóat dịch bệnh, hệ thống cấp thoát nước và kỹ thuật nuôi tôm.

Một số hoạt động tạo thu nhập có xu hướng giảm sút. Người dân tại các khu vực miền núi
vẫn vào rừng kiếm củi, rau, măng, mật ong, nấm và lá lợp nhà. Ngoài ra họ cũng vào rừng săn
bắn. Tuy nhiên thu nhập từ các hoạt động này thường thấp và các nguồn lợi trong rừng cũng
ngày càng cạn kiệt. Cuộc khảo sát nhận thấy đã có một số hình thức đầu tư vào hoạt động
trồng cây lấy gỗ tại một số diện tích đất rừng thuộc các điểm quan trắc (ví dụ như ở các xã
Thuận Hòa, Bản Liền, LượngMinh, Xy). Tuy nhiên các hộ gia đình ở đây vẫn khó phát triển sản
xuất hàng hóa trên các diện tích trồng rừng do địa bàn xa xôi và chi phí vận chuyển cao trong
khi lượng gỗ thu được còn quá ít.
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Kết hợp sản xuất
hàng hóa với sản
xuất tự cung tự
cấp để đa dạng
hóa thu nhập

Chăn nuôi gia súc
đã phát triển ở
một số nơi nhưng
đối mắt với dịch
bệnh và giá thức
ăn tăng cao

Hoạt động lâm
nghiệp chưa thực
sự có ý nghĩa đối
với hộ gia đình
ngay cả khi họ
sống ngay tại các
vùng miền núi
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Chuyển đổi sang sản xuất hàng hóa đi liền với những rủi ro lớn hơn, do ảnh hưởng của giá
cả không ổn định trên thị trường thế giới đối với nhiều loại hàng nông sản chính yếu. Tuy
nhiên các doanh nghiệp được quản lý tốt có thể giúp phát triển các chuỗi thị trường có lợi
cho người nghèo, đồng thời tạo vùng đệm cho người nghèo mỗi khi họ phải đối mặt với
những cú sốc. Các nhà máy chế biến và xuất khẩu đóng vai trò quan trọng đối với công cuộc
phát triển và các doanh nghiệp này có thể gắn kết với người dân, thông qua việc cấp giống,
hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ các tổ chức hợp tác của nông dân, hỗ trợ sơ chế, vận chuyển, và trực
tiếp thu mua sản phẩm. Điều này sẽ giúp giải quyết khó khăn của người dân sản xuất hàng
hóa về vận chuyển và tiếp cận thị trường. Tại một số điểm quan trắc có những trường hợp
không thành công của hình thức “canh tác theo hợp đồng”, do người dân chưa hài lòng với
cách thức thu mua sản phẩm của doanh nghiệp, hoặc do trục trặc trong cách hỗ trợ kỹ thuật
và vốn, kèm theo các điều kiện khắc nghiệt của thời tiết ảnh hưởng đến năng suất và chất
lượng cây trồng. Tuy nhiên, nhìn chung vẫn có những ví dụ thành công về việc doanh nghiệp
và người dân cùng kết hợp trong hoạt động thị trường để cùng nhau hưởng lợi (Hộp 2).

Một hình thức hỗ trợ khác cho người dân trong quá trình chuyển đổi sang sản xuất hàng hóa
là các dịch vụ khuyến nông lâm và các chính sách trợ cước trợ giá của Nhà nước. Mặc dù vẫn
còn nhiều hạn chế nhưng các dịch vụ thú y và khuyến nông lâm đã tỏ ra có hiệu quả trong việc
giúp người dân địa phương hiểu, nhận biết và xử lý tốt hơn đối với sâu bệnh và dịch bệnh. Bảng
6 cho thấy tỷ lệ hộ dân tham gia hoặc hưởng lợi trực tiếp từ ít nhất một loại hình hoạt động
khuyến nông lâm là khá cao. Loại hình khuyến nông người dân được hưởng lợi phổ biến nhất
là tập huấn/hội thảo đầu bờ và thú y/tiêm phòng gia súc. Tỷ lệ người trả lời “hài lòng”với dịch
vụ khuyến nông trong 12 tháng qua là khá cao, nhất là tại các xã có địa hình bằng phẳng dễ
tiếp cận, ở gần trung tâm huyện, có đông người Kinh. Tại đa số điểm quan trắc, tỷ lệ hộ nghèo
cảm nhận“hài lòng”với hoạt động khuyến nông cao hơn hộ không nghèo. Hộ nghèo cho biết
họ hưởng lợi nhiều nhất là từ các chương trình tiêm phòng cho gia súc (gia súc thường là tài
sản đáng giá nhất của người nghèo và họ thường vay vốn để mua).

Lý do chính“hài lòng”với dịch vụ khuyến nông là trình độ và thái độ của cán bộ khuyến nông
cơ sở được nâng cao, phương pháp truyền đạt được cải thiện, và việc sử dụng các thiết bị
nghe nhìn trong tập huấn. Một nhóm nam người Kinh tại Hà Tĩnh chia sẻ: “Hàng năm cứ đến
mùa vụ là có cán bộ khuyến nông huyện/xã về tập huấn. Trước đây tổ chức các lớp tập huấn
tại xã, chủ yếu cán bộ đi. Người dân cũng muốn tham gia nhưng chỉ có rất ít người đi được.
Năm 2006, 2007 các lớp tập huấn được mở tận thôn, bà con có thể tham dự nhiều hơn”.
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Gắn kết người dân
với các doanh
nghiệp chế biến có
thể giúp tạo ra
vùng đệm khi
người dân đối mặt
với những cú sốc
và giúp hội nhập
thị trường tốt hơn

Các chuỗi thị
trường mang lại
lợi ích cho cả
người sản xuất và
doanh nghiệp

Nhìn chung người
dân, nhất là người
nghèo, hài lòng
với các dịch vụ
khuyến nông

Tiến bộ trong tập
huấn khuyến nông
và mở rộng tập
huấn tới nhiều người
dân hơn nữa là
những thành công

Hộp 2. Các chuỗi thị trường liên kết có thể giúp hộ gia đình cải thiện thu nhập

XãBảnLiềngiốngnhưmộtốcđảoởvùng sâu củahuyệnBắcHà, tỉnh LàoCai. Bà conngười
Tày tại xã Bản Liền đã trồng chè ShanTuyết từmấy chục năm nay nhưng chủ yếu bán với
giá rẻ tại các chợ địa phương cho thu nhập không đáng kể. Công ty Hiệp Thành đã thành
lập xưởng chếbiến chèđặt tại xã năm2006. Công ty cũnghình thành9 tổhợp tác sản xuất
chè nguyên liệu. Công ty thumua chè tươi trực tiếp từ bà con theo giá thị trường. Công ty
cũng hỗ trợ bà con vay giống chè thời hạn 1-2 năm và hỗ trợ kỹ thuật miễn phí. Sau đó
nhữnghộgiađìnhnày sẽ camkếtbánchènguyên liệu choxưởngchè. Bìnhquân thunhập
của một hộ gia đình trồng chè khoảng 500.000 đồng/tháng, trong đó hộ nghèo có thu
nhập100- �00nghìnđồng/tháng, hộkhá800,000–1,200,000đồng/tháng.Nhiềuhộ trong
xã nhờ có cây chèmà đời sống gia đình vươn hẳn từ nghèo lên khá.

Công ty có kế hoạch xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ đối với sản phẩm
chè hữu cơ theo các tiêu chuẩn quốc tế. Cây chè Bản Liền đã từng bước vươn ra thị
trường thế giới trọng bối cảnh “hậu-WTO”. Sự kết hợp thành công nhiều yếu tố đã làm
cho cây chè trở thành cây“xóa đói giảm nghèo chủ lực”. Các yếu tố đó là: sự kết hợp giữa
cán bộ địa phương, công ty và người dân dựa trên quyết định hợp lý về giá cả, áp dụng
khoa học kỹ thuật trong việc phát triển các sản phẩm có chất lượng cao, và bán các sản
phẩm đặc sản tới các thị trường nước ngòai với giá cao hơn.

Nguồn: Báo cáo theo dõi nghèo xã Bản Liền (Bắc Hà, Lào Cai), 10/2007



BẢNG 6. Tỷ lệ hộ hưởng lợi trực tiếp và hài lòng với ít nhất 1 hoạt động khuyến nông
trong 12 tháng qua (%)

NGUỒN: Phỏng vấn hộ gia đình
(*) Không có số liệu..

Cải thiện cơ sở hạ tầng
Đầu tư vào các công trình cấp điện, làm đường để người dân có thể đi lại trong mọi điều kiện
thời tiết, trạm y tế, nước sinh hoạt ở các xã vùng sâu khá mạnh trong thời gian qua. Phần lớn
các đầu tư này thuộc Chương trình 1�5 được triển khai từ năm1998. Tại các điểmquan trắc đều
có đường ô tô đi được tới trung tâm xã và tới đa số các thôn bản. Các xã đều có trường học và
trạm y tế được xây dựng khá khang trang. Thời gian qua nhiều hộ nghèo đã được Nhà nước hỗ
trợ xây nhà theo Chương trình 1�4. Tuy nhiên, chất lượng công trình hạ tầng còn kém. Nhiều
đoạn đường ở miền núi hay bị sạt lở, sình lầy, chia cắt, rất khó đi lại vào mùa mưa lũ.

Bảng 7 cho thấy tỷ lệ hộ được sử dụng điện khá cao, trừ một số xã/thôn bản quá xa xôi hoặc
hộ gia đình ở biệt lập chưa có điện lưới. Tại những nơi chưa có điện lưới, một số bà con dùng
máy phát điện mini chạy bằng nguồn nước tự chảy. Tuy nhiên, vào mùa khô thiếu nước nên
thời gian chạy điện nước để thắp sáng rất hạn chế. Tỷ lệ hộ sử dụng nước vòi (đường nước
bơm hoặc tự chảy, có bể lắng lọc đầu nguồn) còn thấp. Nhiều công trình nước sinh hoạt sau
đầu tư không còn vận hành hoặc vận hành rất kém vào mùa khô. Riêng tại một số nơi như
Thuận Hòa-LC, Bản Liền, Xy và Thuận Hòa-TV, các thôn bản khó khăn hơn được ưu tiên đầu
tư công trình nước sinh hoạt trước nên tỷ lệ hộ nghèo được dùng nước vòi cao hơn so với hộ
không nghèo.
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Những đầu tư vào
cơ sở hạ tầng đã
đưa điện và đường
về những nơi vùng
sâu, vùng xa

Mặc dù người dân
ở nhiều nơi đã có
điện nhưng vấn đề
vệ sinh môi trường
vẫn bị bỏ qua

Xã Tham gia/hưởng lợi trực tiếp từ
các hoạt động khuyến nông

Mức độ hài lòng với dịch vụ
khuyến nông

Chung Hộ nghèo Hộ không
nghèo

Chung Hộ nghèo Hộ không
nghèo

Thuận Hòa 72,9 90,0 64,1 60,7 70,0 55,6

Bản Liền 53,3 60,0 44,0 60,6 66,7 50,0

Thanh Xương 43,3 50,0 40,5 67,7 83,3 57,9

Lượng Minh 36,7 28,2 52,4 29,6 33,3 25,0

Đức Hương 60,0 62,5 59,1 69,4 80,0 65,3

Xy 71,7 74,3 68,0 48,8 57,7 35,3

Cư Huê 39,0 30,8 41,3 65,2 25,0 73,7

Phước Đại (*) - - - - - -

Phước Thành (*) - - - - - -

Thuận Hòa 51,7 44,1 61,5 82,1 69,2 93,3



BẢNG 7. Tỷ lệ hộ sử dụng điện, nước vòi và nhà vệ sinh tự hoại/bán tự hoại (%)

Source: Household survey data

Vệ sinh môi trường vẫn là vấn đề đáng quan tâm ở hầu hết các điểm quan trắc. Tỷ lệ hộ có
nhà vệ sinh tự hoại/bán tự hoại rất thấp. Hầu hết bà con DTTS vẫn sử dụng nhà vệ sinh tạm
bợ (quây che bằng lá, nứa, ni lông) hoặc thậm chí không có nhà vệ sinh. Hiện trạng khá hơn
ở những khu vực của người Kinh tại Thanh Xương, Đức Hương, Cư Huê, Phước Đại và Thuận
Hòa – TV. Sự khác biệt lớn về tiếp cận đến các dịch vụ cơ bản đối với hộ gia đình như nước
sinh hoạt và nhà vệ sinh là một tín hiệu về đầu tư không đồng đều trong lĩnh vực này.

Cải thiện tiếp cận thị trường

Người dân đã mua sắm thêm phương tiện nghe nhìn và phương tiện đi lại, do đó tiếp cận
thông tin thị trường tốt hơn. Hàng quán mở ra nhiều hơn, người buôn bán và thu gom cũng
tiếp cận người dân tận nhà nhiều hơn, từ đó giúp cho người dân có thể bán sản phẩm hoặc
mua vật tư thuận lợi hơn. Nhóm phụ nữ Kh’mer tại Cầu Ngang cho biết: “Trước đây khi con
đường nối đầu quốc lộ 53 vào ấp Sóc Chùa chưa tráng nhựa thì việc đi lại của bà con còn khó khăn,
nhất là vào mùa mưa, đường sình lầy đi bộ còn khó nói chi là đi xe. Bà con thường phải đem các mặt
hàng nông sản ra tới chợ để bán, nếu có bạn hàng hay thương lái vô đây mua thì giá cũng thấp hơn
ngoài chợ 500 – 700 đồng/kg. Nay thì tốt rồi, từ khi có con đường này ngoài việc thuận tiện đi lại thì
việc bán hay mua hàng gì cũng dễ. Chúng tôi có thêm thời gian làm công việc nhà”.

Bảng 8 cho thấy một tỷ lệ đáng kể người nghèo cảm nhận cách bán sản phẩm và mua vật tư
đã tốt hơn so với thời điểm 12 tháng trước. Lý do chính“bán sản phẩm tốt hơn”được người dân
nêu ra là nhiều ngườimua hơn, giá bán cao hơn và đường giao thông tốt hơn. Lý do chính“mua
vật tư tốt hơn” được người dân nêu ra là nhiều người bán hơn và đường giao thông tốt hơn.
Riêng tại Đức Hương, Cư Huê và Thuận Hòa-TV người dân còn nhắc đến lý do“mua chịu được”
vật tư nông nghiệp từ các hàng quán và đại lý tại chỗ, sau đó trả nợ khi thu hoạch.

Kết quả khảo sát cho thấy vị trí ở gần chợ và các trung tâm buôn bán, dịch vụ (trung tâm
huyện, chợ đầu mối) có liên quan mật thiết đến tình trạng nghèo. Điển hình là 2 xã Lượng
Minh và Xy là 2 xã cách xa trung tâm huyện nên có tỷ lệ nghèo rất cao (trên 70%). Hầu hết
các hộ gia đình người Thái và Khmú tại xã Lượng Minh (tỉnh Nghệ An) vẫn canh tác nương
rãy truyền thống, nặng về tự cung tự cấp nên hầu như không có hoạt động mua vật tư hoặc
bán sản phẩm.
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Đa số các hộ gia
đình vẫn chưa có
nhà vệ sinh đúng
cách

Đường xá tốt hơn
giúp cho việc
mua bán cũng
cũng dễ dàng hơn

Khoảng cách ở
gần nơi mua bán
có tác động đến tỷ
lệ nghèo

Xã Điện Nước vòi NVS tự hoại/bán tự hoại

Chung Hộ
nghèo

Hộ
không
nghèo

Chung Hộ
nghèo

Hộ
không

nghèo

Chung Hộ
nghèo

Hộ
không
nghèo

Thuận Hòa 84,7 80,0 87,2 54,2 80,0 41,0 0 0 0

Bản Liền 51,7 31,4 80,0 46,7 51,4 40,0 1,7 0 4,0

Thanh Xương 100 100 100 0 0 0 28,3 11,1 35,7

Lượng Minh 60,0 51,3 76,2 95,0 92,3 100 0 0 0

Đức Hương 100 100 100 0 0 0 48,3 37,5 52,3

Xy 91,7 88,6 96,0 75,0 80,0 68,0 0 0 0

Cư Huê 94,9 83,3 97,8 0 0 0 22,0 8,3 26,1

Phước Đại 86,7 83,3 88,9 46,7 29,2 58,3 11,7 12,5 11,1

Phước Thành 78,3 75,0 83,3 15,0 13,9 16,7 0 0 0

Thuận Hòa 95,0 91,2 100 15,0 17,6 11,5 18,6 5,9 36,0



BẢNG 8. Nhận thức của người dân về những thay đổi trong cách mua bán (%)

NGUỒN: Phỏng vấn hộ gia đình

Tăng đi làm thuê gần nhà và đi làm ăn xa
Đi làm thuê gần nhà là một nguồn thu nhập quan trọng và đồng thời cũng là một thay đổi
lớn trong sinh kế của người nghèo ở đa số các điểm quan trắc. Bảng 9 thể hiện tỷ lệ hộ nghèo
đi làm thuê gần nhà khá cao (trừ xã Bản Liền có vị trí biệt lập quá xa xôi). Tiền công làm thuê
đã tăng đáng kể (�0-50 nghìn đồng/ngày, so với mức 20-�0 nghìn đồng thời điểm 2-� năm
trước). Có thể nói, tăng đi làm thuê gần nhà là một trong những thay đổi đáng kể nhất, giúp
người nghèo cải thiệnmức sống và chống đỡ với những khó khăn về thiếu đất sản xuất, thiếu
nguồn thu nhập đủ sống từ hoạt động nông lâm nghiệp (Hộp �). Thu nhập từ làm thuê giúp
người nghèo có tiền lo bữa ăn hàng ngày và phần nào dành dụm lo cho cho con cái đi học,
trong bối cảnh giá lương thực - thực phẩm tăng cao, làm nông nghiệp nhiều rủi ro về thời
tiết và dịch bệnh.

PHầN 1: TổNG QUAN Về DIễN BIếN NGHÈO
VÀ CÁC Nỗ LựC GIảM NGHÈO
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Làm thuê gần nhà
ngày càng nhiều
hơn và mức tiền
công cũng tăng
lên

Hộp 3: Tại sao người nghèo và người không có đất lại tìm việc làm thuê

“Nếu làm ruộng có năm được mùa thì còn có ăn, năm thất mùa thì thiếu ăn phải tiền vay bạc
hỏi, vả lại chồng ốm đau bệnh tật, 2 đứa con còn nhỏ, mọi công việc trong ngoài tôi đều phải
lo. Nhà có 4000 m2 đất cũng phải bán 2000 m2 để thuốc thang cho chồng và trả nợ vay.
Trước tình cảnh ấy tôi quyết định bán 2000 m2 đất cuối cùng, một phần lo thuốc thang cho
chồng, một phần tôi mua chiếc xe gắn máy để đi chạy xe ôm kiếm sống hàng ngày.

Bây giờ thì đỡ khổ hơn rồi, mặc dù căn bệnh của chồng tôi không trị khỏi, nhưng hai đứa
con gái của tôi lớn rồi, chúng nó đi làm thuê ở TP.HCM tháng nào cũng gửi tiền về phụ giúp
(500.000 – 700.000 đồng). Hơn nữa nhà chỉ còn lại 2 người, mỗi ngày tôi chạy xe ôm cũng
kiếm được 20 – 30 ngàn đồng cũng đủ sống. Điều mà tôi lo hiện nay là sức khoẻ của tôi
không còn như trước nữa, không còn sức để chay xe ôm và hiện nay cũng ít người đi xe ôm.
Hơn nữa rồi đây hai đứa con tôi nó cũng phải có chồng, có cuộc sống riêng của nó. Vì vậy
tôi dành dụm có được số vốn sẽ chuyển sang nghề khác, chăn nuôi heo, bò chẳng hạn mới
đảm bảo ổn định”.

Chị T. T. L., người Khmer, ấp Thuỷ Hoà, xã Thuận Hoà (Cầu Ngang, Trà Vinh)

Xã

Tỷ lệ hộ
có bán

sản
phẩm

Bán sản phẩm tốt hơn Tỷ lệ hộ
có mua
vật tư

Mua vật tư tốt hơn

Chung Hộ
nghèo

Hộ không
nghèo Chung Hộ

nghèo
Hộ không
nghèo

Thuận Hòa 57,6 82,4 75,0 84,6 89,8 50,9 52,9 50,0

Bản Liền 91,7 70,9 76,7 64,0 78,3 59,6 60,7 57,9

Thanh Xương 50,0 46,7 28,6 52,2 83,3 22,0 7,1 27,8

Lượng Minh 3,3 - - - 6,7 - - -

Đức Hương 78,3 31,9 30,8 32,4 91,7 41,8 46,2 40,5
Xy 70,0 19,0 21,1 17,4 1,7 - - -

Cư Huê 93,3 51,7 38,5 55,6 93,3 47,4 53,8 45,5

Phước Đại - 33,3 16,7 44,4 - 20,0 12,5 25,0

Phước Thành - 23,3 19,4 29,2 - 16,7 5,56 33,3

Thuận Hòa 48,3 62,1 45,5 72,2 48,3 48,3 35,3 65,4



BẢNG 9. Thu nhập hộ gia đình từ lao động làm thuê (%)

NGUỒN: Phỏng vấn hộ gia đình

Các công việc làm thuê gần nhà phổ biến là làm nông cho các trang trại và các nhà khá giả
hơn (nhổ cỏ, cấy dặm, cắt lúa/bẻ bắp/hái cà phê, bóc hạt điều, chăm sóc ao cá) và làm phụ
hồ. Các công trình dân dụng và hạ tầng được xây dựng tại địa phương tạo ra nhu cầu về lao
động. Bà con dân tộc Thái trong các thôn bản nghèo ở xã Thanh Xương hàng ngày ra thành
phố Điện Biên đứng đợi ở các tụ điểm“chợ lao động”để chờ việc làm (bà con gọi là nghề “lái
xẻng”). Tuy nhiên, làm thuê gần nhà là loại hình công việc không thường xuyên và khá bấp
bênh, phụ thuộc nhiều vào mùa vụ, thời tiết và tiến độ của công trình

Tại các xã DTTS vùng sâu vùng xa, lớp thanh niên bắt đầu có xu hướng đi tìm việc làm xa nhà
nhưng còn ít. Bảng 9 cho thấy, tại các vùng đồng bằng và vùng núi thấp (Đức Hương, Thuận
Hòa-TV), xu hướng thanh niên đi làm ăn xa nhà đang tăng mạnh, trở thành một nguồn thu
quan trọng của người nghèo. Đất chật người đông, sản xuất nông nghiệp thu nhập thấp và
nhiều rủi ro dẫn đến xu hướng muốn thoát ly nông nghiệp/nông thôn, cùng với điều kiện
thông tin liên lạc tốt hơn, nhu cầu lao động tăng cao ở nơi đến, khiến cho dòng dịch chuyển
lao động đi làm ăn xa ra ngoài địa bàn tỉnh đang tăng lên.

Tại xã Đức Hương số thanh niên trong độ tuổi từ 18 – 25 đi làm ăn xa đã tăng lên nhiều trong
những năm gần đây. Phần lớn thanh niên vào miền Nam đi làm công nhân trong các nhà
máy, xí nghiệp. Những người đã có gia đình ở độ tuổi trung niên thì đi hái cà phê, làm nông
hoặc đi làm thuê cho các chủ công trình. Người dân địa phương cho biết "có những thời vụ
nông nhàn, lao động trong thôn đi hết, ở nhà còn người già, phụ nữ và trẻ con thôi". Tại xã Thuận
Hòa, tỉnh trà Vinh, người dân đa số là đồng bào Khmer không có đất sản xuất, có tập quán di
chuyển lao động rất cao. Hàng năm trên địa bàn xã có trên 600 lượt người đi làm ăn xa. Riêng
6 tháng đầu năm 2007 đã có trên 400 lượt người chủ yếu ở độ tuổi thanh niên hoặc trung
niên rời khỏi địa bàn xã để đi làm ăn tại các tỉnh, thành phố lớn miền đông Nam bộ.

Cải thiện tiếp cận các dịch vụ giáo dục và y tế
Hiện nay, các xã trong mạng lưới quan trắc nghèo đều có trường mẫu giáo, trường tiểu học
và trường trung học cơ sở. Việc mở rộng điểm trường tiểu học đến tận các thôn bản xa trung
tâm xã đã giúp trẻ đi học dễ dàng hơn. Bảng 10 cho thấy hơn 90% trẻ em trong độ tuổi từ 6
– 11 đến trường hàng ngày.

Theo dõi Nghèo theo Phương pháp cùng Tham gia
tại một số Cộng đồng Dân cư Nông thôn Việt Nam
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Các công việc làm
thuê gần nhà phổ
biến là làm nông
cho các trang trại
và lao động tại các
công trình xây
dựng

Các cơ hội làm việc
xa nhà cũng tăng
lên

Ngày nay có nhiều
trẻ em đi học cấp
một hơn trước

Xã Đi làm thuê gần nhà Tiền gửi về từ người đi làm ăn xa
Chung Hộ nghèo Hộ không

nghèo
Chung Hộ nghèo Hộ không

nghèo

Thuận Hòa 37,3 55,0 28,2 1,7 5,0 0

Bản Liền 3,3 2,90 4,0 3,3 2,9 4,0

Thanh Xương 63,3 83,3 54,8 6,7 0 9,5

Lượng Minh 23,3 23,1 23,8 3,3 2,6 4,8

Đức Hương 8,3 12,5 6,8 28,3 25,0 29,5

Xy 35,0 37,1 32,0 3,3 0 8,0

Cư Huê 46,7 53,8 44,7 5,0 7,7 4,3

Phước Đại 46,7 58,3 38,9 3,3 4,2 2,8

Phước Thành 26,7 38,9 25,0 0 5,6 0

Thuận Hòa 56,7 73,5 34,6 46,7 52,9 38,5



BẢNG 10. Tỷ lệ trẻ đang đi học

Source: Household survey data

Có nhiều chính sách ưu tiên về giáo dục cho đồng bào DTTS. Bà con cũng đã nhận thức tốt
hơn về lợi ích của việc đi học và đều mongmuốn cho con đi học ít nhất hết THCS (lớp 9). Học
sinh nghèo DTTS miền núi được Nhà nước hỗ trợ học phí, sách vở và đồ dùng học tập. Thày
cô giáo và cán bộ cơ sở khá tích cực trong việc vận động trẻ đến trường, nhất là đối với học
sinh các lớp cao hơn thường phải đi xa. Một số địa bàn miền núi như Lào Cai, Nghệ An phát
triển mạnh mô hình “bán trú/nội trú dân nuôi” giúp trẻ ở các thôn bản xa có điều kiện ăn ở
gần trường, từ đó hạn chế tình trạng bỏ học.

Sự cải thiện về giáo dục cho trẻ em được cán bộ cơ sở và người dân coi là thay đổi rất có ý
nghĩa trong mấy năm qua. Đây là tiềm năng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa
phương trong tương lai. Qua phỏng vấn phiếu hỏi, tỷ lệ người dân “hài lòng” với công tác
giáo dục khá cao, kể cả trong nhóm người nghèo và không nghèo (Bảng 10). Lý do chính“hài
lòng” là thái độ nhiệt tình của đội ngũ giáo viên, trường lớp được cải thiện và được hỗ trợ tiền
mua sách vở/đồ dùng học tập. Tuy nhiên, một số phụ huynh ở vùng sâu vùng xa DTTS (Lượng
Minh, Xy) còn cảm thấy“không hài lòng”với chất lượng giáo dục, chủ yếu là vì “trẻ đi học mấy
năm mà vẫn chưa thạo đọc, thạo viết tiếng Việt”.

Điều đáng quan tâm là cho con em đi học bậc cao hơn sau khi tốt nghiệp cấp 2 vẫn đang là
nỗi lo của phần lớn hộ gia đình ở miền núi vùng sâu vùng xa. Hiện nay, trẻ muốn học lên bậc
THPT phải ra trung tâm huyện học nội trú (theo chế độ nhà nước nuôi hoặc dân nuôi) cách
xã hàng chục km. Hầu hết các gia đình được hỏi ý kiến đều cho rằng mình không có điều
kiện để cho con em đi học bậc THPT. Riêng tại Thuận Hòa (Trà Vinh), tập quán đi làm ăn xa và
mang con cái đi theo của đồng bào Khmer nghèo đã hạn chế đáng kể cơ hội học lên các bậc
cao hơn của trẻ. Bảng 10 cho thấy tỷ lệ trẻ trong độ tuổi 16-20 đang đi học còn thấp ở nhiều
nơi (Bản Liền, Xy, Thuận Hòa-TV). Tỷ lệ trẻ thuộc hộ nghèo trong độ tuổi này đang đi học cao
hơn trẻ thuộc hộ không nghèo, lý do là các em thường học muộn và phần lớn vẫn đang học
ở bậc THCS; trong khi tỷ lệ trẻ trong độ tuổi 16-20 đang đi học ở nhóm không nghèo thấp
hơn, nhưng hầu hết đang học ở bậc THPT. Một số gia đình chia sẻ:

--- “Tôi lo lắm. Sau này con đi học cấp 3 lấy tiền đâu. Không phải đóng học phí ở trường nhưng
còn tiền mua quần áo, gạo, muối. Nhà giàu ở đây cho con đi học cấp 3, nhưng nhà tôi, trâu không
có, đất ít nên dù muốn cũng chỉ cho con đi học đến lớp 9 thôi… ”. – V.A.Ch., xã Bản Liền, Bắc Hà,
Lào Cai

PHầN 1: TổNG QUAN Về DIễN BIếN NGHÈO
VÀ CÁC Nỗ LựC GIảM NGHÈO
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Các hộ gia đình
DTTS được hưởng
lợi từ các chương
trình hỗ trợ giáo
dục

Người dân khá hài
lòng với hệ thống
giáo dục, mặc dù
cần quan tâm về
chất lượng giáo
dục đối với trẻ em
DTTS

Chi phí cho trẻ em
đi học các lớp trên
(từ lớp 9 trở lên)
vẫn là gánh nặng
đối với nhiều gia
đình

Xã 6-11 tuổi 12-15 tuổi 16-20 tuổi

Chung Hộ
nghèo

Hộ
không
nghèo

Chung Hộ
nghèo

Hộ
không

nghèo

Chung Hộ
nghèo

Hộ
không
nghèo

Thuận Hòa 92,9 93,8 92,3 95,7 81,8 100 87,1 66,7 95,5

Bản Liền 92,9 96,2 100 80,5 66,7 95,0 23,4 38,1 11,5

Thanh Xương 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 56,0 62,5 52,9

Lượng Minh 94,1 96,3 85,7 85,7 85,5 93,3 40,5 52,0 16,7

Đức Hương 92,9 90,9 94,1 100 100 100 74,3 66,7 78,3

Xy 69,8 71,4 66,7 84,6 83,3 86,4 28,6 25,0 33,3

Cư Huê 97,0 88,9 100 78,9 66,7 82,8 50,0 28,6 57,1

Phước Đại 83,0 78,3 86,7 83,3 83,3 83,3 53,6 22,2 68,4

Phước Thành 84,1 84,0 84,2 65,8 57,9 73,7 34,8 21,4 55,6

Thuận Hòa 96,9 100 92,9 66,7 52,9 84,6 15,4 0 30,8



-- “Cho con đi học hết cấp 2 là chắc chắn. Nhưng cấp 3 ra huyện thì khó lắm. Nếu học tự túc cấp
3 ở huyện một đứa hết 200.000 đồng/tuần cho tiền ăn, ở và học thêm. Người nông dân không
kiếm đủ, Nhà nước cho thì mới đi học được”. --- L.A. M., hộ nghèo, xã Bản Liền, Bắc Hà, Lào Cai

-- “Cả thôn chỉ có một người có con học cấp 3 nội trú ở Đông Hà, là hộ nghèo thương binh đối tượng
chính sách được Nhà nước nuôi. Con 3-4 tháng về thăm nhà bố mẹ một lần. Đa số trẻ em ở đây chỉ
học hết lớp 9” -- Nhóm thông tin viên chính thôn Troan Ô, xã Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Tình hình trên cho thấy, chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em miền núi DTTS nghèo
học xa nhà ở bậcTHPT cần được đẩymạnh hơn nữa. Cầnmở rộng chính sách hỗ trợ học bổng
cho hộ nghèo có con học cấp �.

Tương tự như những tiến bộ đạt được trong giáo dục, các điểm quan trắc đều có trạm y tế
xã xây dựng kiên cố, có đội ngũ y bác sỹ và hộ lý phục vụ khám chữa bệnh cho người dân.
Tại các xã nghèo miền núi DTTS, gần như 100% người dân đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế
miễn phí (mặc dù vẫn có một số trường hợp bà con phàn nàn về việc cấp thẻ BHYT chậm và
sai tên). Số lượt khám chữa bệnh tăng mạnh trong năm qua tại hầu hết điểm quan trắc. Các
hoạt động tuyên truyền về KHHGĐ được thực hiện khá tốt, tỷ lệ sinh con thứ � đã giảm nhiều
giảm so với trước. Tại các xã miền núi DTTS tỷ lệ phụ nữ sinh đẻ tại trạm xá tăng lên, nhiều
nơi đạt trên 80%.

Bảng 11 cho thấy tại đa số điểm quan trắc tỷ lệ người dân “hài lòng” với dịch vụ y tế khá khả
quan – đạt trên 50%. ở một số điểm quan trắc (Thuận Hòa-HG, Đức Hương, Xy), tỷ lệ “hài
lòng”ở nhóm nghèo cao hơn hẳn nhóm không nghèo. Lý do chính“hài lòng” là được cấp thẻ
bảo hiểm y tế miễn phí và có đủ thuốc men cơ bản

BẢNG 11. Mức độ hài lòng của người dân với dịch vụ giáo dục và y tế tại địa phương (%)

NGUỒN: Phỏng vấn hộ gia đình

Tuy nhiên, chất lượng chăm sóc sức khỏe ở vùng DTTS vùng sâu vùng xa còn thấp. Do dinh
dưỡng và điều kiện sống không tốt, các hộ nghèo hay đau bệnh hơn. Tỷ lệ suy sinh dưỡng
của trẻ dưới 5 tuổi còn cao (xã Lượng Minh �8%, xã Phước Đại 47%, xã Xy 57%). Điển hình tại
xã Xy, tỷ lệ hộ dân dùng nước sông suối làm nước uống và nấu ăn còn cao (50%) nên các
bệnh về đường tiêu hóa hay xảy ra. Bệnh sốt rét có xu hướng tăng, do nhiều lý do như nguồn
nước sinh hoạt không đảm bảo, vệ sinh môi trường chưa tốt (mặc dù y tế thường xuyên có

Theo dõi Nghèo theo Phương pháp cùng Tham gia
tại một số Cộng đồng Dân cư Nông thôn Việt Nam
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Mở rộng các cơ sở
y tế và cấp thẻ bảo
hiểm miễn phí làm
tăng khả năng tiếp
cận dịch vụ y tế

Tỷ lệ người dân hài
lòng với các dịch
vụ y tế khả quan,
trong đó tỷ lệ
nhóm người
nghèo cao hơn ở
một số nơi

Dịch bệnh và suy
dinh dưỡng vẫn
còn là vấn đề khó
khăn

Xã Hài lòng với dịch vụ
Giáo dục

Hài lòng với dịch vụ
Y tế cơ sở

Chung Hộ nghèo Hộ không
nghèo

Chung Hộ nghèo Hộ không
nghèo

Thuận Hòa 66,1 83,3 57,9 59,5 80,0 53,1
Bản Liền 75,6 78,3 72,3 71,4 65,0 77,3

Thanh Xương 80,0 64,3 88,5 57,5 71,4 50,0

Lượng Minh 50,0 48,1 53,8 34,4 28,6 45,5

Đức Hương 65,2 58,3 67,7 48,1 64,2 42,5

Xy 36,6 40,9 31,6 54,9 67,9 39,1

Cư Huê 50,0 30,0 55,6 56,8 50,0 58,6

Phước Đại 75,0 54,2 88,9 53,3 33,3 66,7

Phước Thành 73,3 69,4 79,2 63,3 69,4 54,2

Thuận Hòa 83,3 90,0 75,0 60,4 61,3 58,8



đợt phun thuốc, phát màn cho bà con), nhiều người đi rừng dài ngày. Một số phụ nữ vẫn sinh
nhiều con và tình trạng tử vong trẻ sơ sinh còn phổ biến.

Có thẻ bảo hiểm y tế miễn phí chưa đảm bảo cơ hội khám chữa bệnh cho người nghèo khi
vượt ra ngoài những bệnh thông thường hoặc phải đi điều trị ở tuyến trên. Hộ nghèo khi ốm
đau phải chuyển lên tuyến trên thiếu tiền điều trị, khó tìm được hỗ trợ về phương tiện, thiếu
vật dụng cá nhân, thiếu thực phẩm và không có người đi theo chăm người bệnh. Đó là chưa
kể đến cung cách phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế với những người có thẻ BHYT không phải
lúc nào cùng làm cho người dân hài lòng. Một phụ nữ Raglai nói: “Cán bộ y tế toàn la thôi. Có
bệnh, đến trạm xá thì họ la là sao không đến sớm. Đến sớm thì họ bảo sao đến sớm thế. Có khi
bệnh 12h trưa đến trạm xá thì họ bảo “không phải là giờ hành chính nên không khám bệnh, đi
về”. Mà mình có muốn đến lúc đó đâu, tại đau bệnh thì mới phải đến chứ…”.

Mở rộng tiếp cận tín dụng và các dịch vụ tài chính
Tiếp cận tín dụng đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế nông thôn. Các hộ gia đình nghèo
hiện nay có thể vay vốn với thủ tục khá đơn giản từ các nguồn như Ngân hàng Chính sách,
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nguồn vốn từ các dự án tài trợ và từ quỹ
của các đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh. Qui mô vốn vay cũng lớn hơn trước
(mấy năm trước bình quân �-5 triệu đồng, nay bình quân 7-10 triệu đồng/hộ).

Bảng 12 cho thấy, tại một số điểm quan trắc, tỷ lệ gia đình nghèo có vay vốn ngân hàng trong
12 tháng qua là khá cao. Tuy nhiên có sự khác biệt lớn giữa các địa phương: tại Thuận Hòa-
HG, Thanh Xương, Lượng Minh, Thuận Hòa-TV có nhiều hộ vay được vốn, trong khi đó số
người vay vốn ở các xã khác còn thấp (vì đa số hộ đã vay vốn từ các năm trước). Đa số hộ gia
đình sử dụng vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách để mua gia súc.

BẢNG 12. Tỷ lệ hộ vay vốn ngân hàng trong 12 tháng qua

NGUỒN: Phỏng vấn hộ gia đình
(*) Không thu được số liệu

Tuy nhiên vẫn còn khỏang 1/� số hộ trong vùng khảo sát chưa tiếp cận được với nguồn vốn
tín dụng ưu đãi, đặc biệt là những hộ cận nghèo. Những hộ cận nghèo không thể tiếp cận
được với nguồn vốn thươngmại, trong khi đó việc ra khỏi diện nghèo có thể khiến họ không
vay được vốn ưu đãi hoặc phải vay với lãi suất cao hơn (mặc dù Nhà nước đã có chính sách
cho các hộ vừa ra khỏi danh sách hộ nghèo tiếp tục được hưởng các hỗ trợ như hộ nghèo
trong vòng 2 năm).
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Những khó khăn
khác là thiếu dịch
vụ đối với bệnh
nhân có thẻ bảo
hiểm và thái độ
của cán bộ y tế

Tiếp cận và sử dụng
hệ thống tín dụng
đã có nhiều tiến bộ,
quy mô vốn vay
cũng lớn hơn

Hầu hết các hộ gia
đình đã có thể vay
vốn trong những
năm gần đây

Một số hộ vẫn
chưa tiếp cận được
nguồn tín dụng ưu
đãi

Xã Chung Hộ nghèo Hộ không nghèo

Thuận Hòa 61,9 71,4 57,1

Bản Liền 28,3 28,6 28,0

Thanh Xương 74,5 66,7 77,1

Lượng Minh 90,9 88,9 93,3

Đức Hương 54,0 69,2 48,6

Xy 33,3 40,9 21,4

Cư Huê 14,5 15,4 14,3

Phước Đại (*) - - -

Phước Thành (*) - - -

Thuận Hòa 70,8 78,6 60,0



1.3 Những vấn đề còn tồn tại về tình trạng nghèo
Mặc dù đã có những diễn biến tích cực, số liệu thu thập được từ các điểm quan trắc cho thấy
tình trạng nghèo có giảm ởmột số nơi nhưng vẫn còn cao ởmột số địa phương. Các xãmiền
núi và đồng bào DTTT vẫn đối mặt với tỷ lệ nghèo cao. Một số nhóm còn chịu khó khăn về
thiếu lương thực. Ngoài ra, mặc dù người dân nói rằng cuộc sống giờ đã khá hơn 5-10 năm
trước nhưng nhiều người không lạc quan về những thay đổi tốt đẹp trong tương lai.

Nghèo lương thực và thiếu dinh dưỡng còn trầm trọng ở một số nơi
Một trong những biểu hiện về cuộc sống khó khăn là khả năng không thể có đủ lương thực,
thực phẩm dinh dưỡng tốt cho các thành viên trong hộ gia đình. Mặc dù đã có nhiều tiến bộ
trong công tác giảm nghèo, mức độ dinh dưỡng trong bữa ăn của người dân tại các điểm
quan trắc còn thấp, thể hiện qua tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng ở một số thôn bản.

Ngay quan niệm “thiếu ăn” của người dân cũng có sự khác nhau giữa các thôn bản. Tại các
thôn bản có đời sống khá hơn một chút (như bản người Tày tại Thuận Hòa-HG và Bản Liền-
LC, ấp người Khmer tại Thuận Hòa-TV, các thôn người Kinh tại Thanh Xương-ĐB, Đức Hương-
HT và Cư Huê-ĐL), “thiếu ăn” là khi người dân không có đủ gạo để ăn và phải ăn những loại
thực phẩm không như mong muốn. Còn tại những bản khó khăn hơn (như bản người
H’Mông tại Thuận Hòa-HG và Bản Liền-LC, bản người Vân Kiều và Khmú tại Xy-QT, thôn người
Raglai tại Phước Đại và PhướcThành-NT) thì“thiếu ăn”là khi người dân thiếu cả ngô (bắp) hay
sắn (khoai mỳ) để ăn độn cùng với gạo. Nguồn thức ăn chính của hộ nghèo ở miền núi vùng
sâu chủ yếu phụ thuộc vào các cây trồng địa phương, thiếu rau và hoa quả, nhiều nhà vẫn
phải ăn độn ngô sắn. Thịt cá mua ngoài xuất hiện với tần suất rất thấp trong bữa ăn hộ
nghèo, bình quân 1-2 bữa trong một tháng; và người nghèo thường cũng chỉ đủ tiền mua
loại thịt rẻ nhất như “ba chỉ” và “thịt mỡ”. Những thức ăn tự kiếm được (rau măng rừng, săn
bắn, bắt cá...) ngày càng phải đi xa và hiếm dần.

Các hộ gia đình chia sẻ về những khó khăn trong bữa ăn hàng ngày của họ như sau:

--- “Một bữa ăn của một gia đình thường gồm có: bắp giã đun nước, hoặc mỳ, hoặc gạo, măng,
hoặc củ từ, hoặc đậu ván hoặc đậu chắt nước ăn riêng hoặc nấu chung với bắp ăn với canh mít
luộc. Nếu đi làm công trình có tiền thì ăn cá, thịt, rau mua ngoài chợ, một tháng khoảng 1-2 bữa”-
- Nhóm nam Raglai, thôn Ma Hoa, xã Phước Đại, Bác Ái, Ninh Thuận.

--“Trung bình các hộ gia đình thiếu ăn từ 3-4 tháng/năm. Trong những tháng thiếu ăn, đa số hộ
gia đình ăn cơm độn sắn, một số hộ nghèo phải ăn sắn trừ bữa hoặc tự giảm bữa ăn từ 3
bữa/ngày xuống 1-2 bữa/ngày. Thỉnh thoáng một số hộ gia đình cũng có thịt, cá, trứng nhưng hộ
nghèo 1-2 tháng mới có một bữa tươi, còn hộ khá trung bình 1 tuần có 1-2 bữa tươi” – Nhóm hộ
Vân Kiều, xã Xy, tỉnh Quảng Trị.

Những khó khăn trong công tác rà soát hộ nghèo
Năm 2007 Bộ LĐ-TBXH đã hướng dẫn cách ước tính thu nhập hộ gia đình dựa trên việc chấm
điểm các tiêu chí dễ nhận biết. Hướng dẫn của Bộ được dùng trong công tác rà soát “hộ
nghèo” làm đối tượng của các chương trình hỗ trợ của Chính phủ. Cách làm mới này được
cán bộ cơ sở hoan nghênh vì đơn giản và trực quan hơn so với cách làm cũ tính toán thu
nhập chi tiết. Tại đa số các điểm quan trắc việc rà soát hộ nghèo hàng năm được thực hiện
công khai, dân chủ. Sau khi hoàn thành phiếu khảo sát, thôn bản tổ chức họp dân để thông
qua danh sách hộ nghèo. Theo cán bộ cơ sở và người dân, nhìn chung việc bình xét hộ nghèo
hàng năm đã có tiến bộ hơn các năm trước, có ít trường hợp khiếu nại.

Tuy nhiên tại các điểm quan trắc vẫn còn nhiều khó khăn hạn chế xung quanh qui trình rà
soát hộ nghèo hàng năm. Trình độ và năng lực của cán bộ thôn bản ở các xã vùng cao DTTS
còn rất hạn chế, chưa đảm đương được việc điều tra rà soát hộ nghèo đúng như mẫu hướng
dẫn. Việc tập huấn cho cán bộ cơ sở về qui trình rà soát hộ nghèo còn sơ sài (huyện tập huấn
cho xã được một ngày, xã tập huấn lại cho thôn được nửa ngày, bản thân cán bộ huyện và xã
còn chưa hiểu hết nội dung rà soát). Phó chủ tịch xã Bản Liền nhận xét “Biểu chi tiết lắm.
Chẳng có hộ nào hoàn thành biểu được. Cán bộ thôn chỉ học lớp 2, lớp 3, đọc còn chưa thạo

Theo dõi Nghèo theo Phương pháp cùng Tham gia
tại một số Cộng đồng Dân cư Nông thôn Việt Nam
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Người nghèo vẫn
đối mặt với thiếu
đói và dinh dưỡng
nghèo nàn

Hướng dẫn rõ ràng
của Bộ LĐ&TBXH
đã giúp cho công
tác xác định hộ
nghèo dễ dàng và
minh bạch hơn

Tuy nhiên, việc xác
đinh các hộ nghèo
ở một số nơi vẫn
còn chưa rõ ràng
và gặp khó khăn



không làm được. Chủ yếu huy động cán bộ xã và trưởng phó đoàn thể xã”. Điều này có thể làm
cho quy trình rà soát hộ nghèo thiếu chính xác và không huy động được sự tham gia của
người dân.
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Hộp 4. Những khó khăn trong việc xây dựng chính xác danh sách hộ nghèo

Qua khảo sát thực tế tại xã Lượng Minh, tỉnh Nghệ An và trao đổi với các cán bộ trực
tiếp theo dõi mảng điều tra hộ nghèo, có thể rút ra một số bài học về những khó khăn
trong công tác rà soát hộ nghèo. Khó khăn thứ nhất là Số liệu về hộ nghèo giữa xã,
huyện và tỉnh không thống nhất. Ví dụ, theo số liệu của Sở LĐ-TBXH Nghệ An, tỷ lệ
nghèo năm 2006 của huyện Tương Dương là 7�.96%, còn theo số liệu tổng kết công
tác XĐGN của bản thân huyện Tương Dương thì tỷ lệ nghèo năm 2006 là 71.�%. ở cấp
xã cũng tương tự: theo báo cáo của lãnh đạo xã thì năm 2006 tỷ lệ hộ nghèo là 74.7%;
còn theo số liệu do huyện quản lý thì là 82.9%. Sự chênh lệch lớn về số liệu giữa các
cấp được giải thích là do thiếu thông tin phản hồi giữa số điều tra báo cáo ban đầu và
số chính thức cuối cùng sau khi cấp trên đã phúc tra và điều chỉnh, do khác nhau về
số liệu tổng số hộ gia đình trên địa bàn (ví dụ, đã tính đến số hộ di dân, tái định cư hay
không)…. Riêng ở cấp thôn bản, sau khi nộp biên bản bình xét danh sách hộ nghèo
lên xã thì ở bản cũng không còn bản chính nào lưu lại, số liệu cuối cùng cũng không
có văn bản thông báo lại cho bản, Ban quản lý bản chỉ dựa vào trí nhớ nên cũng thiếu
chính xác.

Khó khăn thứ hai là công tác chuẩn bị cho qui trình rà soát hộ nghèo chưa tốt.
Trong bối cảnh trình độ văn hóa và năng lực ở cấp cơ sở còn rất yếu, việc thực hành rà
soát hộ nghèo đã bộc lộ nhiều sai sót. Lãnh đạo huyện Tương Dương cho biết “Tỉnh
tập huấn cho huyện được một ngày; huyện triển khai xuống xã được nửa ngày; rồi xã triển
khai xuống thôn bản một buổi… rơi rụng hết. Ngay cán bộ huyện còn hiểu chưa kỹ thì nói
gì đến xã và thôn bản”. Thực tế tại bản Xốp Mạt, ban quản lý bản không làm được các
biểu rà soát nghèo theo phương phápmới “hiểu ít thôi, không làm được biểu của Nhà
nước đâu”. Khi cán bộ Sở LĐ-TBXH kiểm tra thử 1 biểu của 1 hộ ở bản XốpMạt cho thấy,
biểu chấmđiểm hộ nghèo do cán bộ xã làm còn nhiều sai sót (bỏ sótmột số hạngmục
tính điểm, nên khi qui ra thu nhập sẽ thấp hơn).

Mộtkhókhănnữa làphươngphápchấmđiểmđểước tính thunhậpchưađượcđiều
chỉnh cho phù hợp với địa phương. Theo hướng dẫn mới của Bộ LĐ-TBXH các địa
phương có thể chọn 1 trong 2 cách: điều tra thu nhập cụ thể (như đã làm năm 2005)
hoặc chấm điểm theo các tiêu chí dễ nhận biết để từ đó ước tính thu nhập hộ gia đình.
Thực tế huyện Tương Dương (và cả tỉnh Nghệ An) làm theo cách thứ hai vì đơn giản và
dễ làm hơn. Tuy nhiên, do quá gấp rút nên tỉnh Nghệ An dùng luôn các tiêu chí và hệ số
tính điểm doTổng cục Thống kê đưa ra (dựa trên phân tích số liệu điều tra mức sống hộ
gia đình năm 2004, áp dụng chung cho toàn quốc) mà chưa có sự điều chỉnh cho phù
hợp với địa phương mình. Qua thực tế triển khai phương pháp chấm điểm, cán bộ địa
phương phản ánh có một số tiêu chí chưa có sức thuyết phục, ví dụ: đồ đạc có giá trị
trong nhà chỉ tính “giường” mà không tính các thứ khác như tủ, sa lông; hay đối với
những bản không có điện thì đưa vào các tiêu chí đồ đạc dùng điện không phù hợp.

Thực trạng trên đây cho thấy cần cải tiến cơ bản công tác rà soát hộ nghè. Khó khăn
hiện nay là ngân sách của địa phương làm việc này rất hạn chế, địa bàn rộng, đi lại khó
khăn, thiếu cán bộ được đào tạo và có kinh nghiệm. Cần có hỗ trợ để cải tiến công tác
rà soát hộ nghèo, quản lý thông tin cũng như thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng địa
phương.

Nguồn: Báo cáo theo dõi nghèo tại xã Lượng Minh (Tương Dương, Nghệ An), 3/2008



Nhiều bà con vẫn muốn “giữ nghèo” để được hưởng các chính sách hỗ trợ như BHYT miến
phí, vay vốn lãi suất ưu đãi, con em đi học được miễn giảm học phí và các khoản đóng góp.
Cán bộ thôn bản một số nơi còn nể nang, “linh động” khi bình xét hộ nghèo. Mục đích của
công tác rà soát hộ nghèo của Nhà nước là nhằm hướng hỗ trợ đến nhóm người khó khăn
nhất. Tuy nhiên, những hỗ trợ này không phải là hình thức an sinh xã hội lâu dài nên những
đối tượng đã vươn lên sau khi được nhận hỗ trợ sẽ được đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo.
Nếu bà con vẫnmuốn“giữ nghèo”thì các nguồn lực sẽ bị giảm bớt và trong nhiều trường hợp
thì không đến với những người thực sự khó khăn.

Xu hướng tách hộ cho con cái để được xét vào trường hợp “hộ nghèo phát sinh” để được
hưởng các hỗ trợ của Nhà nước còn khá phổ biến. Ngược lại, cũng có địa phương muốn
“ghìm” số hộ nghèo lại nên chưa xét nghèo đối với số hộ mới tách. Tại Thuận Hòa (Trà Vinh),
trong 2-� năm qua xã chưa xét số hộ mới tách để đưa vào diện nghèo.

Cán bộ một số thôn bản chưa thực hiện đúng quy trình bình xét hộ nghèo công khai với sự
tham gia của người dân. Tại thôn Đồng Tâm (Cư Huê), cả thôn có 221 hộ nhưng cuộc họp
bình xét hộ nghèo cuối 2007 chỉ có 25 người đi họp. Lý do là người dân không nghe được
thông báo trên loa và do những hộ không nghèo không quan tâm đến việc này. Cán bộ xã
Cư Huê cũng công nhận “khó khăn là hộ không nghèo không quan tâm không đi họp, các cuộc
họp bình xét chỉ được 20-30% hộ dân trong thôn tham gia”. Tại bản Pá Đông (Thanh Xương) chỉ
họp thôn vào lúc mùa vụ. Ban quản lý thôn tự tiến hành việc rà soát hộ nghèo và gửi kết quả
lên cấp trên, sau đó thông báo lại danh sách hộ nghèo cho người dân trong cuộc họp thôn
tiếp theo; nhưng trên thực tế người dân cũng ít có cơ hội đóng góp ý kiến về kết quả xét hộ
nghèo do ban quản lý thôn đưa ra.

Ngoài ra cũng gặp khó khăn trong việc xác định chính xác thu nhập của hộ gia đình. Một số
nơi đã áp dụng cách làm ước tính thu nhập thông qua các chỉ tiêu dễ nhận biết theo hướng
dẫn của Bộ LĐ-TBXH từ cuối 2007. Tuy nhiên, các chỉ tiêu chấm điểm và các hệ số để ước tính
thu nhập (dựa vào điều tra mức sống hộ gia đình năm 2004) chưa có sự điều chỉnh cho phù
hợp với từng địa phương, dẫn đến ước tính thu nhập còn thiếu chính xác. Khó tính chính xác
thu nhập hộ gia đình vì người dân“không nhớ”, “không cân đo đếm”, v.v... và có tâm lý rút bớt
thu nhập. Nhiều khi phải lấy ý kiến dân biểu quyết thay cho việc tính thu nhập để có thể xác
định hộ nghèo (Hộp 4).

Chuẩn nghèo đã không còn thích hợp
Chuẩn nghèomới của Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010 là thu nhập bình quân đầu người dưới
200.000 đồng/tháng ở khu vực nông thôn và 260.000 đồng/tháng ở khu vực thành thị. Trong
bối cảnh về kinh tế cuối năm 2008 thì chuẩn nghèo thu nhập bình quân đầu người 200.000
đồng/tháng ở nông thôn đã tỏ ra lạc hậu, nhất là tại các điểm quan trắc có mức độ đi làm
thuê, đi làm ăn xa cao. Ví dụ, mức tiền công làm thuê phổ biến với người nghèo 40.000
đồng/ngày, trong một tháng có thu nhập bình quân 1,2 triệu đồng. Tuy nhiên mức thu nhập
này quá ít ỏi so với nhu cầu của bất kỳ hộ gia đình nào nhất là trong thời kỳ lạm phát cao như
hiện nay. Cũng chưa rõ việc đặt ra một chuẩn nghèo quốc gia cho khu vực nông thôn như
hiện nay có đạt hiệu quả như phương án đặt ra nhiều chuẩn nghèo khác nhau căn cứ vào
những khác biệt trong từng khu vực về tiền công, lạm phát và mức sống hay không.

Đa số người nghèo còn thiếu tự tin vào cơ hội và khả năng cải thiện cuộc
sống trong thời gian tới
Người nghèo vẫn đối mặt với nhiều thách thức như thiếu lao động, đất đai, kiến thức, vốn...
nên khó tận dụng các cơ hội phát triển và vượt qua rủi ro cho dù cuộc sống đang ngày một
khá lên. Bảng 1� cho thấy một tỷ lệ thấp người dân, đặc biệt là trong nhóm nghèo tự cảm
nhận cuộc sống năm nay tốt hơn so với năm trước, hoặc dự kiến cuộc sống sang năm sẽ tốt
hơn năm nay.

Theo dõi Nghèo theo Phương pháp cùng Tham gia
tại một số Cộng đồng Dân cư Nông thôn Việt Nam
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Một số hộ gia đình
cố gắng được ở lại
danh sách “nghèo”
ngay cả khi đã khá
hơn

Con số về hộ
nghèo đôi khi
chưa chính xác

Sự tham gia của
người dân vào việc
bình chọn và
thông qua danh
sách hộ nghèo
vẫn còn bị hạn chế

Thực hiện đánh
giá thu nhập là
một công việc
phức tạp

Chuẩn nghèo của
Chính phủ cho giai
đoạn 2006-2010
đã không còn phù
hợp do tình hình
lạm phát và sự
khác biệt về điều
kiện địa phương

Nhiều người dân
vẫn chưa lạc quan
về một tương lai
tốt đẹp hơn



BẢNG 13. Cảm nhận của người dân về cuộc sống hiện tại và 12 tháng tới

NGUỒN: Phỏng vấn hộ gia đình

PHầN 1: TổNG QUAN Về DIễN BIếN NGHÈO
VÀ CÁC Nỗ LựC GIảM NGHÈO
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Xã Cuộc sống đã tốt hơn trong 12
tháng qua (%)

Cuộc sống sẽ tốt hơn trong 12
tháng tới (%)

Chung Hộ nghèo Hộ không
nghèo

Chung Hộ nghèo Hộ không
nghèo

Thuận Hòa 64,4 60,0 66,7 61,0 61,0 71,8

Bản Liền 38,3 32,0 42,9 56,7 57,1 56,0

Thanh Xương 28,3 16,7 33,3 21,7 22,2 21,4

Lượng Minh 11,7 7,7 19,0 16,7 12,8 23,8

Đức Hương 25,0 12,5 29,5 40,0 25,0 45,5
Xy 13,3 5,7 24,0 8,3 8,6 8,0

Cư Huê 23,3 15 31,7 30,5 7,7 37,0

Phước Đại 31,7 12,5 44,4 35,0 12,5 50,0

Phước Thành 15,0 12,5 16,7 10,0 4,2 13,9

Thuận Hòa 53,3 38,2 73,1 28,3 17,6 42,3





Phần 2. Các Chủ đề chính về
Giảm Nghèo

2. KHOẢNG CÁCH GIÀU – NGHÈO

Theo dõi nghèo tại các điểm quan trắc nhằm ghi nhận tiếng nói của chính người dân về
những hạn chế, bất lợi của người nghèo so với người khá giả. Kết quả các khảo sát nhưVHLSS
có thể cho chúng ta biết về khoảng cách thu nhập giữa người giàu và người nghèo, dựa trên
các tính toán của chỉ số Gini và các công cụ khác. Tuy nhiên những khảo sát loại này không
thể hiện đầy đủ bức tranh về những khác biệt trong đời sống của người dân. Báo cáo này tập
trung vào các nhận xét định tính về tình trạng nghèo và những mối quan hệ giữa người giàu
và người nghèo dựa trên bài tập phân loại kinh tế hộ, thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu ở
từng thôn bản.

2.1 Nguyên nhân của sự bất bình đẳng
Người nghèo chịu thiệt thòi ở nhiều khía cạnh khác nhau. Bản báo cáo này quan tâm đến việc
thu thập thông tin định tính và khách quan hơn về các mặt của tình trạng nghèo như nguồn
lao động, chất lượng giáo dục, khả năng áp dụng khoa học kỹ thuật, tiếp cận tín dụng và thị
trường, cũng tiếng nói đối với các hoạt động của cộng đồng (Hộp 5). Các thông tin này thể
hiện rõ hơn“sự khác biệt”giữa người giàu và người nghèo. Phần này trình bày về những khía
cạnh có sự khác biệt giữa nhóm người nghèo và không nghèo.
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Những nhận xét
định tính giúp cho
việc đánh giá sự
khác biệt giữa
người giàu và
người nghèo

Bất bình đẳng là
một khó khăn tồn
tại ở nhiều khía
cạnh

Hộp 5. Người nghèo thực sự là gì?

Chị P. N. B., sinh năm 1954 là một hộ nghèo phụ nữ làm chủ hộ tại thôn Ma Hoa, xã
Phước Đại, tỉnh Ninh Thuận. Chị sống trong một ngôi nhà tạm nhỏ chừng 24m2. Dưới
đây là tâm sự của chị về những bất lợi, thiệt thòi của gia đình:

• “không có ruộng lúa đâu, không có rãy trồng mỳ, chỉ có 4 sào đất xa, rãy trên núi, toàn
đá”

• “chỉ trồng bắp địa phương nhưng năm nay cũng bị khô hết”
• “có vài cây đào nhưng thu giảm nhiều”
• “không trồng bắp lai, không mua giống của Nhà nước”
• “tiền ở đâu mà mua bò, làm gì mà có xe máy, gà bị dịch chết hết rồi, trước nuôi một con

heo cũng đem gửi rồi”
• “con gái một tuần đi rừng một lần để lẫy măng củi về dùng”
• “con rể ngày đi làm được 30 ngàn, cả nhà trông hết vào đây, đi quanh năm làm hồ Song

Sắt, nếu không đi lấy gì mua gạo ăn”
• “nghèo quá nên quán cũng không cho vay”
• “đâu có tiền mua cá thịt đâu, tiền để mua gạo ăn thôi”
• “không muốn vay ngân hàng vì lo không có tiền trả”
• “con gái, con rể có đi họp thôn, chị không đi. Có thắc mắc tại sao chị không được nhà

(Chương trình 134)”
• “cũng không tính được sắp tới, càng ngày càng xấu hơn vì lo nắng hạn, còn phải lo ăn

và lo cho con đi học”.

Nguồn: Báo cáo theo dõi nghèo tại 2 xã Phước Đại và Phước Thành
(Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận), 8/2007



Người nghèo có ít nguồn thu nhập hơn
Việc xếp hạng nghèo ở Việt Nam thường dựa trên thu nhập để đánh giá về tình trạng nghèo
và xếp hạng hộ gia đình theo ba hoặc bốn nhóm là: “khá”, “trung bình khá”, “trung bình”, và
“nghèo”. Theo đó, người nghèo được hiểu là những người có thu nhập thấp hơn. Tuy nhiên
tổng thu nhập không phải là yếu tố duy nhất thể hiện sự khác biệt giữa người giàu và người
nghèo. Các hình thức thu nhập và sự đa dạng về thu nhập cũng có ý nghĩa rất quan trọng.

Nhìn chung, nhóm“khá”thường là những người làm kinh doanh - dịch vụ, có điều kiện sản xuất
hàng hóa ở qui mô cao hơn nhiều so với các nhóm khác, và những người có thu nhập ổn định
từ lương tháng. Nhóm“trung bình khá/trung bình” thường là những hộ biết làm nông nghiệp
theo hướng sản xuất hàng hóa, như trồng ngô lai, nuôi gia súc, và có đủ đất sản xuất. Nhóm
trung bình và trung bình khá thường kết hợp linh hoạt các hoạt động như chăn nuôi gia súc,
lương/tiền công, kinh doanh, dịch vụ để tăng thu nhập. Các hộ gia đình có người hưởng lương
của Nhà nước (giữ các chức vụ trong xã, huyện, tỉnh, và cơ quan đoàn thể) và sản xuất kinh
doanh (buôn bán, làm việc tại các doanh nghiệp) thường có thu nhập cao hơn. Thu nhập hàng
năm của những hộ gia đình có người hưởng lương ổn định từ Nhà nước hoặc có thu nhập từ
hoạt động kinh doanh thường cao hơn rất nhiều so với các hộ gia đình nghèo.

Nhóm nghèo thường có nguồn thu nhập bị hạn chế, chủ yếu dựa vào hoạt động sản xuất
nông nghiệp và lao động làm thuê do những bất lợi về nguồn lực như thiếu đất, trình độ học
vấn và kỹ thuật thấp, thiếu vốn. Mặc dù hầu hết các hộ gia đình đã cải thiện thu nhập trong
những năm gần đây nhưng các hộ nghèo vẫn không thể tăng thu nhập ở cùng mức độ với
những người khá giả. Rõ ràng là khoảng cách giữa nhóm người khá giả nhất và nhóm nghèo
nhất đang ngày càng rộng hơn.

Khi chuẩn nghèo của Nhà nước được nâng lên mức 200.000 đồng/nguời/tháng vào năm 2006
thì số “hộ nghèo” tại các thôn khảo sát đã tăng đột biến so với giai đoạn 2001-2005. Các hộ
nghèo theo chuẩn cũ nay được xếp vào nhóm“nghèo nhất”. Nhóm nghèo nhất này thường có
những khó khăn đặc thù so với các hộ nghèo còn lại, như sức khỏe kém, già cả không nơi
nương tựa, nhà có người tàn tật, bị bệnh tâm thần. Nhómhộnghèo nhất này thườnggặp nhiều
khó khăn nhất trong việc tiếp cận tới các chính sách hỗ trợ, đồng thời cũng hưởng lợi ít nhất từ
các quá trình phát triển. Nhóm “nghèo nhất trong những người nghèo” phải là đối tượng đặc
biệt của các nỗ lực phát triển vì họ cần những hỗ trợ đặc thù để có thể tồn tại (Hộp 6).

Người nghèo thường có ít đất hơn và ít đất tốt
Hộ nghèo thường có ít đất canh tác hơn so với hộ không nghèo (Bảng 14). Trong cùng một
thôn bản thì hộ nghèo thường là hộ có ít đất ruộng, đất vườn và đất lâm nghiệp so với hộ
không nghèo. Tình trạng ít đất canh tác của hộ nghèo có các nguyên nhân phổ biến sau đây:
hộmới tách“bốmẹ không có đất để cho”(tất cả các xã); hộ thiếu lao động để khai phá và canh

Theo dõi Nghèo theo Phương pháp cùng Tham gia
tại một số Cộng đồng Dân cư Nông thôn Việt Nam
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Hộ khá giả thường
có nhiều nguồn
thu nhập, trong đó
bao gồm lương và
tiền công

Người nghèo có
thu nhập ít hơn và
kém đa dạng hơn

Nhóm “nghèo
nhất trong những
người nghèo” đối
mặt với những khó
khăn đặc thù

Thiếu đất sản xuất
là một yếu tố căn
bản dẫn đến tình
trạng nghèo

Hộp 6. Chú ý đến nhóm người nghèo nhất trong số những người nghèo

Những hộ thuộc nhóm nghèo nhất có những hạn chế, bất lợi đặc thù của mình, do đó
thường gặp khó khăn trong việc hưởng lợi từ các chính sách và chương trình-dự án.
Ví dụ tại xã LượngMinh, với chính sách hỗ trợ trồng rừng (keo lai) thì đa số hộ khá làm;
với chính sách trợ giá trợ cước (trợ giá giống ngô lai) cũng là đa số hộ khá hưởng lợi.
Với chính sách vay vốn ưu đãi tín chấp thì những hộ nghèo nhất chưa tiếp cận được
nguồn vốn vì một số lý do đặc thù. Có hộ không dám vay vì sợ không trả được lãi và
gốc; hoặc không được vay vì sợ rủi ro không trả được nợ ảnh hưởng đến tổ vay vốn,
do có bất lợi đặc thù như nhà có người nghiện, hoặc người tàn tật. Thực tế này đòi hỏi
phải đề xuất những biện pháp hỗ trợ bổ sung để nhóm hộ nghèo nhất này có thể
được hưởng lợi tốt hơn từ các chính sách, chương trình – dự án.

Nguồn: Báo cáo theo dõi nghèo tại xã Lượng Minh (Tương Dương, Nghệ An), 3/2008



tác đất nương rãy (các xãmiền núi); hộ có nhiều khẩu sinh sau thời điểm chia ruộng ởmiền Bắc
(Thanh Xương, Đức Hương); hộ trong diện di dân tái định canh định cư nhưng nơi ở mới thiếu
đất sản xuất (Xy); hộ nhập cư hoặc đến sau tại các vùng kinh tế mới (Cư Huê), và những hộ đã
bán hoặc cầm cố đất (Thuận Hòa-TV, Cư Huê). Ngoài ra, một số hộ khá người Kinh làm cán bộ
hoặc làm buôn bán-dịch vụ tại các xã miền núi DTTS có thể có ít hoặc không có đất sản xuất,
tuy nhiên cơ hội thu nhập của các hộ này có thể làm cân bằng nhu cầu về đất.

Giữa hộ nghèo và hộ không nghèo có sự chênh lệch về diện tích đất cũng như chất lượng
đất. Một yếu tố rất quan trọng là vị trí đất. Đất của nhóm nghèo thường là đất xấu, xa nguồn
nước/hạn chế về thủy lợi, xa đường cái và xa nơi ở. Nhóm hộ lại nghèo thường thiếu lao động
nên không thể canh tác hiệu quả như nhóm hộ khá. Những yếu tố này dẫn đến năng suất
kém. Đất nương rãy của bà con DTTS khai phá theo truyền thống luân canh bỏ hóa. Áp lực
đất đai ngày càng lớn ở vùng miền núi DTTS trong bối cảnh dân số gia tăng. Thời gian luân
canh bỏ hóa đất nương rãy ở vùng cao ngày càng ngắn lại, có nơi không còn thời gian bỏ
hóa. Các hộ DTTS ở miền núi phía Bắc (nhất là người H’Mông) ít ruộng vẫn cố gắng khai phá
thêm ruộng bâc thang hàng năm, nhưng diện tích đất tập trung có thể khai phá làm ruộng
còn rất ít và điều kiện thủy lợi khó khăn. Chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào DTTS
khó khăn (Chương trình 1�2 và 1�4) đã được triển khai tại các vùngmiền núi nhưng hiệu quả
chưa cao do diện tích đất cấp thêm quá xa nơi ở, đất xấu, hạ tầng và thủy lợi chưa đảm bảo,
như tại Cư Huê diện tích đất cấp thêm cách nơi ở đến �0-40 km (Hộp 7)

BẢNG 14. Diện tích đất trồng cây hàng năm và cây lâu nămbình quân nhân khẩu (m²)

NGUỒN: Phỏng vấn hộ gia đình
(*) Mẫu quan sát quá nhỏ (**) Không có số liệu
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Hộ nghèo có ít đất
tốt so với hộ khá

Xã Đất trông cây hàng năm Đất trồng cây lâu năm
Chung Hộ nghèo Hộ không

nghèo
Chung Hộ nghèo Hộ không

nghèo
Thuận Hòa (*) 944 827 1005 - - -

Bản Liền (**) - - - - - -

Thanh Xương (*) 656 587 685 - - -

Lượng Minh 2.353 2.152 2.726 1.076 1.005 1.220

Đức Hương (**) - - - - - -

Xy 1.827 1.581 2.170 453 185 668

Cư Huê 1.690 1.390 1.773 1.001 662 1.078

Phước Đại 1.568 1.161 1.839 787 960 682

Phước Thành 1.514 1.367 1.734 610 609 611

Thuận Hòa (*) 1.123 491 1.949 - - -



Người nghèo có ít tài sản hơn
Sở hữu tài sản là một điểm khác biệt đặc trưng dễ nhận biết giữa nhóm hộ giàu và hộ nghèo.
Thời gian qua nhiều hộ nghèo đã được Nhà nước hỗ trợ xây nhà hoặc cấp tấm lợp. Tuy nhiên,
nhà cửa của nhóm hộ nghèo nhìn chung vẫn đơn sơ và nhỏ hẹp hơn nhiều so với nhóm hộ
không nghèo. Số liệu khảo sát cho thấy nhiều hộ nghèo vẫn sống trong các “nhà tạm”, vách
nứa hoặc vách lá, lợp tranh tre hoặc mái tôn.

Bảng 15 cho thấy rất ít hộ nghèo có nhà kiên cố/bán kiên cố, xe máy và các tài sản khác như
ti vi, quạt máy. Ngoài ra, số lượng đàn gia súc như trâu, bò, dê là một tiêu chí khác biệt khá
rõ giữa hộ nghèo và không nghèo. Có trâu bò là có sức cày kéo, có phân chuồng để bón, có
nguồn tài sản để bán lấy tiền khi cần kíp. Nhóm hộ khá có điều kiện đầu tư, có khả năng thuê
lao động chăm sóc hơn nên thường có số lượng gia súc nhiều hơn nhóm nghèo. Một số nơi
ở vùng đất bằng phẳng, người dân sử dụngmáy kéo và các loại cơ giới khác thay cho gia súc
(ví dụ Thanh Xương, Cư Huê, Thuận Hòa-TV).

Sự khác biệt về tài sản có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thoát nghèo của các hộ gia đình.
Không có phương tiện đi lại, hộ nghèo khó có thể bán nông sản và thu nhận thông tin về giá
cả thị trường. Hộ nghèo cũng gặp khó khăn về lao động nông nghiệp khi không có gia súc.
Tất cả những yếu tố này cùng làm cho hộ nghèo khó tiến lên.

Theo dõi Nghèo theo Phương pháp cùng Tham gia
tại một số Cộng đồng Dân cư Nông thôn Việt Nam
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Chương trình 132
và 134 gặp rào cản
do quỹ đất hạn
chế

Hộ nghèo có ít tài
sản hơn hộ giàu

Hộ nghèo có số gia
súc ít hơn hộ giàu

Thiếu tài sản tác
động trực tiếp đến
thu nhập của hộ
nghèo

Hộp 7. Tại sao các Chương trình 132 và 134 chưa hiệu quả?

Theo Quyết định 1�4 của Thủ tướng Chính phủ, hàng năm các địa phương được phân
bổ ngân sách để hỗ trợ cải thiện đất sản xuất cho các hộ nghèo DTTS. Các hộ gia đình
trong diện hỗ trợ được nhận tối thiểu 0,5 ha đất bỏ hóa hoặc 0,25ha ruộng lúamột vụ,
hoặc 0,15ha ruộng lúa hai vụ. Các hộ này xung được nhận 200m2 đất ở, còn những hộ
chưa có nhà hoặc đang ở nhà tạm thì được hộ trợ khỏang 5 triệu VNĐ/hộ để làm nhà.
Ngoài ra, các hộ còn được nhận 5 tạ xi măng hoặc �00.000VNĐ hỗ trợ đào giếng và
làm bể nước. Ngân sách Nhà nước cũng đầu tư vào hệ thống cấp nước cho các khu
vực đồng bào DTTS. Thêm vào đó, Nhà nước cũng hỗ trợ 5 triệu VNĐ/ha đất khai
hoang hoặc đền bù các diện tích đất lấy đi. Các địa phương cố gắng phân bổ 20% tổng
số ngân sách cho tất cả các hạngmục, số còn lại sẽ trích từ ngân sáchTrung ương. Mục
tiêu chung của Nhà nước là cấp 120.500ha đất cho các hộ nghèo DTTS phục vụ cho
mục đích sản xuất và làm nhà ở.

Tuy nhiên qua ý kiến của cán bộ địa phương thì chính sách này rất khó thực hiện. Sau
� năm thực hiện Quyết định 1�4, tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ đất sản xuất cho 408 hộ DTTS
nghèo thiếu đất sản xuất với diện tích đất hỗ trợ là 1�5,5 ha, chỉ đạt 10,2% mục tiêu
đề án. Lý do là quỹ đất sản xuất của địa phương rất giới hạn, những diện tích đất tập
trung có thể làm lúa ruộng, lúa nương đều đã có chủ. Với những đặc thù trên, nguồn
vốn hỗ trợ đất sản xuất cho các huyện vùng cao nên được sử dụng linh hoạt và phù
hợp hơn, ví dụ như chuyển đổi sang hỗ trợ chăn nuôi và phát triển ngành nghề khác
theo đề án được duyệt, hoặc hỗ trợ các hộ gia đình nghèo thiếu đất tự khai hoang và
dẫn nước vào ruộng bậc thang. Các hoạt động này có thể thực hiện bằng cách hỗ trợ
tiền theo diện tích đăng ký.

Nguồn: Báo cáo theo dõi nghèo tại xã Bản Liền (Bắc Hà, Lào Cai), 10/2007



PHầN 2. CÁC CHỦ Đề CHÍNH Về GIảM NGHÈO

4�

BẢ
N
G
15
.C
ác
lo
ại
tà
is
ản

củ
a
hộ

gi
a
đì
nh

Xã
N

hà
tạ

m
(%

)
D

iệ
n

tíc
h

sử
dụ

ng
củ

a
ng

ôi
nh

à
(m

2 )

G
ia

sú
c

(%
)

Số
gi

a
sú

c
bì

nh
qu

ân
(c

on
)

Xe
đạ

p
(%

)
Ti

vi
(%

)
Xe

m
áy

(%
)

Q
uạ

tđ
iệ

n
(%

)
Đ

iệ
n

th
oạ

i
(%

)

Hộ
ngh

èo
Hộ

khô
ng

ngh
èo

Hộ
ngh

èo
Hộ

khô
ng

ngh
èo

Hộ
ngh

èo
Hộ

khô
ng

ngh
èo

Hộ
ngh

èo
Hộ

khô
ng

ngh
èo

Hộ
ngh

èo
Hộ

khô
ng

ngh
èo

Hộ
ngh

èo
Hộ

khô
ng

ngh
èo

Hộ
ngh

èo
Hộ

khô
ng

ngh
èo

Hộ ng
hè

o
Hộ

khô
ng

ngh
èo

Hộ ng
hè

o
Hộ

khô
ng

ngh
èo

Th
uậ

n
H

òa
20

.0
25

.6
69

.0
79

.7
85

.0
10

0
1.

8
2.

8
30

.0
59

.0
20

.0
53

.8
20

.0
43

.6
50

.0
79

.5
10

.0
5.

1

Bả
n

Li
ền

0
20

.0
83

.0
10

0.
0

94
.3

80
.0

2.
8

6.
2

2.
9

16
.0

14
.3

44
.0

14
.3

44
.0

0
20

.0
0

0

Th
an

h
Xư

ơn
g

44
.4

9.
5

73
.3

41
.1

22
.2

16
.7

2.
3

1.
6

10
0

97
.6

10
0

97
.6

55
.6

73
.8

72
.2

85
.7

33
.3

54
.8

Lư
ợn

g
M

in
h

71
.8

38
.1

51
.7

79
.2

41
.0

66
.7

2.
7

3.
4

5.
1

9.
5

12
.8

52
.4

5.
1

23
.8

17
.9

38
.1

0
0

Đ
ức

H
ươ

ng
6.

3
6.

8
46

.8
64

.4
10

0
88

.6
1.

4
2.

1
87

.5
93

.2
43

.8
88

.6
25

.0
56

.8
68

.8
10

0
6.

3
22

.7

Xy
80

.0
52

.0
24

.2
37

.8
48

.6
64

.0
1.

9
4.

4
2.

9
40

.0
48

.6
76

.0
14

.3
64

.0
11

.4
40

.0
0

12
.0

C
ư

H
uê

0
4.

3
34

.7
54

.2
23

.1
23

.4
1.

3
3.

1
46

.2
78

.7
61

.5
10

0
38

.5
85

.1
15

.4
59

.6
15

.4
53

.2

Ph
ướ

c
Đ

ại
25

.0
8.

3
29

.8
34

.9
79

.2
88

.9
2.

9
9.

9
37

.5
69

.4
54

.2
69

.4
20

.8
63

.9
16

.7
50

.0
0

27
.8

Ph
ướ

c
Th

àn
h

36
.1

4.
2

26
.4

30
.6

63
.9

75
.0

3.
5

6.
3

27
.8

50
.0

36
.1

66
.7

5.
6

25
.0

5.
6

37
.5

0
12

.5

Th
uậ

n
H

òa
67

.6
38

.5
39

.7
53

.5
23

.5
42

.3
2.

9
4.

5
82

.4
80

.8
61

.8
92

.3
29

.4
69

.3
2.

4
80

.8
2.

9
46

.2

Ph
ỏn

g
vấ

n
hộ

gi
a

đì
nh



Người nghèo tham gia ít hơn
Hộ khá thường tham gia nhiều hơn và tích cực hơn vào các cuộc họp thôn. Tại các điểm quan
trắc, người dân họp thôn và tham gia các công việc chung trong thôn khá đầy đủ theo sự huy
động của trưởng thôn. Trưởng thôn Mịch B, xã Thuận Hòa (Hà Giang) cho biết “có việc thì họp,
họp thôn thì gõ mõ cho mọi người về trụ sở thôn. Đến 8 giờ tối thì đông đủ, có thiếu cũng chỉ 3-4
hộ, hộ giàu ít vắng hơn”.

Tại sao hộ nghèo lại tham gia vào các hoạt động chung ít hơn nhóm hộ khá? Vấn đề này có
nhiều nguyên nhân khác nhau. Hộ nghèo mải lo kiếm sống hàng ngày, bận việc trên rẫy xa
hoặc bận đi làm thuê xa nhà nên ít có thời gian tham gia. Ví dụ tại bản Chẳm Puông (Lượng
Minh), việc tổ chức họp thôn với sự tham gia của nhóm hộ nghèo rất khó vì họ sống ở chòi
trên rẫy xa khi có việc mới về bản, muốn họp phải báo trước � ngày mà nhiều hộ cũng không
về họp được.

Hộ nghèo thường có học vấn thấp, ít biết ăn nói, thường tự ti mặc cảm nên ngại tham gia.
Các cuộc họp thôn thường thiếu không khí hào hứng nhằm khuyến khích người dân tham
gia phát biểu. Người nghèo, nhất là phụ nữ, tham gia họp thôn thường chỉ ở dạng thụ động,
ngồi nghe không phát biểu. Tại các địa bàn như xã Lượng Minh, một số hộ nghèo có người
nghiện cũng ngại đi họp vì cảm thấy bị phê phán khi nội dung họp bàn về phòng tránh ma
túy.

Hộ nghèo thường quan tâm hơn đến những lợi ích trướcmắt, trực tiếp với gia đìnhmình, nên
đôi khi không đi họp vì cứ nghĩ “nội dung phổ biến không có gì mới”. Với những việc liên
quan đến “quyền lợi” thì tham gia nhiều hơn, còn những việc liên quan đến “nghĩa vụ” (ví dụ
phải đóng tiền, góp công) thì ngại tham gia hơn. Một lý do nữa dẫn đến việc người nghèo ít
tham gia họp là vì chưa được thông tin rõ ràng và kịp thời. Họ cho biết là “ít được mời” tham
gia và ngại đi họp vì không hiểu tiếng Kinh.

Người nghèo thiếu nguồn vốn xã hội
Hạn chế về nguồn nhân lực là nhân tố quan trọng dẫn đến tình trạng nghèo ở nông thôn.
Hộ nghèo thường là những hộ đông con, con còn nhỏ (mới tách hộ), phụ nữ đơn thân, già
cả neo đơn, có thành viên bị tàn tật hoặc đau ốm kéo dài. Tình trạng thiếu sức lao động, đông
người ăn theo, khả năng giao tiếp bằng tiếng Kinh kém, chậm tiếp thu và áp dụng các kiến
thức mới trong sản xuất và đời sống của gia đình làm cho người nghèo phải đối mặt với
nhiều rủi ro.

Bảng 16 cho thấy giữa nhóm nghèo và nhóm không nghèo có sự chênh lệch lớn về học vấn.
Tỷ lệ thành viên từ 6 tuổi trở lên chưa tốt nghiệp tiểu học trong nhóm nghèo cao hơn so với
nhóm không nghèo. Số trẻ em thuộc hộ nghèo tốt nghiệp cấp � rất ít, hầu như không có trẻ
em nghèo tại các vùng đồng bào DTTS (Thuận Hòa, Bản Liền, Xy, Cư Huê, Phước Đại, Phước
Thành) tốt nghiệp từ cấp � trở lên. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc trẻ em nghèo
không đi học hoặc phải bỏ học giữa chừng. Chất lượng học tập ở các vùng DTTS nghèo là
một vấn đề rất đáng lưu tâm. Một số hộ gia đình được phỏng vấn phàn nàn “con đi học mấy
năm rồi mà vẫn chưa biết đọc”, hoặc do chương trình học nặng, và trẻ em phải theo cha mẹ
lên rãy.

Điều đáng mừng là các hộ gia đình ngày càng nhận thức tốt hơn là giáo dục sẽ tạo điều kiện
để con cái họ có nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, hộ gia đình phải làm mọi việc vất vả để trang
trải chi phí học hành của con cái. Tại các điểm quan trắc đều có những trường hợp điển hình
hộ gia đình vì cố lo cho con ăn học mà mắc nợ hoặc trở nên nghèo túng hơn (Hộp 8).

Theo dõi Nghèo theo Phương pháp cùng Tham gia
tại một số Cộng đồng Dân cư Nông thôn Việt Nam
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Hộ nghèo tham
gia ít hơn vào các
hoạt động chung

Hộ nghèo không
có thời gian để
tham dự họp

Người nghèo
thường ít khi phát
biểu trong các
cuộc họp

Có rất nhiều lý do
dẫn đến việc người
nghèo không
tham gia các cuộc
họp thôn

Người nghèo gặp
nhiều khó khăn
hơn trong việc tạo
ra các loại tài sản
xã hội

Người nghèo
thường không có
học vấn cao

Nhiều hộ nghèo
không thể trang
trải chi phí học tập
cho con cái



BẢNG 16. Tỷ lệ người dân tốt nghiệp chương trình giáo dục phổ thông (%)

NGUỒN: Phỏng vấn hộ gia đình
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Xã Chưa từng
đi học

Chưa tốt
nghiệp tiểu
học (cấp 1)

Tốt nghiệp
tiểu học

(cấp 1)

Tốt nghiệp
THCS (cấp
2)

Tốt nghiệp
THPT (cấp
3)

Trung cấp,
cao đẳng,

đại học
Hộ nghèo Hộ không

nghèo
Hộ nghèo Hộ không

nghèo
Hộ nghèo Hộ không

nghèo
Hộ nghèo Hộ không

nghèo
Hộ nghèo Hộ không

nghèo
Hộ nghèo Hộ không

nghèo

Thuận Hòa 18 12 30 17 37 45 15 21 0 5 0 18

Bản Liền 30 26 31 29 25 26 14 19 0 1 0 30

Thanh Xương 12 6 48 20 15 27 17 30 6 12 2 12

Lượng Minh 20 15 40 38 31 26 7 15 2 6 0 20

Đức Hương 0 1 22 9 24 14 42 39 13 27 0 0

Xy 45 30 33 32 17 16 5 18 0 5 0 45

Cư Huê 20 10 36 27 34 32 11 24 0 5 0 20

Phước Đại 21 31 43 27 31 32 5 10 0 0 0 21

Phước Thành 49 37 36 28 14 23 1 10 0 2 0 49

Thuận Hòa 20 11 49 32 24 34 5 15 1 6 1 20

Hộp 8. Hy sinh tất cả để cho con ăn học

Anh N. V. Ph., người Kinh, vào thôn Đồng Tâm lập nghiệp từ năm 1990. Gia đình anh là
một điển hình của hộ nghèo quyết tâm nuôi con ăn học. Anh có 6 người con, � trai �
gái. Anh nói: “mình trước kia không có điều kiện học nên đói khổ. Giờ không thể để các
cháu không học”. Cả gia đình 9 khẩu chỉ có 5.900m2 đất. Không có ruộng lúa, rãy ngô
hay cà phê, nên nếu con cái ở nhà và xây dựng gia đình thì anh sẽ không có đất để
chia, vì thế các con anh đều đi học.

Khi đứa con đầu đỗ đại học, anh Ph. theo chân các công trình để kiếm tiền nuôi con
ăn học. Tiền lương mỗi tháng được 2-� triệu anh đều gửi hết về cho vợ lo đóng tiền
học cho các con. Anh Phồn đã phải vay từ tất cả các nguồn có thể, như vay NHCS, vay
NHTM, vay vốn sinh viên nghèo và vay ngoài lãi suất cao. Anh cho biết hiện nay còn
nợ các khoản đến 80 triệu đồng và phải trả 8 triệu tiền lãi một năm. “Tôi luôn luôn trả
đúng hạn, nên còn nghèo vài năm nữa”.

Thôn đã đưa gia đình anh vào diện hộ nghèo cách đây 2 năm. “Có sổ nghèo cũng đỡ
nhiều, con đi học được giảm 50% tiền đóng góp, cả nhà có thẻ BHYT miến phí”. Mặc dù
đang vay nợ lớn, anh Ph. vẫn lạc quan “giờ đỡ rồi, hai đứa lớn đi làm có tiền, thời khổ
nhất qua rồi”. Phương án cuối cùng của anh là bán đi một nửa miếng đất để trả nợ.

Anh Ph. quyết tâm thoát nghèo trong 2-� năm nữa. Anh tính đầu tư vào cây tiêu và cà
phê trên mảnh đất vườn, khi đó mấy đứa đầu đã có thể kiếm tiền phụ thêm tiền học
cho các em.

--Anh N.V.Ph., thôn Đồng Tâm, Cư Huê (Eakar, Đắc Lắc)



Người nghèo cũng bị ảnh hưởng của vấn nạn ma túy
Nghiện ma túy là một vấn đề xã hội đáng báo động tại một số cộng đồng DTTS. Tại bản Xốp
Mạt (xã Lượng Minh), hộ nghèo thường thiếu sức lao động do trụ cột chính trong gia đình
nghiện ma túy thậm chí tham gia buôn bán, vận chuyển ma túy, đang phải đi trại cai nghiện
hoặc đi tù. Kết quả phân loại kinh tế hộ cho thấy 7/9 hộ nghèo nhất ở bản Xốp Mạt có ít nhất
một người nghiện trong gia đình. Tại bản Pá Đông (xã Thanh Xương) cũng có một số hộ có
người mắc vào tệ nghiện ma túy dẫn đến nghèo. Với những hộ có người nghiện ma tuý, đời
sống vật chất và tinh thần của người thân, nhất là phụ nữ và trẻ em bị đe dọa nghiêm trọng.
Nhiều hộ gia đình trở nên cùng cực vì có thành viên mắc phải ma túy.

Nghiện hút làmột vấn đề tồn tại từ lâu trongmột số cộng đồng dân tộc thiểu số, và thường gắn
với truyền thống trồng cây thuốc phiện. Nhà nước đã có nhiều chương trình nhằm xóa bỏ cây
thuốc phiện và hỗ trợ người dân chuyển đổi sinh kế. Nhưng gần đây với sựmở cửa giao thương
nên có nhiều cơ hội cho hoạt động buôn bán thuốc phiện qua biên giới. Điều này dẫn đến hậu
quả người nghiện có thể chuyển từ nghiện thuốc phiện sang nghiện heroin, nhất là những
người đi kiếmviệc làmxanhà.Vai trò của chínhquyềnvàđoàn thểđịaphươngcực kỳquan trọng
trong việc ngăn chặn tệ ma túy từ đó giúp giảm nghèo. Các tổ chức cũng giúp người dân nâng
cao nhận thức về tác hại của nghiện hút, hỗ trợ và khuyến khích nhữngđối tượng cần quan tâm.
Bên cạnh đó cũng cần có những cải tiến trong cách tiếp cận để cộng đồng không xa lánh họ, và
biện phápmạnh để chặt đứt các mạng lưới buôn bánma túy tại địa phương.

Người nghèo áp dụng khoa học kỹ thuật kém hơn
Hàng năm, cán bộ khuyến nông thường tổ chức 1-2 lớp tập huấn về các kỹ thuật như trồng cây
lúa ruộng, ngô lai, các kỹ thuật chăn nuôi. Mỗi thôn được cử 5-10 người đi tập huấn, chủ yếu là
cán bộ thôn và một số nông dân nòng cốt (vì họ “biết làm ăn, biết ăn nói”) để về truyền đạt lại
cho bà con trong thôn. Tại những xã có nhiều chương trình-dự án thì việc tập huấn được tiến

Theo dõi Nghèo theo Phương pháp cùng Tham gia
tại một số Cộng đồng Dân cư Nông thôn Việt Nam
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Hộp 9. Nghiện hút dẫn đến nghèo đói

Đỉnh Pù Lôm ở ngay trung tâm xã Lượng Minh là địa bàn trọng điểm về buôn bán ma
tuý. Từ điểm trung chuyển này, một lượng ma túy rất lớn đã xâm nhập qua biên giới
Lào - Việt vào Việt Nam. Trên địa bàn xã có nhiều người dân địa phương nghiệnma túy
và tham gia vận chuyển, buôn bán ma túy. Cơn bão ma túy đã tàn phá đời sống của
người dân, điển hình là ở bản Xốp Mạt. Trước năm 1997 bà con bản Xốp Mạt có đời
sống tạm ổn. Tuy nhiên, từ năm 2001 thì bản được mệnh danh là “bản không chồng”,
vì đa số hộ gia đình còn lại trong bản hiện nay hoặc có nam giới phải đi trại cai nghiện,
hoặc bị tù vì tham gia buôn bán ma túy, thậm chí bị chết vì nhiễm HIV/AIDS. Tại bản
Xốp Mạt hiện nay, người dân sẵn sàng đề cập đến vấn đề buôn bán, sử dụng ma tuý
và nhiễm HIV/AIDS một cách khá thoải mái. Chị Lô Thị T. người Tày ở bản Xốp Mạt tâm
sự “Chồng bị nghiện từ năm 1999. Khi bị nghiện, chồng đã bán hết vật nuôi, gạo, thâm
chí cả chăn và nồi niêu. Ba mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc, nói thì bị đập. Có hôm con cái
kêu khóc, tôi phải đi mượn quán 1 cân gạo về cho con ăn”.

Năm 200�, huyện Tương Dương từng thành lập đoàn công tác đặc biệt với đại diện
của tất cả các ban ngành đoàn thể xuống tận bản Xốp Mạt và Minh Phương thực hiện
vận động nâng cao nhận thức cho người dân. Với nỗ lực của chính quyền địa phương,
các tổ chức đoàn thể và sự hỗ trợ của các cấp các ngành, về cơ bản đã đẩy lùi các điểm
nóng về buôn bán và sử dụng ma tuý tại nhiều thôn bản. Có rất ít trường hợp nghiện
mới, từ năm 2006 đến nay, hầu hết những người nghiện ma tuý đã được đưa đến trại
cai nghiện. Tại bản Xốp Mạt, tình trạng tiêm chích trong lớp thanh niên đã giảm hẳn,
đời sống của nhiều hộ gia đình được cải thiện đáng kể. Số thanh niên bị nghiện từ 25
tuổi trở xuống đến nay chỉ còn 2 người, trong vòng 2 năm qua không có thêm trường
hợp nào bị nghiện mới.

Nguồn: Báo cáo theo dõi nghèo ở xã Lượng Minh (Tương Dương, Nghệ An), 3/2008



hành thường xuyênhơn, nhiều người thamgia hơn.Tại xã Xy (QuảngTrị), người nghèo chobiết:
“cái chi cũng được tập huấn hết”; mỗi người thường tham dự ít nhất 2-� lớp tập huấn.

Mặc dù tập huấn đã tạo điều kiện cho cả những người nghèo nhất tham gia, nhưng người
nghèo vẫn không tự tin áp dụng các kiến thức học được vào sản xuất mà vẫn dựa vào kinh
nghiệm và truyền thống. Nguyên nhân là người nghèo thiếu đất và thiếu vốn. Nhiều người
cũng phàn nàn là tập huấn khuyến nông còn nặng về lý thuyết, truyền đạt một chiều, thiếu
các phương pháp“cầm tay chỉ việc”và “cùng tham gia”, chưa chú trọng đến kiến thức bản địa
của đồng bào DTTS. Do gặp khó khăn về ngôn ngữ nên đồng bào DTTS đi tập huấn thường
không hiểu và khi về nhà họ cũng không có điều kiện áp dụng. Tập huấn chưa cân nhắc đến
yếu tố chênh lệch về trình độ của người dân, nhất là đối với những phụ nữ DTTS không biết
tiếng Kinh. Một số hộ chia sẻ:

-- “Nhà mình là 1 trong 10 hộ được nhận dê về nuôi. Có 20 người được đi tập huấn cách nuôi dê
nhưng không biết chữ nên hiểu ít lắm. Người ta cũng phát tài liệu nhiều chữ lắm mình đọc không
được”. Seo T., người H’Mông, thôn Khu Chu Tủng 1, xã Bản Liền, Bắc Hà, Lào Cai.

-- “Năm nào lúa cũng bị sâu bệnh, năm nào trâu, bò, lợn, gà cũng chết. Cán bộ cũng có xuống
hướng dẫn phun thuốc, tiêm phòng nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Không phải là cán bộ dốt đâu
mà do con sâu, con bệnh nó khỏe đấy”. Nhóm nam người H’Mông, thônMinh Phong, xã Thuận
Hòa, Vị Xuyên, Hà Giang.

PHầN 2. CÁC CHỦ Đề CHÍNH Về GIảM NGHÈO
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Hộp 10. Áp dụng cách tiếp cận Reflect nhằm đẩy mạnh“xã hội hóa” công tác
khuyến nông cấp cơ sở

Theo Nghị định của Chính phủ ban hành tháng 4/2005, tại các thôn bản sẽ hình thành
“mạng lưới cộng tác viên khuyếnnông”được phân cấpđến cấphuyện. Khó khăn của việc
hình thành và phát triển mạng lưới khuyến nông thôn bản là vấn đề thiếu ngân sách và
nguồn nhân lực. Trongmấy nămqua, tổ chức AAV đã triển khai thành công cách tiếp cận
Reflect tại nhiều tỉnh nghèo, đông dân tộc thiểu số như Trà Vinh, Hà Giang, Điện Biên.

Reflect là tên viết tắt của thuật ngữ “RE-generated Freirean Literacy through
Empowering CommunityTechnique” - Tái tạo lại phươngpháp xóamù chữ của Freire
thôngquakỹthuật traoquyềnchocộngđồng. Cách tiếpcậnnàyđãápdụng thànhcông
ở nhiều nước trên thế giới, được UNESCO trao tặng huy chương về những thành tựu góp
phầnxóamùchữchongười lớnnhằmxóađói giảmnghèo. Bộ tài liệuhoànchỉnhvềReflect
bằng tiếngViệt vừa được xuất bản trên cơ sở đúc rút kinh nghiệm tại các địa bàn triển khai,
được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao và khuyến khích áp dụng tại Việt Nam.

Cốt lõi của Reflect là “xóa mù chữ cho người lớn kết hợp với phát triển cộng đồng, cụ
thể là dạy chữ đi đôi với dạy các kỹ năng sống thông qua các hoạt động xã hội tập thể”.
Dẫn dắt các lớp Reflect ở thôn bản là các “hướng dẫn viên Reflect” - nòng cốt là đội
ngũ giáo viên cấp 1-2 trên địa bàn và một số người bản địa có trình độ, có nhiệt tình
trong công tác cộng đồng. Chương trình này tận dụng nguồn nhân lực ngay tại địa
phương như giáo viên hoặc cán bộ về hưu, áp dụng kinh nghiệm vào hoạt động sản
xuất nông nghiệp. “Khi giáo viên tới nhà vận động phụ huynh cho con tới trường thì
cũng có thể hướng dẫn cho phụ huynh về các chữa bệnh gia súc”. Các hướng dẫn viên
được trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết, đóng vai trò thúc đẩy người học tự
đưa ra các vấn đề cần học hỏi và thảo luận, kết hợp dạy chữ.

Cách tiếp cận Reflect được đối tác địa phương đánh giá cao. Các nhóm Reflect hoạt
động gắn với các trung tâm học tập của cộng đồng. Trong thời gian tới có thể phát
triển các dịch vụ khuyến nông khác theo phương pháp có sự tham gia và dựa trên các
tổ nhómđể khuyến khích người dân cất lên tiếng nói và tham gia tích cực hơn nữa vào
việc đưa ra các quyết định của cộng đồng.

Nguồn: Báo cáo theo dõi nghèo tại xã Bản Liền (Bắc Hà, Lào Cai), 11/2007



Tại các xã đều có một khuyến nông viên phụ trách địa bàn rộng, nhiều người làm kiêm
nhiệm, ít có điều kiện đến từng thôn bản. Mức tiền hỗ trợ dưới 100.000 đồng/tháng cho các
khuyến nông viên cơ sở còn quá thấp, chưa khuyến khích sự hoạt động nhiệt tình trong công
việc. Một khó khăn nữa là khuyến nông viên cơ sở hay thuyên chuyển, việc tìm kiếm người
địa phương làm khuyến nông viên rất khó do mặt bằng học vấn còn thấp. Cán bộ huyện Bắc
Hà cho biết “việc nâng yêu cầu về trình độ văn hóa tối thiểu của khuyến nông viên xã phải tốt
nghiệp lớp 12 là rất khó vì nếu có thì xã cũng tuyển dụng vào các chức danh khác của xã”.

Tại các điểm quan trắc đã có nhiều mô hình“trình diễn”và“hội thảo đầu bờ”, nhưng hiệu quả
chưa cao. Nhóm người nghèo chưa cảm nhận được ích lợi thiết thực của các dịch vụ khuyến
nông. Năng suất cây trồng của hộ nghèo thường chỉ bằng nửa so với hộ khá giả, do ruộng
nương xa và xấu, thiếu nước, thiếu phân bón, và chưa biết cách phòng trừ sâu bệnh. Tại các
điểm quan trắc người dân đều lo ngại về dịch bệnh nhưng công tác thú y, bảo vệ thực vật
chưa thực sự hiệu quả trong việc giúp người nghèo chăm sóc gia súc – loại tài sản chính đối
với họ, hoặc chống dịch bệnh bảo vệ mùa màng. Thực tế cho thấy, các dịch vụ khuyến nông
cần phải hiệu quả hơn nữa, gắn với các hình thức tổ chức hợp tác nông dân. Kết hợp khuyến
nông thôn bản với phương pháp Reflect theo chương trình của tổ chức AAV tại một số tỉnh
là một hướng đi có nhiều triển vọng (Hộp 10).

Người nghèo còn gặp nhiều hạn chế trong tiếp cận nguồn vốn
Cơ hội tiếp cận tín dụng đã có nhiều cải thiện đáng kể tại các khu vực nông thôn nghèo trong
vòng 10 năm qua do Chính phủ có chính sách tập trung tín dụng ưu đãi cho các hộ nghèo
thông qua Ngân hàng NN&PTNT (VBARD) và Ngân hàng Chính sách Xã hội (VBSP). Các chính
sách này ưu tiên những hộ nghèo nhất và các gia đinh “chính sách xã hội” được vay với lãi
suất, thời hạn ưu đãi thông qua tín chấp của các đoàn thể. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã
có Quyết định �2 (ngày 5/�/2007) về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào
DTTS đặc biệt khó khăn. Chính sách này được giao cho Ngân hàng Chính sách Xã hội thực
hiện, cho vay mức tối đa 5 triệu đồng không phải trả lãi suất đối với hộ có thu nhập dưới
60.000 đồng/người-tháng.

Các chính sách tín dụng đã có tác động đến cuộc sống người nghèo. Một nghiên cứu gần đây
cho thấy cơ hội tín dụng được mở rộng đến cả những cộng đồng DTTS vùng sâu vùng xa
(Hoàng Công Dung và các cộng sự, 2006). Tuy nhiên kết quả khảo sát cho thấy vẫn còn rất
nhiều thách thức đối với hệ thống tín dụng. Một trong những khó khăn lớn nhất vẫn còn tồn
tại là những hộ nghèo nhất không dám vay vì không có nguồn thu ổn định và sợ không có
khả năng thanh toán. Một số hộ nghèo đã từng vay ngân hàng nhưng gặp rủi ro như gia súc
chết hoặc nhiễm dịch bệnh nay đọng nợ nên không được vay tiếp, mặc dù rủi ro có nguyên
nhân khách quan. Một số người không tham gia sinh hoạt các nhóm tín dụng nên không
được vay, hoặc cán bộ cơ sở có tâm lý e ngại không bảo lãnh đối với những hộ nghèo nhất
hoặc hộ có người nghiện hút vì lo ngại sử dụng vốn không hiệu quả dẫn đến không có khả
năng trả nợ. Trên thực tế, những hộ nghèo này chính là đối tượng cần có cơ hội cải thiện tình
hình tài chính thông qua tiếp cận tín dụng ưu đãi (Hộp 11).
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Các khuyến nông
viên có trách
nhiệm lớn nhưng
nhận mức hỗ trợ
quá thấp

Mục tiêu quan
trọng là thực hiện
khuyến nông đến
với người dân một
cách phù hợp hơn

Cơ hội tiếp cận tín
dụng nhanh chóng
được cải thiện do
các chính sách ưu
đãi của Chính phủ

Thách thức vẫn
còn đối với những
người nghèo nhất
trong việc tiếp cận
tín dụng

Hộp 11. Các hộ nghèo gặp bất lợi đặc thù thường bị loại trừ khi xét vay vốn

Một thực tế hiện nay tại LượngMinh, NghệAn làmột số hộgặpbất lợi trong việc vay vốn,
ví dụ như hộ có chồng nghiện ma túy, hoặc hộ có chồng bị tàn tật thường. Các hộ này
thường bị loại trừ khi xét vay vốn. Lý do chính là ban quản lý và cán bộ đoàn thể ở thôn
bản lo ngại các hộ này sử dụng vốn không đúng mục đích, hoặc không có khả năng trả
nợ. Có thể các lý do là chính đáng xét ở góc độ quản lý vốn nhưng thực sự không giúp
người nghèo khắc phục các khó khăn đặc thù của họ. Tại bản Xốp Mạt, các hộ gia đình
có người nghiện hút hoặc tàn tật không được xét vay vốn. Anh Lư Văn Y. ở bản Chăm
Puông, bị tật teo chân. Gia đình anh có rất ít hoạt động sản xuất. Anh cho biết “Muốn vay
7-10 triệu đồng nuôi gia súc. Đã hỏi vay hội nông dân nhưng chưa được vay vì người ta nói
“nhà mình không đủ lao động và sẽ không thể trả được nợ”.

Nguồn: Báo cáo theo dõi nghèo tại xã Lượng Minh (Tương Dương, Nghệ An), 3/2008
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Một số hộ nghèo vay vốn nhưng không sử dụng đúngmục đích để phát triển sản xuất như ghi
trong đơn xin vaymà chimua xemáy hoặc làm nhà. Cách trả nợ ngân hàng trong nhiều trường
hợp chỉ là “đảo nợ” (vay nóng bên ngoài lãi suất cao để trả nợ ngân hàng, sau đó vay tiếp ngân
hàng trả nợ bên ngoài), thực chất không có khả năng thu hồi vốn từ hoạt động sản xuất.

Những khó khăn trên đây cho thấy thiếu cơ hội tiếp cận vốn vay không còn là khó khăn hàng
đầu của các hộ gia đình nghèo nông thôn, nhưng hướng dẫn bà con sử dụng vốn hiệu quả vẫn
là một thách thức lớn hiện nay. Việc sử dụng vốn phải đi cùng với những nỗ lực nhằm nâng cao
kiến thức làmăn, cải thiện khả năng tính toánđầu tư, quản lý kinh tế hộđểnhómhộnghèonhất
này có thể sử dụng tốt vốn vay ưu đãi vào sản xuất để đưa đời sống đi lên, từ đó có thể trả được
nợ gốc. Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai chia sẻ băn khoăn về Quyết định �2/TTg “chính sách
này chưa làm đã thấy khó rồi, hộ quá nghèo không xây dựng được phương án đầu tư, khả năng mất
vốn cao”. Qua thực tế khảo sát cho thấy một cách làm phù hợp là tập hợp người nghèo cần vay
vốn vào các tổ nhóm nông dân, kết hợp giữa vay vốn và khuyến nông, chia sẻ kiến thức và giúp
đỡ lẫn nhau (Hộp 12). Nếu không sử dụng vốn vay hiệu quả thì người vay sẽ khó có thể vay tiếp.
Điều này sẽ khuyến khích người dân sử dụng vốnmột cách tốt nhất.

Người nghèo tiếp cận thị trường kém hơn
Người khá giả có sẵn tiền mặt, có nhiều sản phẩm hàng hóa, có phương tiện vận chuyển, có
quan hệ với các đại lý lớn nên tham gia các kênh mua bán ngắn hơn (ít trung gian hơn) cho
hoạt động sản xuất và thị trường. Do đó, họ có lợi hơn về giá cả và có nhiều sự lựa chọn hơn.
Ngược lại, người nghèo ở các bản xa xôi vẫn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận thị trường
do giao thông và thông tin liên lạc khó khăn. Điển hình là bản Chẳm Puông người Kh’mú nằm
cách xa trung tâm xã LượngMinh, đường đi hiểm trở nên giá thành các vật tư, nhu yếu phẩm
tiêu dùng tăng lên rất cao. Cùngmột loại gạo tẻ bán ở trung tâm xã là 6000đồng/kg, vào đến
bản Chăm Puông giá lên 9000 đồng/kg. Một số hộ người Kh’mú có nghề đan lát nhưng xa
xôi quá không có ai vào mua sản phẩm. Tương tự, một số hộ trồng nhiều bí xanh, bí đỏ
nhưng cũng không bán được vì chi phí vận chuyển đến địa điểm bán là quá cao.

Khi hộ nghèo không tiếp cận được thị trường và gặp khó khăn bất lợi về vận chuyển thì họ dễ
chịu tổn thương khi phải vay từ những người bán hàng lưu động hoặc tại chỗ. Việc vay nợ từ
các hàng quán ở địa phương với lãi suất rất cao hoặc mua bán bất lợi làm cho người nghèo bị
mắc nợ, chịu phụ thuộc hơn và bị hạn chế khả năng mua bán. Do không có sẵn tiền mặt nên
người nghèo thường phải vay nợ phân bón và nguyên vật liệu ngay từ đầu vụ. Họ phải bán sản
phẩmngay sau thu hoạch lúc giá xuống thấp nhất để trả nợ. Người dân phải chịu lãi suất ởmức
cao hơn lãi suất ngân hàng rất nhiều. Có nơi do cần tiền gấp nên người nghèo phải “bán non”
sản phẩmvới giá chỉ bằng 40-50%giá lúc chính vụ. Người dânmua chịumang sản phẩmđi bán
thường bị yếu thế khi mặc cả hoặc khó bán cho người khác. Những hộ nghèo nhất thì không
được mua chịu mà làm thuê cho quán để kiếm tiền mua nhu yếu phẩm.

Đôi khi tín dụng
không được sử
dụng cho mục
đích sản xuất

Tín dụng phải đi
kèm theo tập huấn
về việc sử dụng
vốn, đầu tư vào
các hoạt động sản
xuất

Các hộ nghèo gặp
bất lợi đối với việc
tiếp cận thị trường

Các quán bán chịu
có quyền lực đối
với nhóm người
nghèo dễ bị tổn
thương thông qua
việc đảm bảo thu
nhập nhưng lại
làm cho người dân
chịu lệ thuộc.

Hộp 12. Làm cách nào để các hộ DTTS nghèo nhất vay được vốn

Quyết định �2 bắt đầu được triển khai tại xã Bản Liền vào tháng 8/2007. Các thôn đã họp
dân bình xét những hộ nghèo nhất được vay vốn, dự kiến vốn vay sẽ sớmđược giải ngân
trong năm 2007. Tổ chức Oxfam Anh (OGB) đã hỗ trợ triển khai một dự án tại xã, theo đó
đã hình thành 4 tổ nhóm, cho 57 hộ thành viên nhóm vay 175 triệu đồng, kết hợp tập
huấn và hỗ trợ tủ thuốc thú y. Dự án này đã được đối tác địa phương đánh giá tích cực:
“đây là dự án lần đầu tiên triển khai ở Bắc Hà cụ thể là xã Bản Liền đã đem lại kết quả
tương đối tốt. Bà con nhân dân đã ý thức tiếp thu các kiến thức khuyến nông hiệu quả hơn.
Cả người vợ và người chồng cùng tham gia học tập và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản
xuất, xây dựng tổ nhóm nông dân giúp đỡ nhau trong đời sống và sinh hoạt”. Kinh
nghiệm từ dự án cho thấy sẽ đạt được các kết quả khả quan hơn khi có sự tham gia, xen
ghép của một số hộ khá giả để làm đầu tầu thúc đẩy hộ nghèo vươn lên.

Nguồn: Báo cáo theo dõi nghèo tại xã Bản Liền (Bắc Hà, Lào Cai), 10/2007
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Các giao dịch giữa người dân và chủ quán đã làm cho chủ quán có quyền lực rất cao đối với
nhóm người dễ bị tổn thương về kinh tế. Hàng quán đảm bảo cho nhóm người này có thu
nhập, nhưng đồng thời lại ràng buộc họ vàomột mối quan hệ lệ thuộc (Hộp 1�). Nhóm nòng
cốt thôn Hương Thọ cho biết “Vay “ốt” (quán) có cả mặt tích cực và tiêu cực. Ở đây ốt đã cho
mua chịu thì đến mùa cũng hạn chế người Đức Thọ đến đây mua hàng. Tuy nhiên, nhìn chung
người dân vẫn chấp nhận vì ốt linh hoạt hơn so với vay từ đoàn thể về kỳ hạn trả nợ. Ốt còn cho
vay cả gạo, dầu ăn, đường và người dân trả nợ sau khi thu hoạch”.

Có một số HTX hoặc tổ chức đoàn thể
đứng ra làm dịch vụ cho bà con vay giống
lai và phân bón đến mùa thu hoạch trả với
lãi suất ưu đãi nhằm tránh bị lệ thuộc vào
các hàng quán và thương nhân tại địa
phương. Tuy nhiên, nhiều gia đình nghèo
không sử dụng dịch vụ này do bị cứng
nhắc về thời hạn trả nợ, hoặc hoàn toàn
không sử dụng giống lai hay phân bón.

Người nghèo thường là đồng bào
dân tộc thiểu số
Trong số 20 thôn bản tham gia vào mạng
lưới quan trắc nghèo, mỗi thôn bản là một
cộng đồng/đơn vị xã hội hoàn chỉnh và hầu
hết là nơi sinh sống tập trung của một dân
tộc.Mặc dù nhiều nhómdân tộc có thể sống
trong cùng một xã và cùng chịu ảnh hưởng
của các điều kiện chung về địa hình nhưng
mức sống của họ thì chịu ảnh hưởng trực
tiếp của hình thức định canh định cư, điều
kiện đất đai, khả năng sản xuất hàng hóa và
sự đa dạng về sinh kế. Điều này cho phép so
sánh về tình trạng nghèo và kết quả cho
thấy tình trạng nghèo giữa các nhóm dân
tộc có sự khác biệt rất lớn (Hình 2).

Cần có các giải
pháp thay thế cho
hệ thống hàng
quán tư nhân cho
vay

Dân tộc thiểu số là
một yếu tố căn
bản ảnh hưởng
đến tỷ lệ nghèo

Hộp 13. Giao thông khó khăn là bất lợi chính trong tiếp cận thị trường của bà
con ở các bản xa xôi

Nhóm nam người Kh’mú bản Chăm Puông, tỉnh Nghệ An cho biết: “Bà con ở đây thích
trồng ngô lắm vì chỉ làm cỏ một lần thôi. Làm ngô thu hoạch quanh năm, lúa chỉ được một
vụ. Làm ngô là làm giàu được nhưng không có người tới mua. Nếu thuê xe ra bán ngoài
Xốp Mạt thì mất tới 700 nghìn đồng. Ở đây cũng có người trồng bí xanh và bí đỏ nhưng
cũng không bán được. Một cân lúa nếp bán ở đây được có 3.000 đồng, nếu đem ra Xốp
Mạt được gấp đôi 6.000 đồng, còn ra tới Hoà Bình thì lên tới 8.000- 9.000 đồng nhưng
đường đi khó nên đành bán giá thấp để lấy tiền chi tiêu trong nhà”.

Hầu hết các hộ gia đình nghèo khi thiếu ăn phải mua nợ gạo của các ốt với lãi suất rất
cao, do đường sá xa xôi cách trở. Anh L. V. N., bản Chăm Puông cho biết: “năm nào nhà
tôi cũng phải mua gạo do hạn hán làm mất mùa. Hàng năm phải vay từ 50-75kg gạo để
ăn. Cứ vay 1 bì 25 kg gạo tẻ đến mùa năm sau phải trả 1.7 tạ lúa nếp, tương đương 110 kg
gạo phải trả ở vụ sau”. Nhóm hộ không nghèo được mua chịu của quán tại chỗ đến
trên 1 triệu đồng; còn nhóm hộ nghèo chỉ được mua chịu vài trăm nghìn đồng (tương
đương 1-2 bao gạo). Riêng nhóm nghèo nhất không được mua chịu do hàng quán sợ
nhóm này không có khả năng thanh toán.

Nguồn: Báo cáo theo dõi nghèo tại xã Lượng Minh (Tương Dương, Nghệ An), 3/2008
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Nếu xét theo tiêu chí về tỷ lệ nghèo cuối năm 2006, có thể chia 20 thôn bản trong mạng lưới
quan trắc nghèo nông thôn thành � nhóm chính như sau:

Các thôn đồng bào Kinh: có tỷ lệnghèo thấpnhất (trongkhoảng15-40%).ĐồngbàoKinh thường
sinh sống tập trung tại đồng bằng hoặc vùng núi thấp, cơ sở hạ tầng thuận lợi, có điều kiện về
thủy lợi. Lợi thế chính của đồng bào Kinh là có học vấn cao hơn, nhanh nhạy trong áp dụng kỹ
thuật mới, mạnh dạn đi làm ăn xa. Mặc dù đồng bào Kinh cũng có một số hạn chế như quĩ đất
hẹp, dân số đông, thời gian nông nhàn lớn trong khi việc làm phi nông nghiệp tại chỗ chưa phát
triển nhưng nhìn chung thì họ vẫn ởmột vị thế tốt hơn để có thể tận dụng các cơ hội sản xuất.

Các thôn đồng bào Khmer, Tày, Thái, Ê đê: có tỷ lệ nghèo ở mức trung bình (trong khoảng
20-60%). Đồng bào thuộc các nhóm DTTS này tập trung ở vùng đồng bằng (Khmer), cao
nguyên (Ê đê) hoặc vùng núi thấp bao quanh các thung lũng (Tày, Thái), có sự giao lưu với
đồng bào Kinh nhiều hơn, có điều kiện sản xuất, phát triển cơ sở hạ tầng và tiếp cận thị
trường tốt hơn các nhóm DTTS khác ở vùng núi cao vùng sâu. Điểmmạnh của các nhóm này
là đã biết sản xuất hàng hóa và sử dụng dịch vụ cơ giới, nhưng mức độ áp dụng khoa học kỹ
thuật thì chưa bằng đồng bào Kinh. Riêng nhóm đồng bào Khmer có tập quán di chuyển lao
động, có tỷ lệ đi làm ăn xa cao nhất trong các nhóm DTTS.
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Hộp 14. Chênh lệch mức sống giữa các dân tộc sinh sống trong cùng một xã

Tại sao đồng bào Tày khấm khá hơn đồng bào H’Mông ở xã Bản Liền (huyện
Bắc Hà, tỉnh Lào Cai)

Dân tộcTày tại Thôn Đội 1 có tỷ lệ hộ nghèo �8%. Bà con người Tày sống tại thung lũng
ngay gần trung tâm xã, dễ dàng tiếp cận thông tin hơn. Con em đến trường ngay tại
trung tâm xã thuận lợi hơn. Bà con áp dụng các biện pháp kỹ thuậtmới trong sản xuất.
Thôn có điều kiện thuỷ lợi hơn nên bà con trồng lúa nước, sử dụng giống mới và sản
xuất thâm canh. Bà con cũng chăn nuôi gia súc và mạnh dạn vay vốn sản xuất. Sản
xuất hàng hoá (cây chè) chính là khác biệt lớn nhất về sinh kế giữa các thôn người Tày
và các thôn người H’Mông khác trong xã. Phụ nữ người Tày nói tiếng Kinh khá sõi. Tại
thôn có một số thanh niên bắt đầu biết đi làm ăn xa.

Dân tộc H’Mông tại Thôn Khu ChuTủng, một thôn vùng sâumiền núi 1có tỷ lệ hộ nghèo
8�%. Các hộ người H’Mông đẻ nhiều con hơn và đẻ dày hơn các hộ người Tày. Trẻ em đi
học tại trung tâm xã cách 15km rất vất vả. Bà con H’Mông vẫn trông vào cây lúa nương
trên đất dốc, năng suất bấpbênhphụ thuộc vào thời tiết. Bà con có ít ruộng lúa nước hơn
mặc dù rất chịu khó khai hoang thêm ruộng bậc thang. Người H’Mông không sản xuất
thâm canh, chăn nuôi ít hơn và gặp khó khăn về vay vốn. Trong thôn mới chỉ có vài hộ
mới trồng chè. Phụ nữ H’Mông ít người biết tiếng Kinh. Tại thôn không ai đi làm ăn xa.

Tại sao đồng bào Kinh khấm khá hơn đồng bào Thái ở xã Thanh Xương (huyện
Điện Biên, tỉnh Điện Biên)

Tại thôn người Kinh, Chăn Nuôi 2, tỷ lệ nghèo laf 16.7%. Bà con người Kinh sống trong
thung lũng Điện Biên có điều kiện lý tưởng về thủy lợi, thời tiết, độ màu mỡ của đất
đai. Việc sử dụng giống mới, cơ giới hóa các khâu làm đất, áp dụng kỹ thuật gieo sạ,
bón phân cân đối... đã đưa năng suất lúa bình quân đạt trên 12 tấn/ha-2vụ. Một số hộ
người Kinh còn mượn thêm ruộng của nông trường để canh tác. Nhiều hộ dân ở đây
trồng rau muống bán đi khắp các tỉnh vùng Tây Bắc cho thu nhập cao. Có nhiều con
em gia đình người Kinh tốt nghiệp cấp � đi làm việc xa.

Tại bản Pá Đông của dân tộc Thái, tỷ lệ nghèo là 4�.�%. Bà con người Thái sống ở ven
thung lũng trên các triền đồi, có ít đất ruộng hơn so với đồng bào người Kinh. Nhiều
diện tích đất chỉ gieo trồng 1 vụ và thu nhập không đủ ăn. Một số nam giới người Thái
đi kiếm việc làm thuê ở thành phố Điện Biên; còn phụ nữ đi làm thuê các công việc
nông nghiệp cho các thôn người Kinh. Tuy nhiên việc làm thuê không đều, một số hộ
còn có người vướng vào nghiện hút ma túy.



Các thôn đồng bào Vân Kiều, Raglai, Kh’mú, H’Mông: có tỷ lệ nghèo cao nhất (trong khoảng
50-90%). Các nhóm DTTS này tập trung tại các tỉnh miền núi phía bắc và miền trung. Họ
thường sống trong những thôn bản tại những nơi cao nhất, xa xôi nhất, do đó gặp nhiều bất
lợi về địa điểm như xa trung tâm xã, xa chợ, đường sá đi lại khó khăn, một số thôn chưa có
điện lưới, nhiều diện tích nương rãy nhưng xa nơi ở, thiếu ruộng có thủy lợi, canh tác đất dốc
hoàn toàn phụ thuộc thiên nhiên, rất ít hi sử dụng các dịch vụ và vật tư bên ngoài. Các nhóm
DTTS này ít đi làm ăn xa (chỉ có một số làm thuê gần nhà), học vấn thấp hơn, nhiều người
nhất là phụ nữ không biết tiếng Kinh, rất hạn chế trong việc áp dụng các kỹ thuật mới vào
sản xuất. Điểmmạnh của các nhóm DTTS này là tính cộng đồng cao, làm việc cần cù trên đất
nương rãy của mình, và còn tồn giữ nhiều kiến thức và văn hóa bản địa, mặc dù so với trước
đã mai một đi.

Điều kiện địa lý trở nên ít có ý nghĩa hơn đối với sự khác biệt về mức sống tại các thôn bản
khác nhau. Có cải thiện đáng kể gần đây về hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, trong đó có
các công trình phục vụ cho các vùng xa xôi như đường, bưu điện và chợ. Tuy nhiên những cải
thiện này chủ yếu mới được thực hiện ở cấp xã nên thôn bản vẫn còn kém phát triển. Điều
này có nghĩa là còn phải làm rất nhiều đối với yếu tố DTTS hơn là yếu tố về địa lý. Lưu ý rằng
các phân tích định lượng thường dựa trên các “đặc tính xã” để tìm hiểu sự khác biệt về mức
sống giữa các dân tộc. Lý do chính là bộ số liệu Điều tra mức sống hộ gia đình Việt nam
(VHLSS) chỉ có Phiếu điều tra thông tin cấp xã. Có lẽ, trong các đợt điều tra VHLSS sắp tới
nên bổ sung thêmmột Phiếu điều tra thông tin cấpThôn bản, để có số liệu phân tích sâu
hơn về sự chênh lệch mức sống giữa các dân tộc. Cũng có thể đưa thêm các nhóm DTTS vào
mẫu quan sát phục vụ cho các đợt điều tra VHLSS lần tiếp theo vì các nhóm này sẽ vẫn phải
đối mặt với nghèo trong tương lai gần.

Nhận thức về vai trò của yếu tố dân tộc đối với nghèo và khắc phục tỷ lệ nghèo cao giữa các
nhóm DTTS khác nhau là một nhiệm vụ khó khăn. Thông thường, cán bộ (chủ yếu là người
Kinh) sẽ dùng lý do phong tục, tập quán để giải thích về tỷ lệ nghèo cao của các nhóm đồng
bào DTTS. Tuy nhiên, đây là những vấn đề nhạy cảm và cần phải cẩn trọng, tránh thái độ phân
biệt và áp đặt. Các nghiên cứu gần đây của Ngân hàng Thế giới về tình trạng nghèo của các
nhóm đồng bào DTTS cho thấy cần phải chú ý đến các yếu tố bất lợi nhiều mặt, trong đó có
cả thái độ phân biệt, kỳ thị đối với người DTTS, khi xây dựng chính sách giảm nghèo trong
tương lai (Ngân hàng Thế giới 2008). Các chính sách về DTTS hiện nay thường tạo điều kiện
để các nhómDTTS có điều kiện như người Kinh bằng cách tái định cư bà con xuống vùng đất
thấp và khuyến khích canh tác các vụ trên đất thấp như trồng lúa. Tuy nhiên, các chương
trình này hay gặp phải khó khăn như đầu tư thấp, bất lợi về môi trường, và thực tế cho thấy
không thành công như mong đợi (Hộp 15).

2.2 Nhóm cận nghèo cũng đối mặt với rủi ro
Các hộ cận nghèo là hộ nằm ngay trên ngưỡng nghèo và dễ bị tái nghèo khi gặp rủi ro. Gần
đây Bộ LĐTBXHmới ra thông tư số 25 (21/10/2008) xác định‘hộ cận nghèo”(có thu nhập bằng
1�0%mức hộ nghèo), nhưng chưa được triển khai. Tuy nhiên, theomột văn bản năm2008 của
BộY tế thì “hộ cận nghèo” là hộ có thu nhập bằng 1,5 lần chuẩn nghèo, tức là từ 200.000 đồng
đến �00.000 đồng/người/tháng ở nông thôn và 260.000 đồng đến �90.000 đồng ở thành thị.
Theo định nghĩa này thì Việt Nam có khoảng 16 triệu hộ cận nghèo. Ngân hàngThế giới và các
tổ chức quốc tế khác thì thường định nghĩa “hộ cận nghèo” là những hộ có thu nhập hoặc chi
tiêu bình quân theo đầu người không vượt quá 10% so với chuẩn nghèo.

Số liệu thu được từ bài tập phân loại kinh tế hộ thực hiện tại các điểm quan trắc cho thấy có
sự khác biệt về cảm nhận của cộng đồng về hộ cận nghèo. Tại các thôn có điều kiện thuận
lợi hơn thì các hộ này được xếp hạng “trung bình”hoặc “trung bình khá”. Còn ở các thôn bản
điều kiện khó khăn hơn thì các hộ này được xếp hàng “khá”. Tại các thôn có tỷ lệ nghèo thấp
hơn, có vị trí ở gần trung tâm và đường, có điều kiện phát triển kinh tế xã hội thì tỷ lệ người
dân tự xếp mình là “nghèo” cao hơn so với số liệu chính thức. Tại các thôn bản miền núi xa
xôi với tỷ lệ nghèo cao, thiếu điều kiện phát triển và tiếp cận thị trường (như Khu Chư Tủng
1, Chẳm Puông và Xy La), tỷ lệ người dân tự xếp mình là “nghèo” lại thấp hơn số liệu chính
thức. Điều này cho thấy mặc dù tỷ lệ nghèo có được từ các cuộc rà soát hộ nghèo trên toàn

Theo dõi Nghèo theo Phương pháp cùng Tham gia
tại một số Cộng đồng Dân cư Nông thôn Việt Nam
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Các yếu tố về địa lý
giờ đây ít có ý
nghĩa hơn trong
việc giải thích về
tình trạng nghèo,
do đã có các chính
sách đầu tư ở
nông thôn

Yếu tố về dân tộc
đối với tình trạng
nghèo cần phải
được giải quyết
một cách tế nhị về
văn hóa

Những hộ cận
nghèo có nguy cơ
bị tái nghèo

Người dân thường
tự đánh giá về tình
trạng nghèo của
mình bằng những
chỉ số tương đối và
so sánh với các hộ
khác
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quốc thông qua các chỉ số tuyệt đối về thu nhập, nhưng trên thực tế thì tỷ lệ này cũng chỉ
mang tính tương đối trong nhận thức của cộng đồng.

Bảng câu hỏi phỏng vấn hộ gia đình đề nghị người dân tự xếp hạng kinh tế cho hộ củamình theo
các nhóm“nghèo”, “cận nghèo”, và“không nghèo”. Dựa trên chuẩn nghèo của Nhà nước để so sánh
giữa tỷ lệ hộnghèo chính thức củaNhànước với kết quả tự xếphạng của người dân tại 20 thônbản
khảosát, sauđógắnvớikếtquảbài tậpphân loại kinh tếhộgiađìnhdocácnhómnòngcốt thựchiện
tại các thôn có thể giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về nhómhộ cậnnghèo (Hình �).

Nhómcậnnghèonhìn chung códiện tích đất lớnhơnhộnghèo, sản xuất hànghóađãphát triển
hơn so với nhómnghèo, có nhiều bò hơn, trồng bắp lai nhiều hơn, có lao động hơn, và chịu khó
cho con cái đi học hơn. Tuy nhiên, nhóm cận nghèo vẫn phụ thuộc vào nông nghiệp, khác với
nhóm khá giả có thể có các nguồn thu nhập phi nông nghiệp cao hơn và ổn định hơn. Tại các
vùngmiềnnúiDTTS các hộ cậnnghèo có thunhậpbấpbênhvì sản xuất nôngnghiệpphụ thuộc
vào điều kiện thời tiết, còn lao động làm thuê thì mang tínhmùa vụ và cũng phụ thuộc vào tiến
độ công trình. Do đó, nhóm hộ cận nghèo ở miền núi thường gặp những rủi ro như giá cả thị
trường biến động bất lợi, đau ốm và chi phí cho con đi học lên cao. Một hộ nghèo có thể có thu
nhập năm nay đủ để thoát khỏi danh sách nghèo và vươn lên“hộ cận nghèo”, nhưng rất có thể
sẽ quay lại ‘nghèo”vào năm tới. Với đặc điểm bấp bênh về kinh tế như vậy, rất cần có các đánh
giá về tình trạng nghèo và những chính sách lâu dài được xây dựngmột cách tổng thể.

Được xếp vào nhóm ”hộ cận nghèo” làm cho những hộ này rơi vào tình thế không đủ khá giả
để vay vốn theo lãi suất thươngmại, nhưng cũng không còn đủ điều kiện vay vốn ưu đãi dành
cho người nghèo, mặc dù Nhà nước có quy định đối với những hộ mới thoát nghèo có thể
được vay vốn ưu đãi trong thời gian 2 năm. Do đó, những hỗ trợ trong việc tiếp cận thị trường
và các dịch vụ xã hội như giáo dục, y tế có vai trò rất quan trọng nhằm giúp các hộ cận nghèo

Hộp 15. Chương trình tái định cư của Chính phủ đối với đồng bào dân tộc
Raglai tại thôn Ma Dú và đồng bào dân tộc Vân Kiều tại thôn Xy La

Các chương trình giảm nghèo đối với đồng bào DTTS thường tập trung và tái định cư.
Tuy nhiên, phương pháp tiếp cận này đôi khi dẫn đến nhiều vấn đề hơn. Thực hiện chủ
trương hỗ trợ đồng bào miền núi DTTS định canh định cư, Nhà nước đã xây dựng cơ
sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm, nước sinh hoạt, hỗ trợ xây dựng nhà cửa,
dụng cụ sản xuất... để đưa bà con Raglai ở thôn Ma Dú và bà con Vân Kiều ở thôn Xy
La về nơi ở mới. Qua phỏng vấn, bà con tại 2 thôn rất phấn khởi về điều kiện đi lại, học
hành của trẻ em, điều kiện chữa bệnh. Tuy nhiên điều mà bà con lo lắng nhất là sinh
kế ở nơi ở mới. Thành công của một chương trình tái định cư trước hết là ở chỗ tạo
điều kiện cho hoạt động sản xuất của bà con, phù hợp với truyền thống, sau đó mới
là đầu tư cao cho các công trình hạ tầng cơ sở và nhà ở.

Yếu tố sản xuất là điểm yếu nhất của chương trình tái định cư. Khó khăn lớn nhất của
2 thôn này tại nơi ở mới là ít diện tích đất sản xuất, không có điều kiện thủy lợi, cây
trồng thường xuyên mất mùa do thời tiết khắc nghiệt. Khi xảy ra hạn hán hoặc lũ lụt,
giải pháp phổ biến của bà con là quay lại làng cũ để canh tác nương rãy (mặc dù tại làng
cũ dễ bị bệnh sốt rét). Con cái được để lại nơi ở mới để thuận tiện đi học, còn bố mẹ và
các lao động chính cất lều, chòi tạm ở trên rãy làng cũ để ở và sản xuất, vài ngày thậm
chí hàng tuần hoặc khi có việc mới về nơi ở mới. Bà con trồng lúa nương, ngô sắn địa
phương, rau để tự cung tự cấp, và mang cả trâu bò, lợn, gà vào làng cũ để chăn nuôi.
Mong ước của bà con là có một con đường thuận tiện đi lại từ làng cũ về nơi ở mới.

Những kế hoạch kỳ vọng bà con DTTS sẽ nhanh chóng thay đổi phương thức sản xuất
sang những hệ thống thâm canh “hiện đại” có nhiều khả năng thất bại, kể cả khi có
những hỗ trợ lớn. Người dân không thể thích ứng với bước nhảy quá lớn so với tập
quán canh tác truyền thống. Trong trường hợp bị áp lực thì việc bà con quay lại nương
rãy cũ để ở và tiếp tục sản xuất theo lỗi cũ là điều rất dễ xảy ra.

Hộ cận nghèo
thường tập trung
vào sản xuất nông
nghiệp, còn hộ khá
thì có các nguồn
thu nhập từ phi
nông nghiệp

Hộ cận nghèo
không tiếp cận
được nhiều nguồn
trợ cấp như hộ
nghèo



vượt qua rủi ro và tránh rơi vào tình trạng tái nghèo. Để các nỗ lực giảm nghèo ở Việt Nam
được bền vững, cần chú ý đến việc không để cho các hộ cận nghèo bị tái nghèo trở lại.

2.3 Kết luận: Các yếu tố quan trọng dẫn đến khoảng cách giàu – nghèo
Trong những năm gần đây có nhiều nghiên cứu tập trung vào cách tiếp cận “sinh kế bền
vững”, cho thấy các hộ gia đình cần được đánh giá dựa trên những tiêu chí rộng hơn so với
các tiêu chí đánh giá nghèo dựa trên thu nhập hay chi tiêu. Ngoài việc chú ý đến các yếu tố
sản xuất, thu nhập và chi phí thì các nghiên cứu về sinh kế cũng chú trọng tới các yếu tố khác
có ảnh hưởng đến đời sống hộ và nhấn mạnh tính đa chiều của tình trạng nghèo. Cách tiếp
cận sinh kế bền vững đã đưa ra ý tưởng về các tài sản hay nguồn vốn nhân lực và xã hội của
người dân. Bên cạnh những gì vẫn thường được coi là tài sản cố định như đất đai, lao động,
vốn tài chính, thì có một chú ý mới hướng đến vốn xã hội hay những mạng lưới và quan hệ
xã hội giúp cho cuộc sống của người dân. Dựa trên khung phân tích “sinh kế bền vững”, có
thể tổng hợp bốn tiêu chí điển hình có liên quan chặt chẽ với nhau thể hiện khoảng cách
giàu – nghèo.

Thứ nhất, có khoảng cách về chất lượng sinh kế giữa người giàu và người nghèo. Khỏang
cách này được thể hiện qua các tài sản vật chất và tài sản xã hội của người dân. Xét về khía
cạnh tài sản vật chất, người khá giả thường có đất rộng hơn, đất có tiềm năng sản xuất tốt
hơn, bằng phẳng, màu mỡ, có hệ thống thủy lợi, ở gần đường và nơi ở. Đối với nương rẫy thì
hầu như không có sự khác biệt giữa nhóm hộ nghèo và hộ khá về diện tích nói chung mà
chỉ là diện tích được sử dụng hàng năm, phụ thuộc vào số lao động có được. Gia súc cũng là
một tiêu chí của tài sản cố định. Tại các vùng đồng bào DTTS miền núi xa xôi (như Bản Liền,
Xy) thì số lượng gia súc là một chỉ số về khả năng kinh tế hộ. Việc sử dụng tài sản có ý nghĩa
quan trọng hơn việc tiếp cận các nguồn vốn trong việc giải thích khỏang cách giàu – nghèo.
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Hình 3. Số liệu thống kê về các hộ cận nghèo
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Xét về khía cạnh tài sản xã hội, chênh lệch về chất lượng nguồn nhân lực là tiêu chí rất quan
trọng dẫn đến sự khác biệt giữa hộ nghèo và hộ khá. Số lao động, số người ăn theo, tình
trạng sức khỏe, mặt bằng học vấn và khả năng sử dụng tiếng Kinh của các thành viên hộ đều
là các yếu tố quyết định tình trạng kinh tế hộ. có sự phân biệt rõ nét giữa hộ nghèo và hộ khá
giả. Các hộ gia đình mới tách có ít đất và ít tài sản, già cả neo đơn cũng là những đặc trưng
của hộ nghèo. Ngoài ra các yếu tố xã hội khác cũng có ảnh hưởng đến khỏang cách giàu –
nghèo. Tính cộng đồng cao là một đặc điểm tốt của cộng đồng người DTTS miền núi, giúp
thiết lập nên những lưới an toàn ở cấp cơ sở những khi khó khăn. Tuy nhiên, tâm lý“cào bằng”
và“chia đều”có thể gây khó khăn cho việc hướng hỗ trợ tới những hộ thực sự nghèo. Các yếu
tố xã hội tiêu cực nhưng thường xuất hiện là sự lệ thuộc, ví dụ như lệ thuộc vào hỗ trợ bên
ngoài, nghiện ruợu, nghiện ma túy.

Các tài sản vật chất và tài sản xã hội cũng có ý nghĩa quan trọng về khía cạnh thống kê. Hình
4 thể hiện phân tích tương quan giữa đặc điểm hộ gia đình và tỷ lệ nghèo (dựa trên chuẩn
nghèo năm 2006) tại 20 thôn bản khảo sát, qua đó thấy rõ mối quan hệ giữa tài sản và tình
trạng nghèo của hộ gia đình. Có thể rút ra một số nhận xét như sau:

• Số khẩu dưới 15 tuổi có tương quan thuận với tỷ lệ nghèo, trong khi đó số khẩu trên
60 tuổi hầu như không có tương quan với tỷ lệ nghèo giữa các thôn.

• Tỷ lệ thành viên hộ không đi học và chưa tốt nghiệp tiểu học có tương quan thuận
khá chặt với tỷ lệ nghèo. Tỷ lệ trẻ trong độ tuổi 6-20 đã nghỉ học có tương quan
thuận chặt chẽ với tỷ lệ nghèo.

• Khoảng cách từ thôn đến trung tâm xã có tương quan thuận nhưng khá lỏng với tỷ
lệ nghèo.

• Tỷ lệ hộ sử dụng điện có tương quan nghịch với tỷ lệ nghèo. Nếu loại trừ các thôn
chưa có điện lưới (là những thôn có dưới 25% số hộ sử dụng máy phát điện mini
chạy nước) thì tương quan không rõ ràng trong các thôn còn lại.

• Tỷ lệ hộ có tài sản lâu bền như ti vi, xe máy, điện thoại có tương quan nghịch khá
chặt với tỷ lệ nghèo.

• Tỷ lệ hộ mua vật tư/bán sản phẩm có tương quan nghịch chặt với tỷ lệ nghèo; trong
khi đó tỷ lệ hộ có buôn bán-dịch vụ có tương quan nghịch khá lỏng với tỷ lệ nghèo.

Thứ hai, có khoảng cách về khả năng tiếp cận các thể chế và chính sách giữa người giàu và
người nghèo. Khoảng cách từ nơi ở đến trung tâm xã, đến đường ô tô/chợ gần nhất, sức
mua/khả năng mặc cả, quan hệ với doanh nghiệp/đại lý, tiếp cận thông tin thị trường đều là
những tiêu chí quan trọng thể hiện rõ khoảng cách giàu – nghèo. Nhà nước đã có nhiều
chính sách hỗ trợ hộ nghèo, vùng nghèo như đã được trình bày ở các phần trên đây. Mặc dù
đã có những tiến bộ nhất định nhưng người nghèo vẫn gặp khó khăn trong việc hưởng lợi
từ những chính sách này. Trong bối cảnh hậuWTO, nhóm người nghèo nhất chính là những
người cần sự hỗ trợ này hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, trên thực tế thì một số tổ chức có thể
giúp cho người nghèo được nhiều nhất thì lại hoạt động chưa hiệu quả, ví dụ như các HTX
và tổ chức quần chúng còn ít mang lại lợi ích cho người nghèo.

Quá trình thực hiện các chính sách của Nhà nước cho thấy sự phân bổ không đồng đều giữa
ngân sách và chất lượng đầu tư. Cách thức phân bổ vốn và chất lượng đầu tư có mối liên hệ
chặt chẽ với khoảng cách giàu-nghèo. Tại những địa bàn khó khăn nhất (có tỷ lệ nghèo trên
50%) còn thiếumột cơ chế đầu tư bổ sung. Chất lượng đầu tư các công trình hạ tầng (gắn với
quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa) ở vùng miền núi DTTS cần được nâng cao. Kết quả
khảo sát cho thấy nếu theo số liệu chính thức thì đầu tư giảm nghèo đã đạt được những
thành tựu đáng kể. Tuy nhiên trên thực tế thì không phải lúc nào cũng như vậy. Ví dụ, xã có
thể có đường ô tô đến trung tâm xã nhưng thực tế vàomùamưa thường xuyên bị sạt lở, sình
lầy, chia cắt; hoặc thôn đã được đầu tư công trình nước sinh hoạt tự chảy nhưng thực tế
không hoạt động hoặc vào mùa khô không có nước chảy về. Tại Hình 4 cho thấy hầu như
không có mối tương quan nào giữa tỷ lệ nghèo và khả năng tiếp cận của hộ gia đình tới các
dịch vụ như vay vốn, khuyến nông, hoặc cơ hội lao động làm thuê (gần nhà và xa nhà). Kết
quả phân tích cho thấy rằng chất lượng của các dịch vụ hiện có quan trọng hơn mức độ tiếp
cận đến các chương trình/chính sách.
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Thứ ba, có khoảng cách về cơ hội giữa người giàu và người nghèo. Nhóm hộ không nghèo
có thể khai thác các cơ hội thị trường để bán hàng hóa với giá tốt và có thể chống đỡ các cơn
sốc kinh tế cũng như vượt qua thiên tai dễ dàng hơn nhóm hộ nghèo. Điều này dẫn đến việc
nhóm không nghèo có chất lượng sản xuất cao hơn và thuận lợi hơn. Hộ khá có lợi thế hơn
từ việc kết hợpmùa vụ và các loại cây ngắn ngày vì hộ nghèo phải canh tác các vụ ngắn ngày
để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của hộ, hơn nữa họ cũng không thể chờ đến khi hưởng
lợi từ các vụ dài ngày. Nhóm hộ khá có điều kiện hơn hộ nghèo trong việc áp dụng khoa học
kỹ thuật như sử dụng giống mới, phân bón, dịch vụ cơ giới, và phòng trừ dịch bệnh, sâu
bệnh. Nhìn chung, hộ khá có nhiều đất và vốn hơn, và luôn ở một vị thế tốt hơn trong việc
lập kế hoạch và đầu tư dài hạn, còn hộ nghèo thì vẫn loay hoay với cái ăn hàng ngày trước
mắt.

Hộ khá cũng có nhiều cơ hội khác ngoài sản xuất nông nghiệp, có thu nhập ổn định từ lương
cán bộ hoặc lương hưu. Hộ nghèo thì vẫn phụ thuộc vào các nguồn thu từ sản xuất nông
nghiệp hoặc làm thuê ngắn hạn. Cả hai nguồn thu này đều không ổn định và rủi ro. Các hộ
khá có khả năng liên kết với nhau tốt hơn và có thu nhập cao hơn, ổn định hơn ở tại địa
phương cũng như khi đi làm ăn xa. Trong khi đó, hộ nghèo có ít cơ hội hơn, chủ yếu làm các
công việc giản đơn thu nhập thấp tại nhà hoặc đi làm thuê cho các hộ khá.

Xu hướng chung tại các điểm quan trắc được cán bộ cơ sở và người dân cảm nhận là
khoảng cách giàu – nghèo sẽ tiếp tục doãng ra trong thời gian tới, vì người khá giả có
chất lượng nguồn vốn sinh kế tốt hơn, tiếp cận tốt hơn với các thể chế và tiến trình hỗ
trợ, từ đó tận dụng tốt hơn các cơ hội sinh kế. Các khía cạnh văn hóa-xã hội này ngày
càng có ý nghĩa trong việc giải thích về khoảng cách giàu – nghèo. Các nỗ lực kiềm chế
sự gia tăng của khoảng cách giàu – nghèo sẽ có hiệu quả nhất khi tập trung vào phát
triển vốn nhân lực và vốn xã hội của người nghèo.
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Hình 4: Tương quan giữa đặc điểm hộ gia đình và tỷ lệ nghèo tại 20 thôn bản khảo sát

NGUỒN: Phỏng vấn hộ gia đình
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3. TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG

Các cộng đồng nông thôn luôn phải đối mặt với điều kiện khí hậu khắc nghiệt, bùng phát
sâu bệnh, dịch bệnh, những bấp bênh về kinh tế, ốm đau bệnh tật và nhiều cú sốc khác.
Những người nghèo nhất chính là những người dễ bị tổn thương hơn và chịu ảnh hưởng
nặng nề hơn của những rủi ro kể trên. Nếu Việt Nam thực sự hướng tới việc hạn chế khoảng
cách giàu – nghèo thì cần phải can thiệp vào việc giúp các cộng đồng chuẩn bị tốt hơn và
vượt qua các cú sốc. Phần này nghiên cứu các hình thức khác nhau của rủi ro và tính tổn
thương, các cơ chế có liên quan, cũng như sự hỗ trợ của Nhà nước. Qua đó có thể cân nhắc
các biện pháp cần thiết trong bối cảnh hậuWTO để giúp tất cả các nhóm xã hội có thể thích
ứng được với những rủi ro bất ngờ.

Một tín hiệu tốt là kết quả khảo sát cho thấy chỉ có rất ít trường hợp hộ bị tái nghèo trong
một thời gian ngắn do tác động của các cú sốc. Hầu hết các hộ nghèo mới được công nhận
là những hộ ‘phát sinh’ do mới tách từ gia đình cha mẹ. Do đó, vấn đề tổn thương dẫn đến
tăng tỷ lệ nghèo chưa phát tán rộng. Còn tín hiệu xấu là vấn đề này có thể sẽ trở nên dai dẳng
hơn trong tương lai gần, đã có 1/� số hộ nói về những khó khăn sinh kế ngày càng nhiều hơn
trong năm qua (Bảng 16). Có thể một số hộ sẽ gặp khó khăn hơn về kinh tế, và điều này dẫn
đến khả năng bị tổn thương lớn hơn khi có những cú sốc xảy ra.

BẢNG 16. Tỷ lệ hộ cảm nhận thấy đời sống kém đi so với 12 tháng trước (%)

Source: Household survey data
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thống
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lợi

kém

Thiên
tai,
hạn

hán/lũ
lụt

Dịch
bệnh,
sâu

bệnh

Khác

Thuận Hòa 9 0 20 0 20 20 40 40 80 0

Bản Liền 7 0 25 0 0 50 50 50 0 0

Thanh Xương 8 0 40 0 0 60 0 0 20 20

Lượng Minh 33 30 55 10 10 5 0 8 100 0

Đức Hương 28 6 35 6 6 18 12 53 77 0
Xy 17 20 30 30 10 0 50 20 0 40

Cư Huê 25 0 13 0 0 27 0 67 20 0

Phước Đại 22 31 23 0 23 0 0 62 15 0

Phước Thành 32 11 21 5 5 11 5 84 5 0

Thuận Hòa 10 17 67 0 17 0 0 0 0 67



3.1 Các yếu tố làm người dân dễ bị tổn thương
Người tham gia phỏng vấn đã xác định bốn nhóm rủi ro chính mà các hộ gia đình phải đối
mặt, đó là thời tiết không thuận lợi, đau ốm dẫn đến thiếu lao động, sâu bệnh và dịch bệnh,
và những rủi ro, cú sốc về giá cả thị trường.

Thời tiết không thuận lợi

Người dân lo lắng nhất về yếu tố thời tiết không thuận lợi và khó dự báo trước. Có thể dễ hiểu
nguyên nhân của nỗi lo này vì sản xuất nông nghiệp vẫn là sinh kế chính của hầu hết bà con.
Thời tiết thay đổi dễ dàng dẫn đến mất mùa và không có thu nhập. Các loại hình thiên tai
như bão lũ, ngập úng, hạn hán, nhiễm mặn, rét đậm rét hại cũng là những nỗi lo thường
xuyên của người dân. Đây là điều đáng quan tâm trong thời gian tới, vì theo dự đoán của các
chuyên gia quốc tế về biến đổi khí hậu do hiệu ứng phát thải nhà kính sẽ còn dẫn đến nhiều
tác động nặng nề hơn đối với Việt Nam.

Tại các xã miền núi DTTS canh tác lúa rãy trên khu vực đất dốc phụ thuộc hoàn toàn vàomưa
tự nhiên (Thuận Hòa-HG, Bản Liền, Lượng Minh và Xy). Do không có hệ thống thủy lợi nên
nắng hạn hoặc mưa lũ làm lúa rãy thường xuyên bị mất mùa. Lúc lúa ra đòng thì bị hạn, lúc
thu hoạch thì có thể bị mưa lụt. Người dân có khi bị thiệt hại đến 50-70% sản lượng lúa rãy
khi thời tiết không thuận lợi. Thiên tai xảy ra thường xuyên, cộng thêm xu hướng đất bạc
màu, thời gian luân canh bỏ hóa ngắn dần khiến cho khả năng tự bảo đảm lương thực bằng
canh tác nương rãy như trước đây hầu như không còn tồn tại trong điều kiện hiện nay tại các
điểm quan trắc. Tại các xã có nhiều diện tích rãy bằng phẳng, bà còn thường trồng sản phẩm
hàng hóa như ngô, cà phê, bong (Cư Huê, Phước Đại và Phước Thành). Tuy nhiên, bà con
thường phải đối mặt với nắng hạn lúc trong vụ và mưa nhiều lúc thu hoạch. Điều này dẫn
đến năng suất sản lượng thường thấp, hơn nữa đối với những hộ gia đình nghèo ở vùng đất
chưa có thủy lợi (Phước Đại và Phước Thành) tình trạng “thiếu ăn”diễn ra khá phổ biến.

Ngay tại các xã có hệ thống thủy lợi thì cũng chịu rủi ro khi thời tiết thay đổi. Nhiều diện tích
lúa ruộng và hoamàu (như ở Bản Liền, Đức Hương, Thuận Hòa-TV) cũng thường xuyên bịmất
mùa do thời tiết không thuận lợi. Tại Bản Liền, một số công trình thủy lợi nhỏ đã được xây
dựng, nhưng năng lực tưới không đủ diện tích, dẫn đến có khi thu hoạch chỉ được 50% năng
suất. Tại xã Đức Hương, lũ tiểu mãn đến sớm vào tháng 4, đúng thời kỳ thu hoạch lạc làm
giảm đến 50% sản lượng lạc ở những vùng thấp. Tiếp đến là các cơn bão kèm theo lũ xảy ra
vào các tháng 7-9 khiến cho lúa và đậu hè thu thường thiệt hại 25-�0% so với sản lượng thu
hoạch. Tại Thuận Hòa-TV còn đối mặt với tình trạng thiếu nước trong mùa khô từ tháng 10
đến tháng 5. Thêm vào đó, ngay cả khi có hệ thống thủy lợi phát huy hiệu quả trong ngắn
hạn, thì về lâu dài có thể ảnh hưởng xấu đến đất nếu sử dụng không đúng cách: tại một số
thôn đất bị nhiễmmặn chỉ làm được một vụ vào mùa mưa, đây là kết quả của hệ thống thủy
lợi cấp nước kém chất lượng. Hạn hán xảy ra ở một số nơi, ảnh hưởng đến mùa vụ và sinh
hoạt gia đình. Thiếu nước cũng gây khó khăn cho hoạt động chăn nuôi như tại các xã Xy,
Phước Đại và Phước Thành.

Khí hậu lạnh kéo dài bất thường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tỉnh miền núi, cản trở
việc thực hiện chủ trương tăng vụ ở các địa phương miền núi như ở tỉnh Lào Cai. Lúa chiêm
gặp thời tiết lạnh chậm trổ bông, ảnh hưởng cả đến vụ sau. Các đợt rét vàomùa đông ở vùng
cao còn gây chết trâu bò - tài sản quan trọng của hộ nghèo. Đợt đánh giá nghèo tại Thuận
Hòa (Hà Giang) và Bản Liền (Lào Cai) được thực hiện trong năm 2007 nên chưa phản ánh
những thiệt hại về trâu bò của đợt rét đậm rét hại ở các tỉnh miền núi phía Bắc vào đầu năm
2008. Theo thông tin do cán bộ Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai cho biết, tính đến ngày 18/2/2008,
tổng số trâu bò chết rét trên địa bàn tỉnh Lào Cai là gần 9.000 con. Các hộ nghèo gặp rất
nhiều khó khăn khi gia súc chết rét như mất sức cày kéo và không trả được nợ ngân hàng, và
chậm nhận được hỗ trợ (Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ cho 1 con trâu hoặc bò chết rét là
1 triệu đồng/con).

PHầN 2. CÁC CHỦ Đề CHÍNH Về GIảM NGHÈO
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Đau ốm và thiếu sức lao động
Rủi ro về đau ốm, tai nạn là mối lo ngại thường trực của người nghèo. Bảng 17 cho thấy,
người dân cảm nhận “thiếu lao động” cùng với “thiên tai” là hai khía cạnh rủi ro, thách thức
chính trong 12 tháng tới. Mặc dù ốm đau bệnh tật là rủi ro có tính chất cá nhân nhưng cũng
gắn liền với tình trạng nghèo do thiếu tiền trị bệnh, nơi ở cách xa cơ sở y tế. Đau ốm, tàn tật,
tai nạn dẫn đến thiếu lao động cho hộ gia đình. Tại các điểm quan trắc, có nhiều trường hợp
người dân phải bán gia súc và tài sản, phải vay nợ lớn để chữa bệnh. Mặc dù thẻ bảo hiểm y
tế dành cho người nghèo đã được sử dụng rộng rãi nhưng không đủ trang trải hết các chi phí
thuốc men, viện phí trong những trường hợp ốm nặng. Trong trường hợp đó, nhiều hộ gia
đình phải vay những khoản tiền lớn chi trả cho việc chữa bệnh.

Tại một số nơi (Thanh Xương, Lượng Minh), tệ nghiện ma tuý cũng ảnh hưởng đến sức lao
động của hộ gia đình. Khi người nghiện được đưa đi trại cai nghiện, phụ nữ phải đảm đương
tất cả các công việc trong gia đình. Một số gia đình chỉ còn sự hiện diện của người già, trẻ em
thường phải nghỉ học để nuôi sống gia đình. Tệ ma tuý còn kéo theo tình trạng trộm cắp tại
địa phương, khiến cho người nghèo càng gặp khó khăn hơn.

Theo dõi Nghèo theo Phương pháp cùng Tham gia
tại một số Cộng đồng Dân cư Nông thôn Việt Nam
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Hộp 16. Người dân kể về những tác động của thời tiết bất lợi đối với sinh kế

Hà Tĩnh: “Cứu ngô thì mất lạc, cứu lạc thì mất đậu xanh, làm sớm hay làm muộn thì đều
mất … Bà con vì thế cứ đánh bạc theo trời, mất lại mần lại, mần tiếp”.

Nhóm nam người Kinh thôn Hương Tân, xã Đức Hương)

Quảng Trị: “Thời tiết tốt thì hộ khá thu được khoảng 20 bao lúa rãy, hộ trung bình 6-7 bao.
Những năm thời tiết bất lợi thì hộ khá 6-7 bao, hộ trung bình 3 bao, hộ nghèo được 1-2 bao”

(Nhóm nam Vân Kiều thôn Xy La, xã Xy).

“Năm nay lúa bị mất hai lần. Lúc lúa lên thì nắng, lúc lúa chín thì mưa, cả thảy còn thu
được 3 gùi lúa, đủ ăn trong 2 tháng”.

Pả R. hộ nghèo người Vân Kiều, thôn Xi La, xã Xy

Đắk Lắk: “Năm 1987 ruộng đất mới khai phá trồng ngô tốt lắm. Chiều đến là mưa nên
không phải tưới nước. Không dùng phân bón mà vẫn được năng suất cao. Nhưng chỉ được
10 năm thôi, từ năm 1997 trở về đây khác rồi. Con người chặt hết rừng rồi mưa không về
nữa, cái đất hư rồi trồng ngô xấu lắm, có khi mình trồng ngô lại không có hạt. Khô hạn nên
vụ năm 2004 mất trắng, năm 2003,2005 thì mất 50%, năng suất chỉ đạt 2,2 tấn/ha”.

Nhóm nam người Kinh thôn Đồng Tâm, M’Hăng, xã Cư Huê).

Ninh Thuận: “Hạn hán, không mưa, thiếu cả nước uống cho người, bò, dê… Làm giếng
khoan cũng rất khó khăn. Hệ thống cấp nước có từ năm 2003 nhưng không có nước. Bà
con hiện nay 100% dùng nước suối”.

(Nhóm thông tin chính Raglai, thôn Đá Ba Cái, xã Phước Thành).



BẢNG 17. Những rủi ro, thách thức của hộ gia đình trong 12 tháng tới (%)

Nguồn: Phỏng vấn hộ gia đình

Sâu bệnh, dịch bệnh
ISâu bệnh và dịch bệnh là khó khăn chung gây ảnh hưởng nặng nề đối với mùa màng và tác
động đến kinh tế hộ, nhất là hộ nghèo. Các loại sâu bệnh phổ biến là rầy nâu, đạo ôn, sâu
đục thân, rệp xanh v.v làm cho năng suất cây trồng của nhiều hộ gia đình giảm đến �0-50%
tại các điểm quan trắc.

Khi sâu bệnh hoặc dịch bệnh bùng phát, các hộ khá thường mua thuốc bảo vệ thực vật để
bảo vệ sản xuất. Còn các hộ nghèo hơn thì ít phun thuốc trừ sâu, phần vì không có tiền mua
thuốc, phần do không có người phun. Kiến thức về bảo vệ thực vật của người dân miền núi
DTTS còn yếu, một phần do hiệu quả tập huấn chưa cao, người dân không đọc được tiếng
Kinh. Các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) vẫn chưa đến được với số đông người
dân, ngoại trừ một vài gia đình khá giả hoặc có người làm cán bộ. Đôi khi ngay cả thuốc bảo
vệ thực vật cũng không giúp giải quyết được tình hình sâu bệnh và người dân không biết
phải áp dụng biện pháp gì. Một cán bộ khuyến nông của xã Đức Hương, Hà Tĩnh nói: “Tất cả
các hộ trồng lạc đều bị ảnh hưởng của bệnh nấm trắng, xuất hiện khoảng tháng 2 hoặc tháng 3.
Không có hộ nào bị thiệt hại toàn bộ nhưng thiệt hại bình quân khoảng 25-30% sản lượng thu
hoạch. Năng suất bình quân khi không bị nấm là 100-120kg/sào (1 sào = 500 m²), khi bị bệnh còn
85kg/sào. Hiện nay bên Bảo vệ thực vật vẫn chưa có cách xử lý để khắc phục”.

Dịch bệnh đối với vật nuôi còn ảnh hưởng nghiêm trọng hơn sâu bệnh xảy ra với cây trồng,
vì dịch bệnh có thể lây lan nhanh chóng ra cả đàn. Các dịch bệnh nguy hiểm như lở mồm
long móng, cúm gia cầm, heo tai xanh đã khiến nhiều hộ dân phải tiêu hủy hoặc không bán
được (Thuận Hòa-HG, Xy-QT). Nhiều hộ nghèo vay vốn ngân hàng về mua trâu bò hoặc nuôi
vịt đàn bị dịch chết, đến nay không có khả năng trả nợ ngân hàng. Mất gia súc còn dẫn đến
thiếu sức kéo, làm chậm mùa vụ, giảm năng suất lúa.

Hỗ trợ về thú y cho gia súc là rất cần thiết, tuy nhiên việc tiếp cận với các dịch vụ về thú y còn
gặp nhiều khó khăn. Đó là nhiều hộ nghèo không có tiềnmua thuốc trị bệnh cho bò, lợn; một
số hộ có khả năng mua thuốc thì đường xa, khó đi việc nên chữa trị không kịp thời. Ngoài ra,
mặc dù thú y viên thôn bản đã có ở một số nơi nhưng hoạt động yếu, không duy trì được tủ
thuốc thú y ở thôn bản. Tại Lượng Minh, Xy, Phước Thành nhiều hộ gia đình canh tác nương
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bệnh đối với vật
nuôi gây thiệt hại
kinh tế cho người
dân hàng năm

Người nghèo
thường không có
tiền hoặc kỹ thuật
đối mặt với bùng
phát của sâu bệnh

Dịch bệnh xảy ra với
vật nuôi ảnh
hưởng nghiêm
trọng đến hộ gia
đình và làm cho
nhiều người mắc nợ

Các dịch vụ thú y
chưa đầy đủ ở các
thôn bản xa xôi

Xã Tiếp
cận

nguồn
Vốn

Lao
động

Cây,
con

giống

Kỹ
thuật
sản
xuất

Giá cả,
thị

trường

Hệ
thống
thuỷ
lợi

Thiên
tai,
hạn
hán,
lũ lụt
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Khác

Thuận Hòa 7 95 0 15 17 2 68 81 0

Bản Liền 12 30 7 5 27 48 90 8 3

Thanh Xương 17 43 2 5 28 0 23 52 8

Lượng Minh 42 60 2 20 10 63 47 7 0

Đức Hương 20 67 3 2 25 8 58 43 7
Xy 7 77 0 0 7 27 35 0 3

Cư Huê 27 29 3 0 46 10 76 17 0

Phước Đại 12 10 0 5 0 0 73 3 10

Phước Thành 15 22 0 2 0 0 80 8 10

Thuận Hòa 27 72 7 10 18 3 15 12 23
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rãy xa nơi ở, mang cả gia súc, lợn, gà lên rãy chăn nuôi, nên rất khó khăn trong việc tiêm
phòng và chữa bệnh cho vật nuôi. Nhận thức của người dân về công tác tiêm phòng gia súc
còn thấp nên đến lúc trâu bò bị bệnhmới lo chữa chứ không lo tiêm phòng trước. Người dân
còn di chuyển gia súc đã nhiễm bệnh đến nơi khác làm cho dịch bệnh lây lan nhanh chóng.

Bà con tại một số vùng duyên hải tham gia nuôi tôm. Tuy nhiên, dịch bệnh và thiếu nước sạch
làm cho tôm bị chết. Hầu hết các hộ tại Thuận Hòa-TV đều nuôi tôm. Do không có quy hoạch
nước vào – nước ra nên đa số hộ thả nuôi tôm đều bị thua lỗ. Ruộng của một số hộ nghèo
nằm xen lẫn các đầm ao tôm không trồng được lúa nữa. Những hộ này cũng có tâm lý theo
phong trào nuôi tôm sú, nhưng do đầm tôm nhỏ, thiếu vốn đầu tư, thiếu kiến thức nên
thường bị thua lỗ.

Thị trường không ổn định
Người dân chia sẻ về những thay đổi bất lợi về giá bán sản phẩm (gạo, ngô, sắn, cà phê, và gà)
so với chi phí bỏ ra mua lương thực, vật tư nông nghiệp (giống, phân bón) và các dịch vụ. Xu
hướngnày càng thể hiện rõ cùng với lạmphát tăng caođối với hàng tiêu dùng trongnăm2008.

Giámua gạo tăngmạnh trong thời gian hai năm qua đã ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của
người nghèo, nhất là những người sống tại địa bàn tự sản xuất lương thực không đủ ăn, và
những người sống tại khu vực dễ chịu tác động của hạn hán, lũ lụt, sâu bệnh và dịch bệnh.
Do hầu hết công tác giám sát thực hiện trong khuôn khổ báo cáo này diễn ra trong năm 2007
và chưa thể hiện được tác động của việc giá tăng chóng mặt kể từ đầu năm 2008, vẫn có thể
thấy rõ lạm phát tác động rất mạnh đến cuộc sống người nghèo, nhất là những người không
sản xuất nông nghiệp và phải mua gạo, thực phẩm cho nhu cầu hàng ngày của hộ gia đình.

Giá mua gạo tăng nhanh hơn thu nhập người nghèo có được từ lao động làm thuê. Khi các
hộ nghèo phải mua gạo với giá đắt hơn thì họ không còn tiền để mua các loại thực phẩm
khác cũng như trả tiền cho các dịch vụ y tế, giáo dục. Giá tăng cũng tác động trực tiếp vào
lượng tiền mặt của người nghèo. Do đó họ lại càng dễ chịu tổn thương hơn khi xảy ra những
cú sốc và biến cố đột xuất. Ví dụ, 1kg gạo tẻ ở Nghệ An giá 4.800 đồng năm 2005 nhưng đã
tăng gần gấp đôi lên 8.000 đồng vào năm sau đó, và đến năm 2007 thì đã lên đến 9.000 đồng.
Ý kiến từ một cuộc thảo luận nhóm nam cho thấy: “Giá lên cao thì cũng phải mua, phải nợ vì
thiếu ăn. Không lấy nếp, chuyển sang lấy tẻ rẻ hơn, mùa đói ăn nhiều tẻ hơn, tiền đủ chừng nào
thì lấy chừng đấy”. Một hộ gia đình ở Quảng Trị cũng chia sẻ tương tự: “Gạo tăng khiếp ni trời?
Năm nào cũng tăng. Hộ nghèo thì mua gạo lon, còn hộ khá thì mua gạo nếp. Năm 2007 giá nếp
Lào tăng lên đến 360.000 đồng/bao, bà con phải pha gạo nếp với gạo lon để ăn. Một số hộ nghèo,
thường là những hộ không có nguồn sinh kế nào khác phải đi nhổ sắn giống địa phương để ăn”.

Khi giá gạo tăng quá cao, người dân sống tại các xã miền núi như Lượng Minh và Xy đã phải
ăn thêm nhiều loại thực phẩm có ở địa phương như khoai lang, sắn, ăn cháo, hoặc giảm
lượng thực phẩm hàng ngày. Giá các loại thực phẩm chính yếu khác như thịt, muối, mỳ chính,
mỳ ăn liền, dầu ăn cũng tăng rất mạnh. Nhiều hộ gia đình được phỏng vấn không thể mua
thịt cho bữa ăn hàng ngày đã nhiều tháng nay. Ngày càng có nhiều người phải mua chịu từ
các hàng quán ở địa phương, điều này khiến họ phụ thuộc vào các hàng quán đó và dễ bị
tổn thương về kinh tế hơn nữa. Giảm lượng thực phẩm hoặc thiếu đa dạng trong bữa ăn
hàng ngày dẫn đến tình trạng nghèo dinh dưỡng, tác động nghiêm trọng đến sức khỏe
người lớn và trẻ em.

Song song với việc giá cả lương thực, thực phẩm tăng cao thì các chi phí vật tư nông nghiệp
cũng tăng lên. Tại các khu vực canh tác thâm canh (như Bản Liền, Thanh Xương, Đức Hương,
và Cư Huê), hiệu quả sản xuất phụ thuộc rất nhiều vào giá giống và phân bón. Do đó, chi phí
tăng cao đã làm cho hiệu quả giảm đi nhiều. Riêng với cây cà phê ở Cư Huê (Đắc Lắc) là một
câu chuyện buồn với người nghèo. Khi cà phê đắt giá giai đoạn 1994-1999 rất nhiều người đổ
xô vào trồng cà phê. Sau đó giá cà phê sụt giảm xuống dưới 10.000 đ/kg nhân khô, nhiều hộ
gia đình không chịu nổi chi phí đầu tư phân bón và tưới nước nên đã chặt phá cà phê để trồng
ngô và điều. Hai năm nay, giá cà phê đã tăng mạnh trở lại, có thời điểm đạt đến 40.000
đồng/kg nhân khô. Nhưng người nghèo cũng không hưởng lợi vì không còn cà phê hoặc diện
tích cà phê ít, chi phí phân bón và tưới nước cao. Đối với những hộ nghèo thì kiếm tiền mua
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thương khi dịch
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phân bón cũng luôn là một nỗi trăn trở. Người nghèo DTTS thậm chí còn không có tiền để
mua giống hoặc phân bón được trợ cước trợ giá do các HTX và đoàn thể đứng ra phân phối.

Gần đây phong trào nuôi gia súc sinh sản phát triển mạnh (nuôi trâu ở Thuận Hòa-HG và Bản
Liền, nuôi bò ở Thanh Xương, Lượng Minh, Phước Đại, Phước Thành và Thuận Hòa-TV, nuôi
dê ở Cư Huê). Đa số người dân vay vốn ngân hàng chính sách xã hội để mua con giống khiến
giá giống tăng lên đột biến. Đến cuối 2007, giá bán gia súc giảm mạnh dẫn đến chăn nuôi
thua lỗ. Cùng một con bò mua giá 10-12 triệu đồng năm 2004-2005, đến nay chỉ có thể bán
với giá �-5 triệu đồng. Do đó, nhiều hộ giữ gia súc lại không bán để chờ giá lên. Điều này cũng
có nghĩa là có nhiều hộ phải xin khất nợ, giãn nợ ngân hàng khiến các hộ gia đình, đặc biệt
là nhóm hộ nghèo không thể vay thêm vốn để tiếp tục đầu tư vào sản xuất, càng khó có cơ
hội vươn lên thoát nghèo.

Người dân cũng nhắc nhiều đến rủi ro về giá cả đối với phong trào trồng cây ăn quả. Bà con
tham gia trồng mận tam hoa (Bản Liền), mơ và táo (Thanh Xương) hoặc xoài (Xy). Khi chính
quyền địa phương xã Bản Liền phát động trồng mận thì giá cao, khi cây lớn đến tuổi thu
hoạch thì giá rớt thê thảm. Mận tam hoa tại Bản Liền lúc trồng giá ít nhất 4.000-5.000
đồng/kg, lúc thu hoạch bán chỉ được 500 đồng/kg, không đủ trả công hái.

Các rủi ro khác
Bên cạnh các nhóm rủi ro chính nêu trên, người dân còn gặp phải nhiều rủi ro khác ảnh
hưởng bất lợi đến đời sống và sinh kế, đó là:

Gia đình có người tàn tật: Những hộ có người bị tàn tật, mắc bệnh tâm thần, người già cả
không nơi nương tựa thường là những hộ thuộc diện nghèo. Vừa không có sức lao động, vừa
phải tốn kém chi phí thuốc men nên những hộ này lo đủ ăn hàng ngày đã là một việc khó,
mặc dù vẫn có sự hỗ trợ từ họ hàng, láng giềng, đoàn thể, chính quyền địa phương (cấp gạo,
mì tôm, quần áo, giúp công v.v). Nghị định 67/CP về bảo trợ xã hội đã tăng mức hỗ trợ cho
các đối tượng này trong diện hộ nghèo, nhưng vẫn còn rất thấp.

Gia đình phải chuyển tới nơi ở khác do các dự án phát triển: Tại một số điểm quan trắc,
người dân phải đối mặt với rủi ro bị mất đất nông nghiệp do thực hiện công trình hồ đập và
kênh mương thủy lợi (Phước Đại), do thay đổi địa giới hành chính phải trả lại đất cho xã khác
(Xy), do quy hoạch xây dựng thị trấn huyện (Thanh Xương), và do làm nông nghiệp kém hiệu
quả dẫn đến chuyển nhượng đất (Cư Huê, Thuận Hòa-TV). Người dân bị mất đất nông nghiệp
quan tâm nhất đến phương án đền bù và sinh kế thay thế. Tại xã Phước Đại, nhiều hộ gia đình
bị thu hồi đất để xây dựng công trình và kênh mương hồ Sông Sắt. Mặc dù các hộ dân đều
đã được đền bù đất mới hoặc nhận tiền nhưng khó khăn tại nơi ở mới đã làm cho nhiều hộ
trở nên nghèo khó hơn trước. Tại xã Thanh Xương, “qui hoạch treo” xây dựng thị trấn huyện
đã �-4 năm nay triển khai nhỏ giọt nên người dân không dám đầu tư vào nhà cửa và đất đai
vì sợ lại bị mất lần nữa.

Gia đình chịu tác động của thoái hóa môi trường: Thoái hóa đất tại các địa bàn miền núi
là một rủi ro lớn nhưng mới chỉ được bắt đầu được nhận ra ở một số nơi. Thời gian luân canh
bỏ hóa càng ngày càng ngắn dần nên đất ít có cơ hội phục hồi tự nhiên. Đất bạc màu khiến
năng suất càng ngày càng sút giảm. Các mô hình đầu tư cải tạo đất, canh tác bền vững trên
đất dốc vẫn chưa phổ biến. Điển hình nhất về thoái hóa đất là tại xã Xy, Quảng Trị. Cây sắn
công nghiệp được coi là cây chủ lực trong việc xoá đói giảm nghèo của người dân xã Xy trong
vòng ba năm trở lại đây. Nhưng hiện tại, người dân xã Xy đang đứng trước nguy cơ tái nghèo
do cây sắn hút dinh dưỡng mạnh, bà con lại không có biện pháp thâm canh cải tạo đất,
không bón phân nên đất bạc màu nhanh chóng, khiến năng suất sắn giảm nhanh qua từng
năm. Một số hộ khá dự định sẽ bỏ hóa đất sắn để cỏ mọc trong hai năm rồi quay lại trồng
tiếp. Tuy nhiên, phương án này không phù hợp đối với các hộ nghèo thiếu đất. Trọng tâm của
các dịch vụ khuyến nông về thâm canh mùa vụ và sử dụng phân bón vẫn là chưa đủ đối với
khó khăn về tình trạng đất bạc màu. Sẽ cần phải có thêm đầu tư vào các mô hình cải tạo đất
và canh tác với mức độ thâm canh giảm đi (như dừng trồng sắn do cây sắn hút chất dinh
dưỡng mạnh).

… Trong khi đó
giá bán gia súc lại
giảm mạnh làm
cho người nghèo
càng gặp thêm
nhiều khó khăn

Ngay cả giá bán
một số loại cây ăn
quả cũng giảm
mạnh

Các hộ có người bị
tàn tật chịu những
khó khăn đặc biệt

Ngày càng có
nhiều hộ phải di
chuyển đến nơi ở
mới và mất đất do
các công trình
phát triển

Đất ngày càng
thoái hóa và sẽ
dẫn đến năng suất
giảm theo



Gia đình phụ thuộc vào lao động làm thuê không ổn định: Người nghèo thường kiếm
sống bằng các công việc làm thuê tại chỗ hoặc đi làm ăn xa. Tuy nhiên sinh kế này cũng đem
lại nhiều rủi ro. Các công việc làm thuê không ổn định vì phụ thuộc vào mùa vụ và thời tiết.
Làm thuê cho các công trình xây dựng tại địa phương thì phụ thuộc vào tiến độ công trình,
khi hết công trình là hết việc làm. Đi làm ăn xa không có hợp đồng lao động, người nghèo dễ
bị lừa, bị quịt tiền công hoặc phải lao động quá sức. Những rủi ro này hầu hết xảy ra với người
nghèo DTTS, vì bà con thiếu thông tin, thiếu hiểu biết và không được trợ giúp về pháp lý
(Phước Đại,PhướcThành, Bản Liền). Một số người đi làm thuê xa nhà còn chịu rủi ro về tai nạn,
bệnh tật và nghiện hút, trở thành gánh nặng cho gia đình. Điển hình ở xã Lượng Minh một
số người Thái đi đào vàng tại những khu vực không có dịch vụ y tế; người dân Vân Kiều ở xã
Xy bị nhiễm bệnh sốt rét khi sang Lào làm thuê; một số thanh niên người Thái ở xã Thanh
Xương ra thành phố Điện Biên làm thuê vướng vào nghiện ma túy và HIV/AIDS.

3.2 Các biện pháp phòng chống rủi ro
Đứng trước các rủi ro và thiên tai, những hộ nghèo và cận nghèo trước hết dựa vào những
nỗ lực của chính bản thân mình, tiếp theo là dựa vào các hỗ trợ của họ hàng, cộng đồng,
đoàn thể, chính quyền địa phương, và cuối cùng là các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Các
biện pháp phòng chống rủi ro của người dân thể hiện lòng quyết tâm của cộng đồng trong
việc tìm ra các giải pháp vượt khó. Dưới đây là một số biện pháp phòng chống của bà con.

Đa dạng sinh kế
Kinh nghiệm từ xưa đến nay của bà con miền núi DTTS là nuôi trồng mỗi thứ một ít, để đề
phòngmất nguồn thu này còn có nguồn thu khác bù vào khi gặp rủi ro về thời tiết, bệnh dịch.
Tuy nhiên, phương cách nuôi trồng đa dạng nhằm hạn chế rủi ro này đôi khi ngược lại với các
khuyến cáo khuyến nông là thâm canh một số vụ có giá trị cao. Nhóm nam người Kh’mú tại
Nghệ An chia sẻ: “Năm 2006 người dân được khuyến khích nuôi bò, dê, lợn, cán bộ hướng dẫn các
phương pháp tốt nhất để nuôi một số con thôi, nhưng trên thực tế thì người dân nuôi nhiều con.
Cán bộ nói không nên nuôi linh tinh, nhiều thứ nhưng nuôi thế thì ta đói, nên ta không nghe. Có
cả tập huấn trồng lạc và khoai lang lai nhưng người dân không trồng những cây này”.

Đa dạng sinh kế không chỉ hạn chế trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp mà đối với tất
cả các nguồn tạo thu nhập. Đa dạng các nguồn thu nhập là một trong những biện pháp
chống đỡ rủi ro, như canh tác nhiều vụ mùa khác nhau, nuôi nhiều loài gia súc, hoặc đi làm
thuê. Tuy vậy, những người nghèo nhất vẫn không hưởng lợi nhiều và chịu ảnh hưởng nhiều
hơn nhóm hộ khá mỗi khi có biến cố xảy ra. Ví dụ, các hộ nghèo có thể gặp khó khăn trong
việc cân bằng các công việc cho chính mùa vụ của mình và việc làm thuê. Họ thường mải đi
làm thuê lấy tiền trang trải cho những nhu cầu hàng ngày mà không có thời gian chăm sóc
cho mùa vụ trên đất của chính mình. Ngoài ra, nhiều hộ nghèo còn kiếm thêm bằng cách
đi nhặt phân bò về bán 5.000 đồng/bao, nhất là vào thời kỳ giáp hạt (Phước Đại và Phước
Thành). Tuy nhiên, đây không phải là một giải pháp tốt, vì hộ gia đình có thể có thêm một
chút thu nhập từ tiền bán phân bò nhưng lại không có nguồn phân bón cho chính mùa vụ
trên đất của mình để phát triển sản xuất. Thêm vào đó, số tiền thu được quá ít ỏi để hộ gia
đình có thể tái đầu tư vào việc mua phân hóa học thay cho phân bò.

Phát triển cây dài ngày như chè, keo lai, mét, quế, thông (Bản Liền, Lượng Minh, Xy) kết hợp
với cây ngắn ngày giúp người dân đối phó với rủi ro về thời tiết bất lợi và giá cả tăng cao. Tuy
nhiên cây dài ngày không chống được sự thiếu đói trước mắt. Thêm vào đó, hộ nghèo ít đất,
thiếu lao động nên gặp khó khăn trong việc thực hiện các vụ canh tác dài ngày. Chuyển sang
trồng các cây chịu hạn và cây ngắn ngày như đậu xanh, đậu tương nhằm tránh hạn (Phước
Đại và Phước Thành) là một giải pháp tốt. Tuy nhiên nhiều hộ nghèo thiếu lao động, chưa
mạnh dạn chuyển đổi sang canh tác các giống mới. Hoạt động khuyến nông còn hạn chế
nên năng suất cây trồng còn thấp, chưa phát huy được hiệu quả.

Quay trở lại canh tác nương rẫy truyền thống
Như đã trình bày trên đây, Chính phủ đã đầu tư lớn vào các chương trình tái định cư, đưa bà con
DTTS tới sống tại những nơi có đường đi. Các chương trình này cũng có ít thành công, một trong
những lý do là những người đi tái định cư gặp phải nhiều khó khăn hơn. Khi gặp khó khăn, người
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Lao động làm thuê
xa nhà chịu rủi ro
từ công việc bấp
bênh, lao động
quá sức, và ốm
đau bệnh tật

Đa dạng nuôi
trồng là một kinh
nghiệm lâu đời
của bà con để
phòng chống rủi
ro …

… Cũng như đa
dạng hóa các
nguồn tạo thu
nhập

Kết hợp trồng cây
dài ngày với các vụ
ngắn ngày là một
giải pháp, nhưng
người nghèo ít có
điều kiện thực hiện
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dân thường quay về canh tác nương rãy truyền thống tại những nơi ở cũ. Ví dụ, khi trồng ngô lai
bị hạn hán, các hộngười Raglai ở xã PhướcĐại và PhướcThànhđãquay về khu vực“rãy chiến khu”
là đất canh tác chính của bà con trước đây để trồngmỳ goòng, đậu chắt, bắp địa phương phục vụ
chonhu cầugia đình, đồng thời không canh tác các vụ cây hànghóado chi phí phânbón cao. Các
nhà hoạch định của Nhà nước có thể coi đây là một thất bại của chương trình tái định cư, nhưng
thực ra đây là một giải pháp của bà con chống đỡ khó khăn trong sản xuất. Bà con Vân Kiều ở xã
Xy cũng cómột giải pháp tương tự là quay về làng cũ ven sông Sê-pôn để trồng lúa nương, trồng
ngô, sắn địa phương. Bà conmang cả gia súc, lợn gà về làng cũ để nuôi khi dịch bệnh bùng phát
ở làngmới. Khi trở về làng cũ, bà con làm chòi tạm để ở và chỉ khi có việcmới về thôn.

Nhiều hộ gia đình DTTS khác tăng cường vào rừng săn bắn, đào củ từ, củ mài, hái măng, lấy
củi, hái rau rừng về để tiêu dùng trong nhà và đem bán. Tuy nhiên nguồn tài nguyên rừng
ngày càng cạn kiệt nên giải pháp này chỉ áp dụng được cho một số ít hộ gia đình.

Mua chịu từ các hàng quán, đại lý tại địa phương
Khi gặp rủi ro như mất mùa hay dịch bệnh gia súc, bà con thường dựa vào hàng quán, đại lý
tại chỗ. Bà con mua chịu gạo, giống, phân bón rồi khi đến mùa thu hoạch bán sản phẩm để
trả nợ. Mặc dù mua chịu rất tiện và giúp bà con có hàng ngay khi cần nhưng giá thường cao.
Một số nơi bà con phải trả lãi suất rất cao (�-4%/tháng), trong khi bán sản phẩm để trả nợ với
giá lại rẻ hơn. Mặc dù giải pháp này có thể giúp bà con ngay trước mắt nhưng về lâu dài thì
có thể sẽ dẫn các hộ đến tình trạng mắc nợ cao.

Làm thuê theo mùa vụ
Xu hướng lao động làm thuê đang ngày càng trở nên phổ biến cho cả nam giới và phụ nữ
nghèo (Hộp 17). Các công việc làm thuê bao gồm lao động nông nghiệp tại địa phương như
làm đất, trồng cấy, phát rẫy, làm cỏ, thu hoạch, đào ao. Một số lao động thủ công khác đi làm
theo mùa vụ như làm mộc, làm đường, làm gạch, mỏ, hoặc khuân vác. Xu hướng kiếm việc
làm xa nhà cũng tăng lên, nhiều người ra thành phố tìm việc làm để gửi tiền về nhà. Đây cũng
là nguồn tiền lớn giúp cho hộ gia đình.

Di chuyển đi làm thuê nông nghiệp rất phổ biến đối với đồng bào Khmer tại đồng bằng sông
Cửu Long. Đây là một giải pháp lớn giúp cho người dân vượt qua rủi ro về thời tiết. Nhiều hộ
gia đình Khmer tham gia phỏng vấn có ít nhất một thành viên đang đi làm xa nhà. Làm thuê
xa nhà không chỉ giới hạn đối với nam giới mà còn có cả phụ nữ và trẻ em cũng tham gia.
Đồng bào Khmer thường lập thành nhóm đi khắp nơi thuộc đồng bằng sông Cửu Long làm
thuê trong mùa thu hoạch lúa. Thị trường lao động làm thuê phát triển đã giúp cho các hộ
gia đình người Khmer kiếm việc làm để tăng thu nhập. Đây là nguồn sinh kế rất quan trọng
trong những năm gần đây khi số người Khmer không có đất tăng lên.

Tuy nhiên, xu hướng đi làm xa nhà cũng mang lại nhiều rủi ro đối với việc giảm nghèo. Để
kiếm được việc làm, nhiều người phải sống xa gia đình trong thời gian hàng tháng hoặc hàng
năm. Điều này làm cho họ bị hạn chế trong việc tiếp cận các dịch vụ của Chính phủ như giáo
dục, nhất là khi trẻ em cũng đi cùng bố mẹ, hay các dịch vụ y tế và khuyến nông. Ngoài ra,
người đi làm thuê cũng có thể bị bóc lột vì thiếu sự hỗ trợ của cộng đồng.

3.3 Các chính sách và hỗ trợ khác

Hỗ trợ của cộng đồng
Các hộ nghèo hoặc hộ gặp khó khăn thường được sự quan tâm của họ hàng, cộng đồng,
đoàn thể để vượt qua những giai đoạn khó khăn. Sự giúp đỡ hộ nghèo phổ biến nhất là giúp
công, cho không hoặc cho vay một chút lương thực lúc thiếu đói, đau ốm, mặc dù đây chỉ là
những hỗ trợ nhỏ có tính chất nhất thời vì vào lúc mất mùa tất cả các hộ đều khó khăn như
nhau. Ví dụ, ở vùng miền núi DTTS vẫn duy trì tốt các phong trào đổi công giúp người nghèo
gieo trồng và thu hoạch kịp mùa vụ, hoặc cho hộ nghèo nuôi rẽ gia súc. Có nơi cộng đồng
còn vận động hộ có nhiều đất cho hộ nghèo mượn đất để gieo trồng (Bản Liền, Cư Huê, Xy,
Thuận Hòa-HG). Cộng đồng người Khmer tại Thuận Hòa-TV có mô hình truyền thống “hội
Xakhum” tự nguyện góp quỹ giúp người trong hội khi ốm đau bệnh tật hoặc ma chay.

Khi gặp khó khăn,
bà con DTTS
thường quay trở
lại canh tác nương
rẫy theo lối truyền
thống

Rừng cũng là một
nguồn sinh kế tạm
thời

Mua chịu có thể
giúp bà con những
lúc khó khăn trước
mắt nhưng cũng
có thể làm cho
nhiều hộ lâm vào
cảnh mắc nợ

Lao động làm thuê
theo mùa vụ và đi
làm xa nhà là
nguồn thu nhập
lớn

Người Khmer phụ
thuộc rất nhiều
vào các công việc
làm thuê

Tuy nhiên đi làm
xa nhà cũng có thể
mang lại nhiều rủi
ro …

Sự hỗ trợ của cộng
đồng như đổi
công, hỗ trợ lương
thực đã giúp cho
hộ nghèo vượt qua
các cú sốc



Tính cộng đồng cao là một điểm tựa cho hộ nghèo khi thiếu đói hoặc gặp phải rủi ro. Mặc dù
trọng tâm công tác xóa đói giảm nghèo của Nhà nước là các hộ nghèo nhưng đôi khi lại gặp
khó khăn bởi chính những truyền thống đòan kết của cộng đồng và tâm lý “cào bằng”. Ví dụ,
người dân ở xã Xy có truyền thống đoàn kết cộng đồng rất cao và thường chia đều tất cả các
hỗ trợ như gạo, giống cho tất cả mọi người. Lãnh đạo Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Trị cho biết: “do
tính cộng đồng, chia sẻ của người DTTS ở đây rất cao, nên hiện thời khó tách nhóm hộ nghèo ra
để tác động riêng. Do vậy các hoạt động cứu trợ chẳng hạn vẫn phải chia đều, để nếu nhà nghèo
ăn hết thì nhà khá biết tính toán biết cất đi, lúc người nghèo khó khăn đi xin còn có cái mà cho”.

Hỗ trợ từ các cơ quan đoàn thể và các tổ chức khác tại địa phương
Người dân và cán bộ địa phương tiếp tục phụ thuộc vào các can thiệp của Nhà nước đối với
công tác hỗ trợ các nhóm chịu thiệt thòi nhất. Tuy nhiên cũng cần ưu tiên để cộng đồng quan
tâm đến việc hình thành hệ thống tương trợ lẫn nhau, nhất là tương trợ những người dễ bị
tổn thương nhất. Hàng năm, nhà nước và các tổ chức từ thiện cũng có các đợt hỗ trợ khắc
phục thiên tai, hỗ trợ gạo, mỳ tôm, quần áo, bột ngọt và các dụng cụ sản xuất. Tuy nhiên
những cứu trợ này thường chỉ có sau những thiên tai hoặc khó khăn lớn, không phải là giải
pháp lâu dài nhằm hình thành hệ thống bảo trợ xã hội.
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Tính cộng đồng
còn rất cao ở
nhiều vùng đồng
bào DTTS

Hỗ trợ khẩn cấp
của Nhà nước
thường chỉ có
trong những
trường hợp cụ thể
và không phải là
giải pháp lâu dài

Hộp 17: Các cơ hội đối với lao động làm thuê

Ninh Thuận: đồng bào Raglai

Đi làm công trình trong xã: Phụ hồ, bốc vác, cả nam và nữ cùng đi làm, chủ yếu là thanh
niên tuổi từ 15 đến �5. Tổng cộng có khoảng 60-100 người tham gia công việc này, với
tiền công mỗi ngày trung bình từ �0.000-�5.000đồng/ngày. Khi trong địa bàn xã có
nhiều công trình, có khi tất cả thanh niên đều đi.

Đi làm thuê ở xã khác: Khoảng 10% thanh niên, nam nhiều hơn nữ đi kiếm việc làm ở
xã ngoài. Namgiới làm các việc nặng. Chủ yếu người dân làm các công việc thuêmướn
tập trung vào ruộng rẫy, tiền công 20.000-�0.000đồng/ngày. Xu hướng đi làm thuê ở
các xã khác ngày càng tăng lên.

Đi huyện khác: Khoảng 5-10 người đi làm ở huyện khác trong thời gian 1-2 tháng, tiền
công trung bình khoảng 1 triệu/tháng. Nam đi nhiều hơn nữ, thường đi vào mùa khô
(từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau) khi không trồng, không làm được gì ở nhà.

Đi các tỉnh Tây Nguyên, Đắc Lắc, Lâm Đồng: �0-40 người đi theo tháng, thường vào vụ
thu hoạch cà phê. Nam đi nhiều hơn nữ, thường là thanh niên đi.

Thảo luận nhóm ở thôn Tà Lú 1, xã Phước Đại (Bác Ái, Ninh Thuận)

Trà Vinh: đồng bào Khmer

Đi làm trong huyện: Bốc vác, gánh cát đá, làm cỏ, làm đất. Cả nam và nữ cùng đi làm,
tiền công từ 20.000-�0.000 đồng/ngày.

Đi thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương: đi cả nam và nữ, phổ biến là thanh niên. Công
việc chủ yếu vào công ty, xí nghiệp maymặc, giày da, làm hương. Lương trung bình từ
1 đến 1,5 triệu đồng/tháng. Một số phụ nữ đi giúp việc nhà, phụ bán hàng, lương từ
700-800 ngàn đồng/ tháng.

Đi Vĩnh Long: Gánh trấu, chủ yếu là nam từ �0-40 tuổi, thu nhập trung bình từ 1 triệu
đến 1,5 triệu/ tháng.

Đi các tỉnh miền Đông Nam Bộ: Chủ yếu là phụ nữ từ 25-45 tuổi, đi theo mùa vụ hái cà
phê, hái tiêu và lượm hạt điều.

Thảo luận nhóm ở 2 ấp Sóc Chùa và Thuỷ Hoà, xã Thuận Hoà (Cầu Ngang, Trà Vinh)
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Các dự án như hỗ trợ tín dụng quy mô nhỏ thường được thực hiện thông qua Hội Phụ nữ.
Các dự án kiểu này có tác động lâu dài, giúp cho hộ nghèo có kế hoạch chống đỡ rủi ro. Tuy
nhiên, các dự án thường có quy mô nhỏ và ít vốn.

Các thiết chế hợp tác nông dân đã được hình thành ở một số điểm quan trắc thay thế cho
HTX kiểu cũ. Tuy nhiên, các thiết chế này vẫn chưa hoạt động hiệu quả, chưa làm tốt các dịch
vụ nông thôn mà người dân đánh giá cao trước đây như thủy lợi. ở một số nơi, các HTX thị
trường và doanh nghiệp kết hợp với các nhóm sản xuất, cung cấp vốn và vật tư giúp người
dân trong những lúc khó khăn. Tuy nhiên, các hình thức kết hợp này vẫn chưa được mở rộng
đến tất cả các điểm quan trắc.

Hỗ trợ của Chính phủ
Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo, vùng nghèo. Nếu thực hiện tốt, các
chính sách này có tác dụng giúp người nghèo tăng cường khả năng chống đỡ rủi ro. Ví dụ,
nhà nước có chính sách bảo trợ xã hội để giúp các nhóm yếu thế không tự lo được cuộc sống.
Nghị định mới về bảo trợ xã hội (Nghị định 67/CP ngày 1�/�/2007) đã mở rộng đối tượng hỗ
trợ và nâng mức hỗ trợ đối với các nhóm thiệt thòi�.

Tuy nhiên, Nghị định này còn còn nhiều hạn chế. Trước hết, đối tượng được nhận hỗ trợ phải
là hộ nghèo, tuy nhiên hộ cận nghèo và ngay cả hộ khá cũng phải chịu các cơn sốc tạm thời
mà cần hỗ trợ trước mắt. Ngoài ra, chuẩn nghèo hiện nay quá thấp, nhất là trong bối cảnh
lạm phát cao trong thời gian 2 năm qua làm cho nhiều người thực sự có cuộc sống rất khó
khăn nhưng chưa được coi là hộ nghèo và không phải là đối tượng hỗ trợ của Nghị định.

Người tham gia phỏng vấn cho biết mặc dù sự hỗ trợ của Chính phủ là rất quan trọng nhưng
có nhiều chương trình chưa hiệu quả. Các công trình cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường,
trạm được xây dựng nhiều ở các xã miền núi DTTS theo Chương trình 1�5. Tuy nhiên, khả
năng chống chịu với thiên tai còn thấp vì đường sá thường bị sạt lở, cầu bị hỏng sau ngập
lụt. Rõ ràng cần phải có ngân sách và thiết kế hợp lý đối với các dự án cơ sở hạ tầng.

Thuỷ lợi luôn là biện pháp có ý nghĩa quan trọng đối với người nông dân để khắc phục nắng
hạn, úng lụt. Tuy nhiên, đầu tư thủy lợi rất khó khăn ở miền núi do suất đầu tư cao, qui mô
tưới nhỏ, nhiều nơi thiếu nguồn nước. Chỉ có duy nhất một điểm quan trắc tại xã Thanh
Xương là có hệ thống kênh mương khá hoàn chỉnh giúp bà con làm lúa hai vụ/năm. Tại các
xã miền núi DTTS khác, hoặc chưa có công trình thủy lợi, hoặc công trình chỉ đủ tưới chomột
phần diện tích nhỏ. Cũng như đối với thủy lợi phục vụ sản xuất, người dân còn quan tâm đế
vấn đề cấp nước sinh hoạt. Người dân thường dùng hệ thống nước tự chảy, có bể lắng lọc
đầu nguồn. Đầu tư cho các công trình nước sinh hoạt thời gian qua khá lớn, nhưng do thiết
kế và bảo dưỡng không tốt nên nhiều công trình không phát huy hiệu quả.

Các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm vẫn thiên về mục tiêu nâng cao năng suất dựa trên
sử dụng giống mới mà chưa chú ý đầy đủ đến công tác tập huấn và hỗ trợ bà con phòng
chống giảm nhẹ thiên tai và các biến động kinh tế. Trong bối cảnh giá cả vật tư tăng cao,
khuyến nông cần tập huấn cho bà con về canh tác đa dạng như luân canh, xen canh, kết hợp
cây ngắn ngày và cây dài ngày, sử dụng ít vật tư mua ngoài. Những nội dung này hiện trái
ngược với những gì thường thấy ở tập huấn khuyến nông, khuyến lâm chỉ dựa trênmột hoặc
hai vụ canh tác ngắn ngày, yêu cầu nhiều phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Đối với khó
khăn về đất bạc màu, cần tập huấn cho bà con về các phương pháp kiểm soát chất lượng đất
(như xếp đá thành hàng trên nương đất dốc), trồng cây xen kẽ theo hàng, trồng các cây họ
đậu (các giống đậu và cây có thể dùng làm phân xanh), đồng thời tăng thời gian bỏ hóa giúp
bà con có thêm thu nhập và tạo điều kiện cho đất phục hồi. Tập huấn cũng nên khuyến khích
bà con chia sẻ và phát huy các kiến thức bản địa cũng như các phương pháp truyền thống.

Tín dụng vi mô cần được tăng cường ở các vùng miền núi. Một bộ phận người nghèo vẫn
chưa tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội. Quá
trình vay vốn còn phức tạp, chưa phù hợp đối với các hoàn cảnh khi xảy ra biến cố. Chính
sách cho hộ DTTS đặc biệt khó khăn vay vốn không lãi suất cần được phối kết hợp tốt với các

Hội Phụ nữ cần có
một vai trò lớn
hơn…

… và tương tự, các
doanh nghiệp,
HTX cũng cần có
một vai trò lớn
hơn

Nhà nước có nhiều
chính sách bảo trợ
xã hội…

…nhưng không
phải tất cả các
chính sách đều
hiệu quả

Cơ sở hạ tầng và
thủy lợi cần được
ưu tiên đầu tư trong
thời gian tới nhằm
giúp người dân
chống đỡ với rủi ro

Phương pháp
khuyến nông cần
cải tiến để tập
trung hơn nữa vào
việc chống đỡ với
rủi ro

Cần mở rộng các
chương trình tín
dụng vi mô khi xảy
ra biến cố

� Trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, trẻ nhiễm HIV; người cao tuổi cô đơn, người từ 85 tuổi trở lên không hưởng lương hưu, trợ
cấp bảo hiểm xã hội; người tàn tật; người tâm thần mãn tính; người nhiễm HIV/AIDS không tự phục vụ; gia đình,
cá nhân nhận nuôi trẻ mồ côi, bị bỏ rơi; gia đình có hai người tàn tật trở lên; người đơn thân nuôi con thuộc hộ
nghèo.
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dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, hoặc các hình thức hỗ trợ khác của cộng đồng để giúp
những hộ này nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và trả được nợ.

Trợ cước, trợ giá có thể giúp phần nào giảm nhẹ chi phí mua vật tư của người dân miền núi
DTTS. Tuy nhiên hiện nay người nghèo còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận chính sách hỗ
trợ này, do thiếu tiềnmặt, không sử dụng giống lai, ít bón phân. Cần hỗ trợ các tổ nhómnông
dân trong việc thực hiện các chính sách trợ cước trợ giá và khuyến khích người nghèo sử
dụng khi cần thiết.

Các cơ chế bảo hiểm mùa vụ và vật nuôi chưa phổ biến ở khu vực nông thôn. Điều này có
nghĩa là hộ gia đình phải tự mình chịu hết các khó khăn tài chính. Thực hiện các chương trình
bảo hiểmmùa vụ có thể là một giải pháp giúp người dân hạn chế bớt khó khăn trong trường
hợp xảy ra biến cố về thời tiết hoặc sâu bệnh. Đây có thể là một cách tiếp cậnmới quan trọng
đối với các chương trình đầu tư của Nhà nước tại các khu vực đồng bào DTTS. Chương trình
này sẽ hiệu quả hơn khi kết hợp với các công ty bảo hiểm tư nhân.

Mạng lưới an toàn để chống đỡ với tình trạng mất an ninh lương thực vẫn chưa được
phát triển tại cộng đồng. Các “ngân hàng lương thực từ thiện” là một giải pháp đã được thực
hiện ở nhiều nước nhằm hỗ trợ lương thực trong trường hợp khẩn cấp như tăng giá hoặc hạn
hán, đồng thời giảm bớt sự phụ thuộc vào sự hỗ trợ bên ngoài. Tuy nhiên, các cơ chế này hầu
như chưa phổ biến ở Việt Nam.

Mối liên kết với doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng để phòng chống rủi ro đối với bà
con sản xuất hàng hóa (Bản Liền, Thanh Xương, Xy, Cư Huê, Thuận Hòa-TV). Mặc dù quan hệ
doanh nghiệp - nông dân tuân theo các qui luật thị trường, vai trò của Nhà nước trong việc
thúc đẩy, hỗ trợ mối quan hệ này rất quan trọng nhằm cải thiện khả năng tiếp cận thị trường
cho người dân. Hiện nay, mối liên kết này còn rất yếu. Nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước
có thể được thực hiện thông qua doanh nghiệp như khuyến nông lâm, hỗ trợ các tổ nhóm
nông dân, trợ giá trợ cước mua vật tư hoặc bán sản phẩm tại các khu vực miền núi.

Mặc dùđã có thẻbảohiểmy tếmiễnphínhưng chi phí phụ trội của việc khámchữabệnh, nhất
là khi phải chuyển lên tuyến trên, là gánh nặng rất lớn cho các hộ nghèo. Các chương trình cấp
thẻ thẻ BHYTmiễnphí hoặc hỗ trợ kinhphímua thẻ cho cả hộnghèo và khôngnghèo chưahiệu
quả. Cần có chính sách cho vay và hỗ trợ kinh phí cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhằmgiúp các
hộ gia đình không bị rơi vào tình cảnh nợ nần khi có người nhà mắc bệnh hiểm nghèo.

3.4 Kết luận: Giúp người dân vượt qua rủi ro
Việt Nam hiện đang gặp phải những thách thức nhiều mặt. Những cam kết sau khi gia nhập
WTO, thiên tai, biến động giá cả, và các rủi ro kinh tế khác ngày càng phức tạp, khó dự báo
và có tác động sâu rộng. Đã đến lúc phải hình thành một hệ thống bảo trợ xã hội toàn diện
để hỗ trợ những người nghèo nhất trong nhóm nghèo khi có biến động về giá cả thông qua
việc mở rộng đối tượng hưởng lợi, hình thành các hệ thống hiệu quả hỗ trợ các nhóm dễ bị
tổn thương đặc thù.

Dễ tổn thương về mặt xã hội liên quan đến việc phân chia các nguồn lợi trong cộng đồng và
giữa các cộng đồng với nhau. Việc này chịu ảnh hưởng của một số yếu tố như điều kiện tự
nhiên về đất đai, tình trạng nghèo và thu nhập, sức khỏe và nguồn lực (Adger và các cộng sự,
2004). Các nghiên cứu nhấnmạnh đến việc cần thiết thực hiện“rà soát đánh giá về tình trạng
dễ bị tổn thương” nhằm xác định đối tượng (những cá nhân, nhóm người, cộng đồng, khu
vực) dễ bị thiệt hại hơn khi xảy ra những mối nguy.

Rà soát đánh giá về tình trạng dễ bị tổn thương vẫn chưa được hình thành ở Việt Nam và người
dân thường chỉ được hỗ trợ tạm thời khi xảy ra khủng hoảng hoặc các cú sốc. Công tác lập
kế hoạch dài hạn nhằm giảm thiểu rủi ro vẫn chưa hiệu quả. Ví dụ, thay vì hình thành một hệ
thống toàn diện, được lập kế hoạch phù hợp nhằm đối phó với thiên tai thì mới chỉ có các
biện pháp đơn lẻ nhằm chuẩn bị và giảm thiểu tác động; vẫn còn thiếu các biện pháp phi
công trình như tập huấn nâng cao nhận thức, xây dựng các phương án/kế hoạch phòng
chống, dựa vào các nguồn lực của cộng đồng nhằm tìm ra các giải pháp hữu hiệu.

Các chính sách trợ
giá, trợ cước cũng
cần điều chỉnh…

…. Có thể kết hợp
với các chương
trình bảo hiểm

Có thể thành lập
các ngân hàng
lương thực tại địa
phương…

….cũng như các
HTX để giúp người
dân vượt qua
những khó khăn
trong sản xuất

Chính sách bảo
hiểm cũng cần mở
rộng hơn

Dễ tổn thương về
mặt xã hội cần
phải được lồng
ghép vào việc xây
dựng chính sách…

… và rà soát đánh
giá về tình trạng
dễ bị tổ thươngcó
thể là một công cụ
cho việc lồng ghé



Trong khi chưa có sự hỗ trợ từ phía Nhà nước đối với công tác lập kế hoạch đối phó với các
rủi ro thì các cộng đồng đã có nhiều giải pháp như hình thành mạng lưới tương trợ không
chính thức để đối phó với rủi ro; đa dạng hóa sinh kế và kiếm thu nhập từ việc làm thuê; tổ
chức cộng đồng và các trách nhiệm chung; các hệ thống chia sẻ lương thực khi khó khăn.
Các thể chế quản lý nguồn lực và giảm thiểu rủi ro này, dù là chính thức hay không chính
thức, đều có thể giúp giảm bớt những thiệt thòi lớn mà người dân gặp phải. Còn rất nhiều
việc có thể làm một cách sáng tạo hơn nữa so với những gì đang được thực hiện tại khu vực
nông thôn.
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4. VẤN ĐỀ GIỚI

Vấn đề giới là trọng tâm phân tích các nỗ lực giảm nghèo nhằm đảm bảo rằng các chính sách
và chương trình thực hiện mang lại những lợi ích bình đẳng cho cả nam giới và phụ nữ. Hội
nghị Phụ nữ Quốc tế lần thứ 4 của Liên hiệp quốc (Bắc Kinh, 1995) đã thông qua một diễn
đàn về phụ nữ và phát triển, kêu gọi hình thànhmộtmô hìnhmới kết hợp công bằng và bình
đẳng giới vào các nỗ lực phát triển. Có rất nhiều mối liên kết giữa vấn đề giới và phát triển
trong sản xuất, tái sản xuất xã hội, và các hình thức sử dụng nguồn lợi. Các mối liên kết này
đều xoay quanh vấn đề tiếp cận và kiểm sóat các nguồn lực.

Thực tế cho thấy phụ nữ nghèo ở các nước đang phát triển thường chịu tác độngmạnh nhất
của suy thoái môi trường. Phụ nữ thường không tiếp cận được với các nguồn tài nguyên
quan trọng nhưng lại chịu trách nhiệm về vấn đề lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, và nước
sạch cho gia đình. Môi trường suy thoái càng đặt thêm gánh nặng lên vai người phụ nữ trong
việc tìm kiếm các nguồn lực và làm họ không có thời gian học tập cũng như lao động tạo thu
nhập. Các gia đình chịu thêm nhiều áp lực. Quyền đối với các nguồn tài nguyên quan trọng,
ví dụ như quyền tiếp cận, kiểm soát và quản lý của người phụ nữ đối với đất đai là những
động lực quan trọng đối với công cuộc phát triển. Khi người phụ nữ không có quyền tiếp cận
đối với đất đai thì họ đã bị tước đi nguồn tài sản quý giá để có thể vay vốn và tín dụng.

Qua khảo sát thực tế tại các điểm quan trắc, mô hình truyền thống về phân công lao động
và ra quyết định giữa nam và nữ theo tập quán của từng nhóm dân tộc vẫn phổ biến, mặc
dù đã có những tín hiệu thay đổi. Các chính sách của Nhà nước ngày càng yêu cầu chú ý đến
bình đẳng giới, ví dụ như đối với việc tiếp cận giáo dục và dịch vụ y tế. Phụ nữ cũng tham gia
nhiều hơn vào các hoạt động của cộng đồng, thông qua các cuộc họp và dự án. Đã có những
tác động tích cực đối với nỗ lực giảm nghèo, vì trao quyền cho phụ nữ cho thấy thu nhập của
hộ gia đình được cải thiện hơn.

4.1 Những khác biệt về giới trong gia đình và cộng đồng
Vẫn tồn tại thực tế là nam giới đóng vai trò chủ đạo đối với gia đình và trong các mối quan
hệ với xã hội bên ngoài. Có thể thấy được thực tế này ngay cả đối với những nhóm cộng
đồng theo truyền thống mẫu hệ. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho thấy một xu hướng chung
là phụ nữ ngày càng có vai trò độc lập hơn trong cộng đồng, ví dụ như vay vốn và quản lý
gia đình hiệu quả khi người chồng đi làm ăn xa hoặc không có khả năng lao động. Phụ nữ đã
phát biểu ý kiến nhiều hơn trong các cuộc họp ở cộng đồng, thậm chí đảm nhiệm cả những
vị trí lãnh đạo ở thôn bản.

Phân công lao động
“Người chồng tốt là người khỏe mạnh, có trách nhiệm gánh vác các việc lớn trong gia đình, không
uống rượu say hay đánh chửi vợ con”. “Một người vợ tốt là người hiền lành, chịu khó, biết lo toan
công việc gia đình, chăm sóc chu đáo cho chồng, cho con” - Thảo luận nhóm tại xã Bản Liền.

Nam giới làm các việc “nặng” như đốt phát nương, cày bừa, tìm gỗ về làm nhà, còn phụ nữ
làm các việc “nhẹ hơn” như kiếm củi, nấu ăn, giặt giũ, chăm con, làm cỏ, chăn nuôi. Mặc dù
cả hai vợ chồng cùng làm công việc trên nương rãy và đồng ruộng vào lúc trỉa hạt, gieo cấy
và lúc thu hoạch, nhưng phụ nữ thường làm nhiều hơn. Con gái sau giờ đi học thường giúp
mẹ các việc trông em, gánh nước hoặc giã gạo; còn con trai đi chăn dắt gia súc.

Phân công lao động theo yếu tố giới thường theo khuônmẫu định sẵn đối với các hộ gia đình
DTTS. Nguyên nhân là do nam giới được xem là giỏi hơn đối với những việc mang tính “kỹ
thuật”như mua giống, mua phân, phun xịt thuốc và các công việc “xã hội” cần đi xa nhà. Phụ
nữ vẫn cho rằng nam giới biết tiếng Kinh tốt hơn, giao tiếp và giao dịch tốt hơn, đi lại nhanh
nhẹn và dễ dàng hơn. Điều này làm cho nhiều người phụ nữ DTTS chỉ ở nhà, hiếm khi thực
hiện các hoạt động buôn bán, thị trường và các vai trò kinh tế khác như phụ nữ người Kinh.

Nhiều phụ nữ người Kinh và DTTS chịu trách nhiệm chính đối với các công việc trong nhà
như chăm con, quét dọn nhà cửa, lấy nước, kiếm củi, nuôi lợn, chăn bò. Ngoài việc chăm con

Quan hệ giới là
yếu tố then chốt
đối với phát triển
bền vững

Phụ nữ mang
nhiều gánh nặng
về quyền tiếp cận
các nguồn lực…

….và mặc dù đã
có những tiến bộ
đối với bình đẳng
giới, phía trước
vẫn còn nhiều thử
thách

Phân công lao
động vẫn theo yếu
tố giới đã định
sẵn….

….nhất là tại các
cộng đồng DTTS
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thì phụ nữ cũng phải chăm sóc người già và người đau yếu. Phụ nữ thường dậy sớm hơn
người chồng, làm việc liên tục trong thời gian dài, và chỉ nghỉ ngơi lúc đã muộn. Khi đi làm
nương rãy hoặc đồng ruộng về, có rất nhiều việc khác xếp hàng chờ người phụ nữ làm cho
họ hầu như không có thời gian cho bản thân.

Tuynhiên, hiệnđã cónhững tín hiệu vềbìnhđẳnggiới khi namgiới đã chia sẻ nhiềuhơn các công
việc nội trợ, chăm sóc con cái với phụ nữ, một phần là do tiếp cận thông tin đại chúng và nhận
thức về giới cũng tốt hơn. Yếu tố quan trọng nhất làm biến đổi sự phân công lao động giữa nam
và nữ là lao động xa nhà. Ngày càng nhiều người, nhất là thanh niên đã đi ra ngoài nhiều hơn để
mưu sinh, dẫn đến sự thay đổi về phân công lao động theo khuônmẫu truyền thống. Nếu người
vợ đi làmxa thì người chồngphải lo hết công việc ở nhà và chăm sóc con cái; ngược lại, nếu người
chồng đi làm ăn xa thì người vợ sẽ chịu trách nhiệm các công việcmà namgiới thường gánh vác.

Ra quyết định: vai trò của yếu tố giới
Trong 9 nhóm dân tộc thuộc diện khảo sát, đa số dân tộc theo chế độ phụ hệ giống như
người Kinh, chỉ có dân tộc Raglai và Êđê theo chế độ mẫu hệ. Mô hình phổ biến về ra quyết
định trong gia đình, kể cả những cộng đồng theo chế độ mẫu hệ, vẫn dựa trên ưu thế của
nam giới. Trong gia đình, người đàn ông thường giữ vai trò chủ hộ, trừ trường hợp các hộ gia
đình do phụ nữ đơn thân làm chủ. Kết quả khảo sát cho thấy sự khác biệt về vấn đề ra quyết
định phụ thuộc vào từng nhóm dân tộc cụ thể.

Trong gia đình người Kinh, mọi việc lớn thường có sự đồng thuận ý kiến của cả vợ và chồng,
mặc dù người chồng vẫn có ưu thế hơn. Tại một số nơi nam giới đi làm ăn xa nhiều như Đức
Hương thì phụ nữ ở nhà chủ động nhiều hơn trong việc ra quyết định. Người vợ thường là
người quản lý tiền trong gia đình. Người chồng đi bán sản phẩm hoặc đi làm thuê về thường
đưa tiền cho vợ, chỉ giữ lại một ít mua rượu, mua thuốc lá. Người vợ hoàn toàn có thể chủ
động việc chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày mà không cần hỏi ý kiến chồng. Với các khoản
chi lớn như mua bò, dê hay các vật dụng có giá trị trong gia đình hoặc việc mua bán các sản
phẩm thì thường có sự thảo luận và thống nhất của cả vợ và chồng.

Trong gia đình người Tày, Thái, Khmer, Êđê: mọi việc lớn trong gia đình có sự trao đổi, bàn bạc
của cả vợ và chồng. Người chồng là người đưa ra quyết định cuối cùng (người chồng cũng
sẽ nghe theo nếu người vợ đưa ra ý kiến có lợi, phù hợp với điều kiện của gia đình). Tại các
gia đình DTTS, người chồng đưa ra quyết định đối các vấn đề liên quan đến quan hệ họ tộc,
quan hệ xã hội như đi họp thôn, tập huấn, làm thủ tục vay vốn, quyết định việc học của con
cái, sử dụng các biện pháp tránh thai.

Trong gia đình người H’Mông, Kh’mú, Raglai, Vân Kiều, nam giới là người ra quyết định chính
trong mọi công việc. Mặc dù có sự trao đổi, bàn bạc giữa vợ và chồng nhưng “mọi chỉ thị của
người chồng đều được phụ nữ chấp nhận” (nhóm nữ H’Mông thôn Khu ChuTủng 1, xã Bản Liền).
Bản thân người dân cả nam và nữ thuộc các nhóm DTTS này đều cho rằng việc ra quyết định
trong gia đình cần tuân theo tập quán của dân tộc và họ chấp nhận điều này. Đối với đồng bào
Vân Kiều, người chồng thường là người nắm tiền, vì đa số phụ nữ đứng tuổi ở đây không biết
chữ, không tự tin khi giao dịch buôn bán. Trong sinh hoạt hàng ngày, người chồng có thể đưa
món tiền nhỏ cho vợ hoặc tự đi mua. Phụ nữ đơn thân thường phải nhờ đàn ông khác trong
anh em họ hàng bán hộ sản phẩm. Tại nhiều cộng đồng DTTS vẫn tồn tại quan niệm về chuẩn
mực của người phụ nữ, nhưmột người namgiớiVân Kiều nói: “Người vợ tốt là nó phải chấp hành
mình tốt từ ăn uống, khách khứa, làm thế này thế kia thì không tốt. Thấy nó tốt thì đi xin về làm vợ”.

4.2 Tiếp cận và sử dụng các dịch vụ và nguồn lợi khác

Tiếp cận đất đai
Trên thực tế, có rất ít các giao dịch “chính thức” về đất đai tại các vùng miền núi DTTS. Người
dân vẫn canh tác nương rãy theo tập quán luân canh bỏ hóa, xác định địa giới nương rãy theo
qui ước giữa các nhà, không phụ thuộc vào thông tin đăng ký trên “bìa đỏ”. Vì thế, nhiều nam
giới và phụ nữ ở những nơi này cũng chưa thấy có gì khác biệt khi “bìa đỏ”mang tên cả hai vợ
chồng. Tại các điểmqua trắc, cán bộ cơ sở và người dân cũng không nêu trường hợp nào người
chồng lấy sổ đỏ đứng tên mình để tự vay vốn hay cầm cố đất mà không thảo luận với vợ.

Các việc nhà
thường vẫn được
coi là trách nhiệm
của người phụ nữ…
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Mặc dù cả tên vợ và
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này chưa phải là
vấn đề quan
trọng…



Tập quán phân chia đất đai trong gia đình có sự khác biệt giữa nam giới và phụ nữ, do truyền
thống của các phụ hệ và mẫu hệ. Đối với dân tộc theo chế độ phụ hệ, bố mẹ chỉ chia đất cho
con trai; con gái không được chia vì sẽ xây dựng gia đình và tới sống ở nhà chồng. Tại một số
địa bàn ởmiền Bắc (Thanh Xương, Đức Hương), đất ruộng được chia đều cho các hộ gia đình
trong thôn theo số nhân khẩu khi HTX kiểu cũ giải thể. Hiện nay số người đã tăng lên nên
những hộ mới sinh thêm con, hoặc mới tách sau thời điểm chia đất thì không có đất. Vấn đề
này càng thể hiện sự bất lợi của người phụ nữ khi về nhà chồng không được bố mẹ chia đất.

Đối với dân tộc theo chế độ mẫu hệ như dân tộc Raglai và Êđê thì khi vợ chết hoặc vợ chồng
bỏ nhau, mọi tài sản, đất đai, con cái trong gia đình đều thuộc về người phụ nữ. Người Raglai
và người Êđê thích có con gái vì khi lập gia đình, con rể sẽ về ở và đóng góp thêm sức lao
động cho nhà vợ. Khi con cái lập gia đình và ra ở riêng thì đất đai chỉ chia cho con gái, con
trai về nhà vợ ăn theo đất đai, tài sản đằng nhà vợ. Trong trường hợp ly hôn hoặc vợ chết thì
người đàn ông phải ra khỏi nhàmà không được chia tài sản, đất đai và con cái. Tuy nhiên nếu
người chồng muốn ở lại để nuôi con thì vẫn được gia đình vợ chấp thuận. Khi đã ra khỏi nhà
vợ thì người chồng không còn bất cứ nghĩa vụ và quyền lợi nào với con cái.

Tiếp cận vốn
Việc vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội thường được thực hiện chủ yếu qua Hội Phụ nữ
và Hội Nông dân. Mỗi gia đình chỉ được vay một nơi để tránh chồng chéo. Việc vay vốn, sử
dụng vốn được bàn bạc giữa hai vợ chồng; nhưng nếu chồng không đồng ý thì người vợ
cũng không dám vay. Trong đơn vay vốn, một người “đứng đơn vay”, còn người kia đứng vai
“người thừa kế”. Nam giới thường là người đứng đơn vay vốn vì biết tiếng Kinh tốt hơn. Cũng
có một số trường hợp người vợ đóng vai trò ưu thế hơn trong việc ra quyết định, do có cơ
hội tiếp cận với thông tin bên ngoài nhiều hơn và được sự hỗ trợ của Hội Phụ nữ. Gần đây,
quy định của ngân hàng là cả vợ và chồng đều phải ký vào đơn xin vay vốn đã nâng cao vị
thế của người phụ nữ, đồng thời khuyến khích sự bàn bạc công khai về các vấn đề tài chính
trong gia đình. Sự tham gia của người phụ nữ vào việc vay vốn đã cải thiện vị trí của người
phụ nữ cũng như mức độ tham gia của họ vào các hoạt động của cộng đồng.

Khi người chồng không biết chữ hoặc bệnh tật, đau ốm, đi làm ăn xa, hay nghiện ma túy (ở
xã Lượng Minh có nhiều nam giới dính đến ma túy được đưa đi trại cai nghiện) thì người vợ
thường tự quyết định về việc vay vốn. Một cuộc thảo luận nhóm phụ nữ Thái cho biết: “Trước
đây khi chồng nghiện mà ở nhà thì thường xuyên đánh đập vợ con, trong nhà có gì là mang đi
bán hết. Chồng ở nhà là vợ không được quyết gì hết, có tiền muốn mua cái gì chồng cũng không
cho, bắt đưa tiền để hắn đi mua thuốc. Có khi gạo để nấu ăn trong nhà cũng bị xách đi bán, vợ
con nhịn đói luôn. Còn bây giờ chồng nghiện đi trại, vợ ở nhà vay vốn, tự quyết định đầu tư kinh
tế, không bị ai phá nữa nên đời sống đỡ hơn”. Tuy nhiên, như đã nói trên đây, một số cán bộ địa
phương không muốn cho những hộ có người vướng vào ma túy vay vốn.

Tiếp cận giáo dục
Tại các khu vực đồng bào DTTS, trình độ học vấn của nam giới nhìn chung cao hơn phụ nữ
do quan niệm thời trước chỉ ưu tiên cho con trai đi học. Ví dụ, hầu hết phụ nữ đã có chồng ở
các bản người H’Mông, Kh’mú, Vân Kiều không biết tiếng Kinh, vì trước đây không đi học,
hoặc có học đến lớp 2 hoặc lớp � nay đã quên hết. Những chị biết tiếng Kinh thì còn thấy
ngượng ngùng khi nói và thường không phát biểu trước đông người. Hầu hết các giao dịch
làm ăn đều do người Kinh thực hiện, vì thế khả năng giao tiếp bằng tiếng Kinh rất quan trọng
đối với đồng bào DTTS để có thể tham gia thị trường. Khả năng ngôn ngữ tốt giúp người dân
tiếp cận thông tin, bước đầu tiên trong phát triển kinh doanh, và thực hiện các giao dịch và
đàm phán.

Hiệu quả của các lớp xóa mù cho người lớn ở các điểm quan trắc rất hạn chế, phụ nữ không
muốn đi học vì cho rằng mình đã lớn tuổi. Những người đã từng học lớp xóa mù thì giờ đây đa
phần là tái mù. Để giải quyết tình trạng này, nhiều phụ nữ ở xã Thuận Hòa (huyện Cầu Ngang,
TràVinh) đã tích cực thamgia các lớp“xóamù kết hợp phát triển cộng đồng – Reflect”do tổ chức
AAV phối hợp với Phòng Giáo dục huyện tổ chức. Tại đây có nhiều trường hợp phụ nữ Kh’mer
trước đây không biết chữ, rất nhút nhát khi ra ngoài giao tiếp xã hội; sau khi tham gia các lớp
Reflect đã biết chữ, một số chị còn được bầu làm cán bộ Chi hội Phụ nữ ở thôn ấp (Hộp 18).
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Cần phải có những hành động cụ thể đối với thế hệ trẻ để tránh tình trạng sẽ có nhiều phụ
nữ bị mù chữ. Tuy nhiên, theo truyền thống của các gia đình người H’Mông, Kh’mú, Vân Kiều,
Raglai và Êđê thì con trai được ưu tiên đi học. Con gái không được ưu tiên đi học, vì "học cũng
ở nhà làm ruộng, con gái lớn đi lấy chồng". Lối tư duy này hiện đang thay đổi, và tất cả trẻ em
ở độ tuổi đi học đều được đến trường. Một số phụ huynh nói: “việc đi học hay nghỉ tuỳ thuộc
vào trẻ, đứa nào học được và thích học gia đình vẫn để đi học”. Giáo viên và các cán bộ thôn bản
rất nhiệt tình trong việc giúp các em tới trường. Trẻ em thuộc các gia đình DTTS nghèo đi học
cấp 1 và cấp 2 được giảm học phí và nhận hỗ trợ sách, vở. Mặc dù số liệu về tỷ lệ trẻ em đi
học vẫn thể hiện sự khác biệt về giới (Hình 18) nhưng sự khác biệt về kết quả học tập giữa
học sinh nam và học sinh nữ đã giảm đi.
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Hộp 18: Các lớp xóa mù chữ cho phụ nữ có tác dụng rất lớn

Để góp phần nâng cao trình độ của người phụ nữ và khuyến khích họ tham gia vào các
hoạt động của cộng đồng, tổ chức ActionAidVietnam (AAV) cùng đối tác địa phương đã
thực hiện chương trình Reflect chophụnữnghèo yếu thế dân tộc Khmer. Hoạt độngdạy
chữ này gắn liền với kiến thức theo nhu cầu cần thiết của cộng đồng, như kiến thức về
chăn nuôi, trồng trọt, y tế giáo dục. Từ bước đầu thử nghiệm chương trình năm2002mở
được 6 lớp với 120 phụ nữ tham gia, đến nay đã mở được tổng cộng 18� lớp với �.462
người tham gia, trong đó phụ nữ chiếm 75% (phụ nữ Khmer chiếm �8%).

Do chương trình dựa trên phươngpháp tiếp cận có sự thamgia nên đã khuyến khích học
viên tích cực góp phần vào quá trình học tập. Ngoài việc dạy chữ, còn hướng dẫn, thảo
luận theo từng chủđề theo yêu cầu của người học. Các hoạt động có sự thamgia của học
viên mang lại những tác động tích cực đối với truyền thống địa phương. Các hoạt động
về vận động, tuyên truyền, phổ biến đều thực hiện thông qua hoạt động nhóm.

Phụ nữ tham gia chương trình Reflect đã mạnh dạn hơn khi phát biểu và tham gia tập
huấn. Đặc biệt có chị từ không biết chữ khi tham gia lớp xóa mù chữ đã trở thành chi
hội trưởng chi hội phụ nữ ấp hiện nay.
Mặc dù chương trình đã có những kết quả tích cực, nhưng vẫn tồn tại nhiều khó khăn
và hạn chế nhất định. Chương trình chỉ hoạt động tập trung ở 04 xã dự án của tổ chức
ActionAid Việtnam. Sự tham gia của người dân từng lúc bị gián đoạn do một số người
đi làm ăn xa theomùa vụ. Hoạt động cần sự tập trung nhiều hơn về thời gian và nguồn
lực.

Nguồn: Báo cáo theo dõi nghèo tại xã Thuận Hòa (Cầu Ngang, Trà Vinh), 1/2008



BẢNG 18. Bậc học cao nhất của trẻ em gái và trẻ em trai (%)

Nguồn: Phỏng vấn hộ gia đình

Kết quả khảo sát cho thấy một thực tế đáng mừng là tỷ lệ trẻ em trai và trẻ em gái đi học ở
lớp mầm non và bậc tiểu học hầu như không có khác biệt (Bảng 19). Như tại xã Đức Hương,
không những cao hơn về tỷ lệ đi học mà tỷ lệ học sinh nữ đạt học sinh giỏi trong các kỳ thi
cũng cao hơn học sinh nam. Tuy nhiên, lên đến cấp 2 thì tỷ lệ trẻ em trai đi học cao hơn trẻ
em gái. Tại các xã người Kinh ở đồng bằng và các nhóm DTTS ở vùng thấp như Tày, Thái,
Khmer thì lại có chiều hướng tỉ lệ trẻ em gái đến trường cao hơn trẻ em trai. Nhìn chung, tỷ
lệ học sinh lên đến cấp � thấp đối với cả trẻ em trai và gái, trong đó số em trai theo học nhiều
hơn. Các em gái bỏ học vì phải đi học xa, hoặc nhớ nhà. Trẻ em gái các cộng đồng Kh’mú
vàVân Kiều đôi khi bỏ học và xây dựng gia đình khi mới 15 hoặc 16 tuổi. Các em khôngmuốn
đi học vì muốn lấy chồng hoặc do cha mẹ bắt lấy chồng.

Mặc dù đã có những tiến bộ về bình đẳng giới trong việc trẻ em đi học nhưng trẻ em, đặc
biệt là trẻ em gái vẫn chịu nhiều thiệt thòi khi gia đình gặp khó khăn về kinh tế. Khi gia đình
thiếu tiền đóng các khoản thu của nhà trường, thiếu lao động, hoặc điều kiện tới trường xa
xôi, vất vả thì trẻ em nghỉ học để giúp đỡ gia đình làm việc nhà và trên nương rãy. Gặp lúc
khó khăn thì trẻ em là con đầu, không kể trai hay gái sẽ nghỉ học để giúp việc cho cha mẹ.
Trẻ em gái thuộc các gia đình do phụ nữ đơn thân làm chủ cũng phải nghỉ học vì các em làm
được nhiều việc nhà hơn trẻ em trai (Hộp 19). Con em các nhà quá nghèo cũng nghỉ học do
mặc cảm với bạn bè, hoặc một số em học quá yếu cũng nghỉ học do chính sách “hai không”4
trong ngành giáo dục
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trẻ em trai nhập
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gần như bằng
nhau, nhưng ở cấp
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Trẻ em gái sống
trong các gia đình
nghèo chịu thiệt
thòi vì phải nghỉ
học

Xã Chưa
từng đi

học

Chưa tốt
nghiệp

tiểu học
(cấp 1)

Tốt
nghiệp

tiểu học
(cấp 1)

Tốt
nghiệp
THCS
(cấp 2)

Tốt
nghiệp
THPT

(cấp 3)

Trung
cấp, cao
đẳng, đại

học
M F M F M F M F M F M F

Thuận Hòa 10 19 19 24 48 37 19 18 5 2 0 0

Bản Liền 22 35 22 38 34 17 22 10 0 1 0 0

Thanh Xương 5 10 24 32 26 22 29 23 12 9 5 4

Lượng Minh 11 26 34 46 37 21 15 3 3 3 0 1

Đức Hương 1 13 11 19 14 42 38 20 26 4 10 2
Xy 27 50 38 29 20 13 13 8 3 1 0 0

Cư Huê 8 17 32 26 30 35 26 16 3 5 1 3

Phước Đại 22 33 39 26 32 31 7 9 0 0 0 1

Phước Thành 36 51 35 30 21 16 6 4 2 0 0 0

Thuận Hòa 14 18 42 41 29 28 9 10 4 3 3 1

4 ‘Hai không’ là một phong trào của Bộ Giáo dục và Đào tạo: ‘Chống tiêu cực trong thi cử, và Chống bệnh thành tích
trong giáo dục’. Phong trào này nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thông qua việc chống tình trạng học sinh yếu
ngồi “nhầm” lớp.



BẢNG 19. Tỷ lệ trẻ em trai và trẻ em gái đang đi học (%)

Nguồn: Phỏng vấn hộ gia đình
Lưu ý: ở các xã miền núi DTTS các em trong độ tuổi 16-20 hầu hết đang học cấp 2, số học cấp 3 rất ít.

Tiếp cận các dịch vụ khuyến nông
Tại các thôn người Kinh không có nhiều sự khác biệt giữa phụ nữ và nam giới trong tiếp cận
các dịch vụ khuyến nông. Nhiều khi phụ nữ người Kinh còn đi tập huấn khuyến nông đông
hơn, do nhiều nam giới đi làm ăn xa nhà. Tuy nhiên, ở miền núi thì lại khác. Mặc dù có ít hoạt
động khuyến nông ở vùngmiền núi DTTS, nhưng vẫn còn tình trạng“chồng học, vợ làm”. Đối
tượng tham gia các lớp tập huấn khuyến nông đa số là nam giới vì người dân địa phương vẫn
quan niệm rằng “nam giới có khả năng tiếp thu nhanh hơn, biết tính toán làm ăn giỏi hơn”.
Khi mời tham gia tập huấn, danh sách lập ra ở nhiều nơi thường ghi tên chủ hộ gia đình là
nam giới, mặc dù về nguyên tắcmời hộ gia đình thì “vợ hay chồng đi cũng được”. Hơn nữa, còn
rất ít lớp tập huấn khuyến nông đến được tận từng thôn bản để cả hai vợ chồng cùng đi học.

Do phụ nữ đảmnhận trách nhiệm làm cả việc nhà và sản xuất nông nghiệp nên có ít thời gian
cho các hoạt động cộng đồng và tham gia tập huấn. Tuy nhiên, xu hướng phụ nữ đi tập huấn
thay chồng đang tăng, một phần vì chồng thường bận đi làm thuê. Có nhiều phụ nữ chia sẻ
sự hài lòng về việc có thể áp dụng các kiến thức được tập huấn vào thực tế (Hộp 20).
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Hộp 19: Tại sao trẻ em gái phải nghỉ học?

Chị H.T.V. là phụ nữ đơn thân có 4 người con: con trai lớn học lớp 9, con gái thứ hai học
lớp �, con gái thứ � và con trai út đang còn nhỏ. Gia đình chị gặp nhiều khó khăn trong
cuộc sống nên con gái thứ 2 của chị đã phải nghỉ học ở nhà để giúpmẹ nấu cơm, gánh
nước và chăn bò. Khi được hỏi vì sao chị không để con trai đầu nghỉ học thì chị cho
biết “con gái phải nghỉ học vì con gái biết cách chăm sóc em tốt hơn và làm được nhiều
việc nhà hơn con trai”.

Chị H.T.V., thôn Troan Ô, xã Xy (Hướng Hóa, Quảng Trị)

Xã 6 – 11 tuổi 12 - 15 tuổi 16 – 20 tuổi
Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ

Thuận Hòa 96 90 100 92 95 70

Bản Liền 96 90 77 84 12 38

Thanh Xương 100 100 100 100 53 60

Lượng Minh 94 94 96 74 55 24

Đức Hương 94 91 100 100 71 79
Xy 79 60 89 81 29 27

Cư Huê 100 92 79 79 56 40

Phước Đại 80 87 74 94 64 43

Phước Thành 94 79 71 62 60 15

Thuận Hòa 93 100 64 69 19 10



Tiếp cận dịch vụ y tế
Cán bộ y tế, Hội Phụ nữ và chính quyền địa phương hỗ trợ công tác kế hoạch hóa gia đình và
chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em. Hầu hếtmọi người dân ở các xã thuộc Chương trình
1�5 được tham gia bảo hiểm y tế miễn phí. Chất lượng dịch vụ y tế cũng đã được cải thiện ở
một số nơi. Cán bộ trạm y tế tại các điểm quan trắc đều cho biết tỷ lệ phụ nữ tham gia khám
định kỳ về sức khỏe sinh sản đã tăng lên nhiều so với trước. Tuy nhiên, một số phụ nữ trẻ vẫn
ngại gặp bác sĩ và người lạ.

Với điều kiện đường xá và trung tâm y tế được xây dựng tại các xã thuộc Chương trình 1�5,
ngày càng có nhiều phụ nữ DTTS sinh con có sự trợ giúp của cán bộ y tế. Tuy nhiên, phần lớn
phụ nữ DTTS, đặc biệt là phụ nữ Vân Kiều vẫn giữ tập quán đẻ tại nhà. Chỉ khi nào đẻ khó chị
em mới ra trạm xá hoặc bệnh viện, do đó chỉ có khoảng �0% trẻ sinh tại trạm xã có giấy
chứng sinh. Tỷ lệ sinh nở tại nhà cao với điều kiện vệ sinh không đảm bảo có thể ảnh hưởng
đến sức khoẻ của mẹ và bé. Kết quả phỏng vấn hộ gia đình tại các điểm quan trắc như Bản
Liền, Thanh Xương, và Cư Huê cho thấy người phụ nữ khi mang thai hoặc sinh con nhỏ, người
chồng thường giúp vợ làm các công việc nhà.

Trước đây, mỗi gia đình đồng bào DTTS thường sinh 4-5 con trở lên; nhưng hiện nay, do tiến
bộ về nhận thức về những bất lợi của việc đông con nên số con trong các cặp vợ chồng trẻ
đã giảm bớt xuống 2-� con như gia đình người Kinh. Tuy nhiên, tâm lý mong có con trai tại
các cộng đồng theo chế độ phụ hệ, hoặc muốn có con gái đối với các dân tộc theo mẫu hệ
vẫn còn nặng nề ở nhiều nơi.

4.3 Đại diện và tham gia vào các hoạt động xã hội
Chỉ có một số ít phụ nữ tham gia vào các vị trí công, kể cả tại các địa bàn theo chế độ mẫu
hệ. Hầu hết các công việc chính quyền, đoàn thể đều do nam giới đảm trách, ngoại trừ công
việc trong Hội Phụ nữ. Các nguyên nhân chính được đưa ra là trình độ học vấn của nữ giới
còn thấp. ở nhiều địa phương, tiêu chí làm cán bộ thôn bản phải ít nhất học hết lớp 5, phải
đọc thông viết thạo nói giỏi tiếng Kinh. Rất khó có thể đáp ứng được những tiêu chí này ở
nhiều khu vực miền núi. Thêm vào đó, phụ nữ DTTS thường có tâm lý tự ti, nhút nhát, dẫn
đến hạn chế trong giao tiếp trước đám đông; vì thế ít được hỗ trợ và bình chọn cho các vị trí
cán bộ. Quan niệm xưa nay ở địa phương là nam giới “nhanh nhẹn”, “mạnh dạn”, và “biết cách
ăn nói”hơn nên dễ làm lãnh đạo hơn, và nam giới có thể đảm nhận nhiều vị trí cùng một lúc.
ở cấp thôn bản, nam giới thường đảm nhiệm đồng thời nhiều vị trí như “trưởng thôn kiêm
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Tiếp cận đến các
dịch vụ y tế đã
được mở rộng cho
cả nam giới và phụ
nữ trong những
năm gần đây…

… ngày càng
nhiều phụ nữ DTTS
có điều kiện sinh
con tại trung tâm y
tế

Công tác kế hoạch
hóa gia đình đã
giúp số con giảm
đi ở nhiều nơi

Phụ nữ vẫn ít
tham gia vào các
hoạt động công do
trình độ học vấn
thấp và thiếu tự tin

Hộp 20: Tác động của tập huấn khuyến nông đối với phụ nữ

Chị P.T.T. ở thôn Tà Lú 1, 45 tuổi, là người trông khoẻ mạnh hoạt bát và dễ mến. Sinh
được bốn người con, hiện nay chị sống cùng chồng là bệnh binh nhẹ theo chế độ. Chị
đã có nhiều thành công trong sản xuất nông nghiệp phục vụ cho nhu cầu của gia đình
và hy vọng có thể trả được khoản vay ngân hàng 10 triệu đồng, cả gốc lẫn lãi mà chị
vay năm 2004. Chị T. là người duy nhất hay được thôn gọi đi tập huấn khuyến nông
nhất. Năm 2006 chị được dự hai lớp tập huấn trồng đậu và bắp. Sau tập huấn, chị đã
mua thuốc sâu và phân bón theo hướng dẫn, nên bắp lai và đậu xanh chị trồng vẫn
cho thu hoạch tốt, trong khi nhiều hộ cây họ trồng đã chết hết do thiếu nước. Khi được
hỏi vì sao chỉ có chị được đi học, chị bảo tại đa số chị em phụ nữ ở độ tuổi của chị
không biết đọc, biết viết. Khi đi học về chị bầy lại cho chị em cùng tổ bằng tiếng
Raglai. Chị bảo nhiều người không dám hỏi cán bộ khuyến nôngmà thích hỏi chị hơn.
Chị nói chị rất thích cách dạy ở các lớp tập huấn mà chị đã được tham gia, vì họ giảng
và chiếu lên ti vi (băng video), đồng thời chỉ việc ngay trên đồng ruộng. Chị mong có
cách nào đó để tất cả các phụ nữ dân tộc trong thôn đều có cơ hội đượcmởmang kiến
thức như chị, kể cả khi họ không biết đọc biết viết.

Nguồn: Báo cáo theo dõi nghèo tại 2 xã Phước Đại/Phước Thành (Bác Ái, Ninh Thuận), 8/2007



bí thư”, “phó thôn kiêm công an viên hoặc chi hội trưởng nông dân”. Nhóm nòng cốt ở xã Xy
cho biết “ở đây một người kiêm 3-4 chức, vì có rất ít người đủ trình độ và phụ cấp ít”.

Riêng tại các địa bàn người Kinh, tỷ lệ phụ nữ tham gia công tác xã hội cao hơn. Tại xã Đức
Hương, phụ nữ đã đảm trách các chức danh chủ tịch Mặt trận, Chánh văn phòng Ủy ban, Kế
toán, Trưởng ban xoá đói giảm nghèo, chủ tịch Hội nông dân của xã. Cán bộ địa phương cho
biết thời gian tới xu hướng phụ nữ tham gia vào các vị trí trong xã hội sẽ còn tăng lên vì trình
độ phụ nữ được nâng cao, lại có lợi thế chăm chỉ, cẩn thận trong công việc, dễ vận động
thuyết phục hơn nam giới. Trên thực tế, phụ nữ có nhiều lợi thế làm công tác chính quyền,
xã hội hơn nam giới. Tại xã Thanh Xương (Điện Biên) có 4/24 trưởng bản là phụ nữ. Lãnh đạo
xã Thanh Xương cho biết “các ông trưởng bản trước đây còn không tốt bằng các chị trưởng
bản...Ví dụ, trước kia khi huy động họp dân chỉ có khoảng 50% số hộ tham gia, nhưng từ khi các
chị đảm nhận chức trưởng bản thì tỷ lệ này tăng lên 70-80%. Nguyên nhân là các chị phụ nữ rất
nhiệt tình, tích cực, dịu dàng và có khả năng thuyết phục tốt hơn”.

Tham gia sinh hoạt đoàn thể
Tại mỗi thôn bản đều có chi hội Phụ nữ. Hội Phụ nữ đều có sinh hoạt định kỳ theo tháng hoặc
theo quí, thảo luận về các vấn đề như vay vốn, nâng cao năng suất, chăm sóc con cái, phát
động phong trào các hội viên thăm hỏi, giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn hoặc gặp
rủi ro. Một số nơi Hội Phụ nữ còn vận động chị em thuộc hộ khá cho chị em thuộc hộ nghèo
mượn con giống và hỗ trợ vốn làm ăn. Hội cũng hỗ trợ các chị em phụ nữ đơn thân làm chủ
hộ, phần đông còn nghèo.

Tuy nhiên, hoạt động của chi hội Phụ nữ còn yếu, chưa thực sự thu hút và khuyến khích sự
tham gia của các chị em do đường sá đi lại khó khăn, năng lực cán bộ cơ sở còn hạn chế, và
yêu cầu phải đóng quỹ sinh hoạt của hội. Một phụ nữ ở xã Lượng Minh nói: “Hoạt động của
Hội phụ nữ còn hạn chế. Chị L, Chủ tịch Hội phụ nữ xã là người theo dõi 4 bản phía trong nhưng
đường xá khó khăn nên chị không vào giám sát hoạt động của các chi hội thường xuyên được.
Chị phụ nữ bản ít đi họp ngoài xã, không tham gia tập huấn nhưng cũng không có người thay
thế”.

ở các thôn đồng bằng người Kinh chi hội phụ nữ hoạt động sôi nổi hơn, chị em tham gia
đông hơn. Tại xã Đức Hương có hình thức “tổ liên gia”. Tổ liên gia là tập hợp các hộ liền kề từ
15-20 người thành một nhóm. Các cuộc họp tổ liên gia đều có trên 50% phụ nữ tham gia. Tổ
liên gia tạo điều kiện cho chị em phụ nữ mạnh dạn và tự tin khi đứng trước đám đông. Đây
cũng là môi trường đểmọi người có thể chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, những khó khăn
của mỗi gia đình, cũng như các vấn đề của xã hội ảnh hưởng đến người nghèo. Tuy nhiên
không dễ thực hiện hình thức tổ liên gia ở những địa bàn khác.

Tham gia họp thôn và các công việc chung trong thôn
Trước kia đa số nam giới tham gia các buổi họp thôn bản. Quan niệm các hoạt động xã hội
là dành cho nam giới, còn công việc nhà là dành cho phụ nữ đã ngăn cản người phụ nữ tích
cực tham gia các công tác xã hội. Phụ nữ trước đây thường có tâm lý e ngại, không muốn
tham gia. Hiện nay xu hướng phụ nữ đã đi họp thôn nhiều hơn, do nam giới bận đi làm thuê.
Tuy nhiên, do phụ nữ thường bận việc nhà hơn nam giới nên chị em không thể tham gia
được nhiều cuộc họp. Chị em không có thời gian dự họp vì bận việc nhà cả ngày, khi làm
xong việc thì đã muộn vàmệt mỏi. Một số nơi chị em đi họp nhưng không tích cực. Nhiều chị
em người DTTS chỉ tham gia họp để nhận thông tin chứ không phát biểu.

Phụ nữ đơn thân làm chủ hộ (do chồng chết, ly dị hoặc không có chồng) thường gặp nhiều
bất lợi hơn. Do quan niệm về ưu thế của nam giới ngoài xã hội nên sự thiếu vắng người đàn
ông trong gia đình không chỉ tạo thêm gánh nặng cho người phụ nữ, mà còn dẫn đến việc
họ không được hưởng lợi khi tham gia vào các hoạt động chung như hội họp, tập huấn
khuyến nông, và đàm phán với nam giới.
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Phụ nữ người Kinh
thường tích cực
tham gia công tác
xã hội hơn phụ nữ
DTTS, tuy nhiên
điều này đang
thay đổi

Hội Phụ nữ đóng
vai trò quan trọng
đối với công tác
trao quyền cho
phụ nữ, nhưng
hoạt động của Hội
vẫn còn hạn chế

Một số dự án của
Hội Phụ nữ rất
thành công trong
việc huy động sự
tham gia của phụ
nữ

Ngày càng có
nhiều phụ nữ
tham gia họp thôn
hơn, nhưng tỷ lệ
vẫn chưa cao
bằng nam giới

Một số phụ nữ
thuộc các hộ đơn
thân tham gia rất
ít vào các hoạt
động chung



4.4 Kết luận: Lồng ghép vấn đề giới vào các nỗ lực vì người nghèo
Đã từ lâu, người phụ nữ thực hiện các hoạt động kinh tế phục vụ gia đình qua sự tham gia
vào các hoạt động sản xuất và phi sản xuất. Tuy nhiên, sự đóng góp của người phụ nữ thường
chỉ được xem xét dưới góc độ phi kinh tế và thường bị đánh giá thấp đi. Nếu đếm số giờ
người phụ nữ làm các công việc khác nhau thì họ đóng góp vào kinh tế hộ gia đình nhiều
hơn nam giới. Thực tế rõ ràng là phát triển cơ sở hạ tầng tại các vùng cao trong thập kỷ qua
như đường xã, tăng cường cơ giới hóa hoạt động sản xuất, hệ thống nước sạch, tăng cường
khả năng tiếp cận đối với các dịch vụ y tế và giáo dục đã mang lại lợi ích cho cả nam giới và
phụ nữ. Mặc dù vậy, ngay cả khi lao động phổ thông đã giảm bớt ở một số nơi thì sự phân
chia lao động giữa nam giới và phụ nữ vẫn không thay đổi là mấy. Mặc dù cơ sở hạ tầng và
khoa học kỹ thuật đã làm cho điều kiện sống tốt hơn nhưng người phụ nữ vẫn phải đảm
nhận trách nhiệm sản xuất và công việc gia đình.

Nhiều hạn chế về bình đẳng giới có nguồn gốc từ những quan niệm và truyền thống văn
hóa. Mặc dù người phụ nữ cảm nhận được những thay đổi tích cực trong cuộc sống do phát
triển kinh tế mang lại như có tiếng nói trong quyết định xây dựng gia đình, có quyền kiểm
soát hơn đối với kinh tế hộ và có thể đi xa hơn trước, họ vẫn tiếp tục được xem là có vị thế xã
hội thấp hơn, dẫn đến hạn chế trong việc thu được các kết quả kinh tế tốt hơn. Bất bình đẳng
giới có thể được thấy rõ qua việc con trai được ưu tiên đối với việc nhận tài sản thừa kế, ra
các quyết định về kinh tế hộ, cũng như thamgia các hoạt động ngoài xã hội. Sựmất cân bằng
giữa vai trò nam giới và phụ nữ như phân công lao động được thể hiện qua các chuẩn mực
văn hóa cho thấy cần phải có các biện pháp tính đến các yếu tố văn hóa. Tuy nhiên, can thiệp
đối với các chuẩn mực văn hóa không chỉ gặp khó khăn do quan niệm trên thực tế và còn do
những quan niệm về đạo đức. Chỉ nhấn mạnh không thôi là chưa đủ về việc khắc phục các
chuẩn mức văn hóa bất lợi đối với người phụ nữ là cả một quá trình cần được thực hiện một
cách khéo léo, tế nhị và cần phải tham vấn cả cộng đồng liên quan.

Mặc dù bình đẳng giới được công nhận là một thành tố quan trọng đối với các tiếp cận phát
triển nhưng hầu như vẫn chẳng có liên kết nào giữa các chính sách quốc gia về giới và các
chính sách phát triển khác ở địa phương. Các chính sách phát triển vẫn chưa thể hiện được
tiếng nói của người phụ nữ, giải quyết các vấn đề ưu tiên của họ theo cách phù hợp với
nguyện vọng của người phụ nữ. Mặc dù người phụ nữ có nhiều đóng góp đối với gia đình,
cộng đồng và quản lý các nguồn tài nguyên xung quanh nhưng điều này nhìn chung vẫn
chưa được công nhận trong quá trình thực hiện các chính sách vì nam giới vẫn tiếp tục được
coi là người chủ gia đình. Người phụ nữ vẫn tiếp tục bị hạn chế tham gia các hoạt động xã
hội, nam giới vẫn tiếp cận nhiều hơn các cơ hội phát triển.

Tuy nhiên, cũng có nơi mà những thay đổi về vai trò kinh tế của người phụ nữ do tham gia
nhiều hơn vào nền kinh tế thị trường đã nâng cao vị thế xã hội của họ. Các chính sách cần
được xây dựng trên những bài học thực tế, ví dụ như các dự án của Hội Phụ nữ hỗ trợ phụ nữ
cả về mặt kinh tế lẫn xã hội. Người phụ nữ nay đã có vị thế tốt hơn vì họ có thể tự tổ chức để
bảo vệ quyền lợi của mình. Phát triển kinh tế có thể nâng cao vị thế và tiếng nói của người
phụ nữ.
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Phụ nữ là động lực
chính đối với nền
kinh tế gia đình. Sự
phân công lao
động giữa nam và
nữ vẫn chưa hết
khi có đầu tư giảm
nghèo

Vị thế của người
phụ nữ có nguồn
gốc sâu xa từ các
chuẩn mực văn
hóa rất khó thay
đổi

Các chính sách
phát triển và giảm
nghèo hầu như
vẫn còn mù về giới

Tuy nhiên, vị thế
của người phụ nữ
có thể được nâng
cao khi các vấn
đề về giới được
chú ý hơn.



5. THAM GIA và TRAO QUYỀN

Thời gian qua, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách cụ thể nhằm tăng cường
sự tham gia ở cấp cơ sở, như các qui chế về phân cấp, dân chủ cơ sở, giám sát cộng đồng,
giúp cho các cộng đồng nghèo và người nghèo có thể từng bước làm chủ quá trình vươn lên
của mình. Các chủ trương, chính sách này đã hiệu quả hơn. Tuy nhiên, mặc dù đã có nhiều
dấu hiệu tích cực của sự tham gia và trao quyền vẫn tồn tại nhiều hạn chế và thách thức. Kết
quả khảo sát cho thấy những minh chứng về các dự án không thành công như mong đợi do
thiếu sự tham gia của các bên liên quan, đặc biệt là của người hưởng lợi. Ngoài ra những hạn
chế trong công tác đào tạo cán bộ cơ sở và trong chế độ đãi ngộ cho các vị trí này cũng được
phản ảnh. Đây là những rào cản trong việc thúc đẩy sự tham gia của người dân.

5.1 Người nghèo tham gia vào các chương trình, chính sách

Tiếp cận thông tin
Trong vòng �-5 năm trở lại đây, nhiều chương trình, dự án đã được triển khai tại các điểm
quan trắc và khả năng tiếp cận thông tin cho người dân đã được cải thiện. Kênh thông tin
chính mà người dân nhận được là thông qua các buổi họp ở thôn bản, tiếp theo là qua sinh
hoạt hội Phụ nữ, và đôi khi là hội Nông dân. Tại các cuộc họp thôn, trưởng thôn hoặc cán bộ
xã phổ biến cách thức triển khai, bình xét, đăng ký hộ hưởng lợi và thống nhất về mức đóng
góp.

Tuy nhiên nhiều hộ gia đình trong khuôn khổ cuộc khảo sát, �6% ở xã Lượng Minh và 90% ở
xã Xy cho biết nhận thức và hiểu biết của họ về các chính sách, dự án vẫn chưa được cải thiện
so với 12 tháng trước đây. Nhờ có bảng thông báo, ti vi, báo chí mà những người sống ở gần
trung tâm xã thường biết thông tin sớm hơn và dễ dàng hơn những người sống tại các vùng
sâu (Bảng 20). Do nhiều nguyên nhân khác nhau, các hộ gia đình thuộc nhóm không nghèo
cũng nhận thông tin tốt hơn so với nhóm nghèo.

Nhiều hộ gia đình nghèo vắng mặt trong các buổi họp do bận làm ở nương rãy xa nhà hoặc
đi làm thuê. Người dân quan tâm nhất đến những thông tin có liên quan mật thiết tới nhu
cầu và đời sống của họ như hướng dẫn nuôi gia súc, hỗ trợ tấm lợp, vay vốn. Các thông tin
khác như vệ sinh môi trường hay phòng chống ma túy ít được người dân quan tâm chú ý
hơn. Một số người không đi họp vì “sợ phải đóng góp cái gì”. Người dân có thể quên mất nội
dung đã thảo luận và thống nhất. Nhiều khi có sự mâu thuẫn giữa cán bộ và người dân: cán
bộ nói rằng đã họp, đã thông báo, nhưng người dân lại nói rằng “không biết” hoặc “không
nhớ”.

Vấn đề ngôn ngữ cũng là một rào cản đối với việc tiếp cận thông tin. Do không thạo tiếng
Kinh nên người dân gặp khó khăn trong việc hiểu các thông báo, báo chí, hay bản tin niêm
yết tại ủy ban xã. Còn thiếu các kênh tuyên truyền hiệu quả phù hợp với trình độ và truyền
thống của đồng bào DTTS. Bà con đề xuất nên dùng “nhiều tranh ít chữ”, dán thông báo tại
nhà cộng đồng, sử dụng ngôn ngữ địa phương, thông báo qua loa đài phát thanh và thông
báo nhắc lại những điểm quan trọng. Việc thông báo rõ ràng về tài chính, quyền lợi và nghĩa
vụ, và chương trình thực hiện dự án có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
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Nâng cao khả
năng tiếp cận
thông tin là yếu tố
then chốt trong
việc thúc đẩy sự
tham gia của
người dân…

…tuy nhiên, nhiều
người vẫn phàn
nàn rằng họ bị
hạn chế trong việc
tiếp cận thông tin

Người nghèo
không tham gia
họp thôn, hoặc
không hiểu, không
nhớ về những gì
đã được thông báo

Ngôn ngữ vẫn là
rào cản đối với
việc tiếp cận thông
tin



BẢNG 20. Kênh cung cấp thông tin về các chính sách, chương trình, dự
án (%)

Nguồn: Phỏng vấn hộ gia đình
(*) Không có số liệu

Vai trò của trưởng thôn rất quan trọng đối với cộng đồng, như thông báo (bằng tiếng dân
tộc), giúp người dân vay vốn ngân hàng, mua hàng trợ giá-trợ cước, chứng nhận giấy tờ.
Trình độ và khả năng làm việc của các vị trí cán bộ này có ý nghĩa quan trọng đối với những
người nghèo nhất trong cộng đồng, tuy nhiên công tác tập huấn cán bộ thường vẫn còn hạn
chế, và chế độ tài chính vẫn còn thấp, vì vậy cần có thêm nhiều tập huấn và chế độ đãi ngộ
tốt hơn. Ngoài ra, việc trao đổi thông tin hiệu quả giữa cán bộ và đồng bào DTTS cần phải có
một ngôn ngữ chung, thái độ hòa hợp, tôn trọng những kiến thức bản địa và truyền thống
địa phương.

Tham gia vào quá trình thực hiện các dự án và chính sách

Quy chế về dân chủ ở cấp cơ sở ra đời gần đây đã tạo điều kiện cho người dân có vai trò lớn
hơn trong quá trình thực hiện và lập kế hoạch đối với các chương trình và chính sách của
Chính phủ. Tuy nhiên, những người thuộc nhóm không nghèo cho biết họ tham gia nhiều
hơn vào các chương trình và dự án trong thời gian 12 tháng qua, còn người nghèo thì tham
gia ở mức độ thấp hơn (Bảng 21).

Theo dõi Nghèo theo Phương pháp cùng Tham gia
tại một số Cộng đồng Dân cư Nông thôn Việt Nam
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Trưởng thôn là
nhân tố quan
trọng đối với tiếp
cận thông tin

Quy chế dân chủ
cơ sở vẫn chưa
được triển khai
đúng ở cơ sở để
tăng cường sự
tham gia của
người nghèo nhất

Xã Hiểu biết
tốt hơn về
chương

trình,
chính

sách so
với 12
tháng
trước

Kênh cung cấp thông tin
Ti vi Loa đài

truyền
thanh

Báo,
tạp chí

Các
cuộc
họp
thôn

Các
cuộc
họp,
sinh
hoạt
đoàn
thể

Cán bộ
trực tiếp
đến nhà

phổ
biến

Tờ rơi,
tờ gấp
phát về
từng hộ
gia đình

Thông
báo,
panô
treo,

dán ở
trụ sở,

nơi
công
cộng

Thuận Hòa 54 46 22 10 93 70 16 7 42

Bản Liền 55 22 8 13 98 65 18 0 33

Thanh Xương 48 47 37 18 88 53 17 3 10

Lượng Minh 64 42 53 27 90 80 33 30 27

Đức Hương 63 50 55 16 84 - 16 3 24
Xy 10 45 3 13 95 75 10 2 25

Cư Huê 42 57 35 7 75 28 3 3 13

Phước Đại (*) 35 - - - - - - - -

Phước Thành (*) 23 - - - - - - - -

Thuận Hòa 33 73 57 3 75 50 38 33 30



BẢNG 21. Cảm nhận của người dân về sự tham gia trong các chính sách,
chương trình, dự án trong thời gian 12 tháng qua (%)

Nguồn: Phỏng vấn hộ gia đình

Quy trình thực hiện các chính sách, chương trình và dự án ở cấp thôn bản thường có những
bước như sau: Sau khi nhận được thông báo của xã, Ban quản lý thôn bao gồm trưởng và phó
thôn sẽ tổ chức họp với các cán bộ nòng cốt5 để thống nhất chủ trương, đề xuất danh sách
sơ bộ những người hưởng lợi phù hợp với chương trình. Cán bộ thôn sau đó mời người dân
đến họp để thông báo về chương trình và bình xét, nộp danh sách những hộ hưởng lợi lên
xã, xã xét lại và gửi cho huyện. Danh sách cuối cùng sau khi đã được cấp trên phê duyệt sẽ
được chuyển lại cho thôn. Ban quản lý thôn mời các hộ có tên trong danh sách được duyệt
đến và thông báo về hoạt động sắp triển khai. Với qui trình như trên, sự tham gia của người
dân trong khâu thiết kế, lập kế hoạch ban đầu còn hạn chế. Người dân cảm nhận sự tham gia
của mình còn thấp vì không có cơ hội đóng góp ý kiến hoặc nhận phản hồi về ý kiến của họ
trong quá trình lập kế hoạch, cũng như đánh giá các phương án thiết kế khác nhau. Người
dân thường chỉ được mời họp thông báo để triển khai thực hiện khi “việc đã rồi”.

Đáng lưu ý, đối với một số chương trình dự án do cấp trên làm chủ đầu tư thì sự tham gia
đóng góp ý kiến vào khâu thiết kế, lập kế hoạch của cán bộ xã, cán bộ thôn cũng còn hạn
chế. Ngay cả một số dự án sử dụng vốn tài trợ nước ngoài triển khai ở thôn, người dân có thể
được bàn bạc từ đầu, nhưng đến khâu thiết kế thì sự tham gia vẫn còn hạn chế. Thực tế khảo
sát cho thấy, trong nhiều trường hợp do thiếu sự tham gia của người dân hưởng lợi trong
khâu thiết kế đã ảnh hưởng bất lợi đến chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư (Hộp 21).
Nhóm nòng cốt bản Xốp Mạt cho biết về khâu lập kế hoạch chưa tốt của hệ thống cấp nước
như sau: “bản vẽ thiết kế đường nước bị sai. Đáng lẽ nên đưa nước vào bể cao (ở giữa bản) trước
rồi dẫn tiếp xuống bể dưới (gần nhà ủy ban xã); thì thiết kế lại ngược lai. Lúc họ đi đo vẽ, bản có
chỉ chỗ đặt bể nước, nhưng không được tham gia vào thiết kế đường nước cụ thể”.
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Xã Tham gia nhiều hơn Trong đó
Hộ nghèo Hộ không nghèo

Thuận Hòa 42 30 49

Bản Liền 18 11 28

Thanh Xương 45 33 50

Lượng Minh 48 42 57

Đức Hương 60 56 61
Xy 7 11 0

Cư Huê 17 0 21

Phước Đại 15 8 19

Phước Thành 15 14 17

Thuận Hòa 17 9 28

“Tham gia” vẫn
thường là thông
báo cho người dân
về những gì họ
cần làm

Thiếu sự tham gia
của người dân ảnh
hưởng bất lợi đến
chất lượng và hiệu
quả của dự án

5 Bí thư chi bộ, đại diện của Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên.



Kết quả khảo sát cho thấy một số trường hợp thành công khi người dân tham gia nhiệt tình,
đặc biệt là đối với các dự án xây nhà theo Chương trình 1�4. ở Nghệ An, người dân được
khuyến khích tự xây nhà, nhiều người hài lòng với chính sách này. Tỉnh và huyện không qui
định một mẫu nhà cứng nhắc, mà người dân có thể làm nhà theo ý mình phù hợp với phong
tục, văn hóa của từng dân tộc, miễn là đảm bảo “� cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng)
theo đúng tinh thần “xóa nhà tạm” của chương trình 1�4. Người hưởng lợi sẽ được xã tạm
ứng tiền theo tiến độ để xây nhà (tiền tấm lợp, công thợ…), và được thanh toán hết sau khi
xã, bản nghiệm thu ngôi nhà. Tổng kinh phí hỗ trợ 6 triệu đồng/hộ, trong đó trung ương hỗ
trợ 5 triệu, tỉnh hỗ trợ thêm 1 triệu, riêng với các bản xa đường giao thông tỉnh hỗ trợ 2 triệu.
Chính sách này khuyến khích người dân tự bỏ thêm công sức, vật liệu, tiền bạc để làm một
căn nhà như ý muốn và điều kiện của từng gia đình.

Theo dõi Nghèo theo Phương pháp cùng Tham gia
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Khi người dân
tham gia tích cực
thì dự án sẽ thành
công hơn

Hộp 21. Cần tăng cường sự tham gia của người dân vào khâu thiết kế và lập kế
hoạch dự án

NGHỆ AN: Năm 2004, bản Xốp Mạt (huyện Tương Dương) được đầu tư đường nước
sinh hoạt tự chảy. Lúc mới bàn giao thì có nước, sau một thời gian chỉ có bể dưới gần
nhà Ủy ban xã có nước, còn bể trên ở ngay giữa bản không có nước chảy nữa. Trong
hai năm liền bể trên không có nước, bà con phải đi xuống bể dưới mất một đoạn
đường dốc mấy trăm mét lấy nước về dùng. Đầu năm 2007, theo góp ý của lãnh đạo
xã, bản tự tổ chức sửa lại đường nước (xã hỗ trợ hơn 1 triệu đồng): thay vì đưa nước
vào bể dưới trước, nay sửa lại đường ống cho nước vào bể trên trước rồi mới chảy
xuống bể dưới, đồng thời thay van vòi để tiết kiệm nước. Kết quả là đường nước chảy
tốt, cả hai bể đều có nước dùng.

HÀ TĨNH: Năm 2006 có một dự án điện được triển khai tại xã Đức Hương (huyện Vũ
Quang). Mỗi hộ gia đình được yêu cầu đóng 200.000 đồng. Tuy nhiên điện mới chỉ có
ở nguồn chính chứ chưa có đến tận nhà người dân. Người dân phải đóng thêm hai lần
tiền nữa, một lần là 200.000 đồng và lần gần nhất là 60.000 đồng nhưng kết cục điện
cũng chưa kéo đến tận nhà. Người dân phải bỏ tiền kéo dây vào nhà để có điện dùng.
Hiện tại các hộ xa nguồn vẫn chưa có điện vì không có tiền kéo dây. Người dân bức
xúc không biết vì sao lại phải đóng tiền nhiều lần mà điện thì vẫn chưa có, hỏi cán bộ
thì chỉ được giải thích là do bị “trượt giá”. Nguyên nhân chính là do người dân không
được tham gia đầy đủ trong quá trình thực hiện dự án nên không biết trách nhiệm và
mục đích của các khoản đóng góp.

”Người dân không được tham gia vào dự án này, ngoại trừ đi họp nghe thông tin. Người
dân hầu như không tham gia gì vào công tác giám sát và nghiệm thu công trình, mà chỉ
có chủ dự án và xã thôi. Chúng tôi đồng ý trả tiền, thâm chí trả cao hơn cũng được, nếu
như có điện” - Người dân xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh

QUẢNGTRỊ: Thời gian qua rất nhiều hộ nghèo DTTS đã được hỗ trợ xây nhà. Ban dân
tộc tỉnh cho biết thiết kế mẫu nhà với định mức 8 triệu/nhà đã được gửi về huyện, xã
để lấy ý kiến. Khi đưa vào xây dựng, bà con cho rằng thiết kế nhà chưa phù hợp với
thực tế của địa phương như cột nhà sàn thấp, mái tôn ngắn làm cho mưa tạt vào nhà.
Bà con không được tham gia góp ý từ lúc thiết kế nhà hay quy cách của vật liệu xây
dựng. Nay nhận nhà rồi phải tự bỏ thêm tiền sửa lại.

Đại diện Ban Dân tộc tôn giáo miền núi tỉnh Quảng Trị cho biết, trong chương trình
1�4 tỉnh đã thử nghiệm ở một số xã (Vĩnh Khê, Vĩnh Linh) cách làm giao tiền cho từng
hộ tự làm nhà, chủ đầu tư chỉ nghiệm thu, giám sát. Kết quả là nhà có chất lượng hơn.
Đến nay, Ban dân tộc khuyến khích các chủ đầu tư chương trình 1�4 giao cho người
dân tự làm nhà. Do trượt giá, hỗ trợ 8 triệu không đủ một căn nhà nên cách này cũng
động viên người dân bỏ thêm tiền vào việc làm nhà.



Tham gia vào quá trình giám sát và quản lý
Các công trình xây dựng trên địa bàn về nguyên tắc đều có tiến hành giám sát, nghiệm thu
với sự tham gia của ban giám sát xã và/hoặc ban giám sát cộng đồng ở cấp thôn bản. Tuy
nhiên, hiệu quả của việc giám sát cộng đồng còn hạn chế, nhất là đối với các công trình do
cấp trên đầu tư hoàn toàn mà người dân không phải đóng góp tiền hay công lao động. Hầu
hết người dân được hỏi không biết rõ về nguồn vốn/qui mô vốn của các công trình
(huyện/tỉnh/trung ương/dự án), thời gian thi công, và thời gian hoàn thành, họ cũng không
biết rõ mình có quyền gì và phải giám sát cái gì.

Thôn nào cũng có ban giám sát cộng đồng. Thành viên của ban giám sát được lựa chọn dựa
trên một số nguyên tắc để đại diện cho Ban Quản lý thôn, đoàn thể và người dân. Tuy nhiên,
các thành viên ban giám sát thiếu hiểu biết về kỹ thuật thi công dùmột số người đã được tập
huấn nhưng trong thời gian quá ngắn và thiếu thực hành. Thành viên bán giám sát thường
thiếu kiến thức kỹ thuật, không đọc được bản vẽ, không phân công rõ ràng mặc dù đã được
tập huấn về giám sát công trình. Điều này dẫn đến việc giám sát chất lượng công trình hiệu
quả thấp. Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phước Thành nói: “Hội phụ nữ không biết cách giám sát chất
lượng công trình, dự án dù đã được phân công vào Ban giám sát nhân dân. Có đi ngó thì ngó thôi
chứ biết gì đâu mà giám sát. Thành viên của Ban giám sát nhân dân có được tập huấn 1-2 ngày
nhưng vẫn không nhớ cách giám sát”. Trong khi đó có những người khác ở trong thôn ít nhiều
có chuyên môn lại không nằm trong ban giám sát do không thuộc cơ cấu ban giám sát, vì
thế những người này không đóng góp được khả năng của mình giúp cho dự án. Bí thư chi
đoàn thôn Tà Lú 1 cho biết “tôi không phải thành viên ban giám sát; nhưng cũng có chút nghề
xây dựng. Hôm nhà thầu chở đá làm móng Nhà cộng đồng của thôn, tôi nhìn và bảo đá này
không làm được móng nhà, các ông muốn dùng thì làm móng bờ rào; cuối cùng họ phải nghe và
dùng số đá đó để xây móng hàng rào chứ không làm móng nhà”.

5.2 Vai trò của cộng đồng và các tổ chức đòan thể trong việc thúc đẩy sự
tham gia của người dân
Tại các điểm quan trắc, các tổ chức đoàn thể đã cố gắng thu hút người dân tham gia vào việc
thực hiện các dự án. Các tổ chức đoàn thể đã giúp người dân vay vốn ưu đãi thông qua hoạt
động tổ nhóm, tín chấp với ngân hàng. Hội Nông dân hoạt động khá tích cực trong chương
trình khuyến nông. Hội Phụ nữ có sinh hoạt đều hàng tháng, huy động sự tham gia của chị
em trong việc vay vốn, tuyên truyền về SKSS, thăm hỏi giúp đỡ nhau. Tuy nhiên, hoạt động
của các tổ chức đoàn thể ở một số nơi còn hạn chế, do năng lực cán bộ cơ sở yếu, địa hình
đường sá khó khăn cho việc huy động các thành viên, thiếu ngân sách hoạt động. Các tổ
chức này vẫn chưa thực sự là động lực tạo nên sự thay đổi.

Các loại hình tổ chức hợp tác cộng đồng khá đa dạng tại các điểm quan trắc, như các HTX,
CLB, nhóm sở thích, tổ vay vốn, tổ dùng nước do chính quyền và các đoàn thể vận động
thành lập. Tại một số nơi ở Việt Nam, các tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO) có thể hoạt động
rất tích cực (Fforde và Nguyễn Đình Huân, 2001). Tuy nhiên, tại các điểm quan trắc thì các tổ
chức này còn lúng túng trong thực hiện, mới chủ yếu làm chức năng đầu mối tiếp nhận các
hỗ trợ từ bên ngoài, khuyến khích các hội viên chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, thăm hỏi, giúp
đỡ nhau khi khó khăn. Vai trò của các tổ chức đoàn thể ở cộng đồng trong việc nâng cao chất
lượng và hiệu quả của dự án vẫn còn yếu. Một trong những nguyên nhân chính là thiếu
hướng dẫn đối với các tổ chức đòan thể trong công tác lập kế hoạch. Mặc dù có quy định
trong Quy chế Dân chủ ở cơ sở, vẫn còn thiếu các qui định cụ thể (ai, cái gì, khi nào, như thế
nào) đối với từng giai đoạn của dự án như thiết kế, lập kế hoạch, thực hiện, giám sát, nghiệm
thu và vận hành. Ví dụ, gần đây Nhà nước đã đầu tư lớn vào các công trình cấp nước cho các
thôn bản trong phạm vi khảo sát này, tuy nhiên số các hộ được hưởng lợi từ công trình còn
ít. Nhiều công trình không hoạt động ngay cả khi “tổ quản lý nước”được thành lập ở hầu hết
các thôn bản. Đóng góp tiền mặt hoặc thóc cho công tác bảo dưỡng và tiền bồi dưỡng cho
người làm trong các tổ này không được thực hiện do công tác giám sát chưa tốt. Sự tham gia
của các hộ nghèo hơn vào các tổ nhóm này vẫn còn ở mức độ thấp.

Cũng có một số ít ví dụ về những thành công của các tổ chức cộng đồng như Tổ liên gia tại
xã Đức Hương (Hà Tĩnh) đã hoạt động hiệu quả trong việc thúc đấy sự tham gia của người

PHầN 2. CÁC CHỦ Đề CHÍNH Về GIảM NGHÈO

8�

Sự tham gia của
người dân vào quá
trình giám sát và
theo dõi dự án vẫn
còn rất hạn chế

Nhiều người
không có kỹ thuật
để thực hiện chức
năng giám sát,
hoặc một số người
có kỹ thuật thì lại
không phải là
thành viên ban
giám sát

Các tổ chức quần
chúng có vai trò
quan trọng đối với
việc vận động
người dân tham
gia, tuy nhiên các
tổ chức chưa hoạt
động hiệu quả



dân. Tổ liên gia tại đây đã trở thành‘cánh tay nối dài’của thôn xóm để tuyên truyền, thực hiện
các dự án phát triển tại cộng đồng. Tuy nhiên, mô hình này mới được vận hành tại các thôn
người Kinh ở vùng thấp, chưa có dịp kiểm chứng ở các thôn bản miền núi DTTS vùng sâu
vùng xa (Hộp 22).

Các tổ chức thị trường tại các điểm quan trắc (bao gồm các hợp tác xã chính thức, ví dụ HTX
cà phê, và các loại hình hợp tác không chính thức, ví dụ như mạng lưới kinh doanh) có thể
đóng vai trò lớn hơn nữa. Tạo điều kiện cho các các nhóm sản xuất tiếp cận thị trường tốt hơn
nữa thông qua các HTX sản xuất và HTX thị trường có thể giúp cho người dân có được giá
cao hơn khi bán sản phẩm và giảm bớt sự phụ thuộc vào các nhà buôn tư nhân. Gắn kết
doanh nghiệp và các tổ chức hợp tác nông dân là việc làm rất thích hợp trong bối cảnh hậu
WTO, ví dụ, các HTX có thể kiểm soát quá trình sản xuất để các doanh nghiệp yên tâm mua
sản phẩm chất lượng cao dùng cho xuất khẩu. Tuy nhiên, vẫn còn quá ít ví dụ tốt về những
liên kết kiểu này.

5.3 Kết luận: Trao quyền hơn nữa cho người nghèo
Tham gia và trao quyền cho người nghèo phụ thuộc rất nhiều vào khả năng và thiện chí của
cán bộ địa phương trong việc thực hiện công tác lập kế hoạch và ra quyết định theo phương
pháp có sự tham gia, cũng như trong quá trình tham vấn cộng đồng. Mặc dù sự tham gia của
người dân đã được đẩy mạnh ở một số nơi nhưng nhiều người vẫn chưa tiếp cận được hệ
thống này. Những người này thường là người nghèo, phụ nữ, đồng bào DTTS, và những
người bị thiệt thòi và bị gạt ra ngoài lề xã hội, ví dụ đối tượng nghiện ma túy, hay người tàn

Theo dõi Nghèo theo Phương pháp cùng Tham gia
tại một số Cộng đồng Dân cư Nông thôn Việt Nam
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Hộp 22: ‘Tổ liên gia’ – cánh tay nối dài của xóm

Các xã của huyện Vũ Quang có địa hình phức tạp, bị chia cắt bởi nhiều sông suối, khó
khăn trong giao thông đi lại, phân bổ dân cư không đều, phần lớn ở rải rác ven các
sườn núi. Cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo, đặc biệt là hội quán xóm nơi tổ chức các cuộc
sinh hoạt cộng đồng chưa đủ chỗ ngồi cho dân đến sinh hoạt. Sinh hoạt thôn định kỳ
và bất thường tỷ lệ tham gia của các hộ dân đạt từ �0- 60%, chất lượng sinh hoạt chưa
hiệu quả. Việc trưng cầu ý dân nhiều khi khó thực hiện được theo yêu cầu quá bán.
Chính vì các yêu cầu đó, mô hình Tổ liên gia đã được ra đời. Mục đích thành lập tổ liên
gia ban đầu chủ yếu để đảm bảo an ninh nông thôn, phát hiện và giải quyết sớm
những mâu thuẫn xảy ra trong cộng đồng, hoặc phát hiện và ngăn chặn kịp thời nạn
rượu chè, cờ bạc. Sau một thời gian hoạt động, các tổ liên gia đã làm được rất nhiều
việc góp phần đáng kể trong việc xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Tổ liên gia có quy mô nhỏ, gọn, không phân biệt thành phần, giới tính, tôn giáo, cán
bộ lãnh đạo hay nông dân, người giàu hay người nghèo. Ngân sách duy trì sinh hoạt
không tốn kém. Nội dung sinh hoạt do chính các thành viên trong tổ tự xây dựng và
địa điểm sinh hoạt có thể được luân phiên trong các gia đình thành viên nên rất thuận
lợi trong sinh hoạt cũng như giải quyết các vấn đề nhanh chóng, kịp thời. Mô hình này
được người dân xem là "cánh tay nối dài của xóm". Các thành viên trong tổ giúp đỡ lẫn
nhau mua giống, chăn nuôi gia súc, giúp công lao động nhằm giảm nghèo. Tổ liên gia
giúp xây dựngmối đoàn kết trong thôn xóm, phát hiện kịp thời và đứng ra hoà giải tất
cả các vụ việc mâu thuẫn xảy ra. Tổ giúp cho người dân có cơ hội cất lên tiếng nói và
hầu hết các thành viên trong tổ đã tích cực góp ý kiến cho các cuộc họp. “Tổ liên gia
có trách nhiệm giúp các hộ nghèo và người hưởng lợi, đảm bảo các vấn đề an ninh và
chính trị” - Anh T.D.T., trưởng thôn Hương Thọ, xã Đức Hương.

"Vô tổ liên gia thích lắm, có sự giúp đỡ lẫn nhau và đoàn kết, san sẻ mọi chuyện vui buồn,
thăm nom"- Một người dân trong xã

Nguồn: Báo cáo theo dõi nghèo tại xã Đức Hương (Vũ Quang, Hà Tĩnh), 12/2007
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tật. Cuối cùng thì sự tham gia của người dân xoay quanh khả năng và thiện chí muốn tham
gia và không gian thực hiện. Đối với những người nghèo nhất và bị gạt ra ngoài lề ở Việt Nam
thì có lẽ xu hướng tham gia và trao quyền tăng lên vẫn chưa thực sự đến được với họ.

Sự tham gia vềmặt kinh tế, khả năng tham gia vào các quyết định chính sách ảnh hưởng đến
sinh kế vẫn còn là con đường dài phía trước xét về nhiều khía cạnh. Nhiều chương trình, dự
án vẫn chưa thực sự có sự tham gia của người dân, vì quyết định vẫn được cấp trên lập ra,
còn sự tham gia duy nhất là khi cơ sở thực hiện các quyết định đó. Khi mối quan hệ giữa
người dân và cán bộ còn chưa tốt thì mức độ tham gia của người dân cũng sẽ kém đi. Nguyên
nhân chính là do cán bộ chưa thực sự tôn trọng quyền tham gia của người dân như đã được
quy định trong Quy chế dân chủ cơ sở và các văn bản pháp luật khác. Do đó, sự tham gia của
người dân cần phải gắn với những cải tiến khác trong hệ thống hành chính ở Việt Nam, ví dụ
như cải cách hành chính công và tuyển chọn cán bộ tốt hơn.

Những nội dung cần chú trọng trong các thảo luận về việc tăng cường sự tham gia của người
dân là: thiếu sự tham gia sẽ dẫn đến những hậu quả kinh tế và xã hội nặng nề. Những người
không được cất lên tiếng nói trong quá trình ra quyết định có thể sẽ phản đối hoặc cùng nhau
bỏqua việc thực hiện quyết định.Thiếu sự thamgia cũng có tác độngmạnhđến các dự án phát
triển. Một trong những ví dụ tích cực về sự tham gia là các loại hình tổ chức như “Tổ liên gia”,
CBO và các tổ chức khác như một hệ thống “cảnh báo sớm” về những thay đổi ở cộng đồng
trong bối cảnh hậuWTO. Những tiến bộ trong việc tăng cường sự tham gia và quy chế dân chủ
cơ sở sẽ đặt nền móng cho việc giải quyết những biến đổi kinh tế tiềm tàng sẽ xảy ra khi cam
kết thực hiện quy định củaWTO trở nên rõ ràng hơn, khi đó sự thamgia của người dân sẽmang
lại một nền kinh tế tươi sáng hơn cho cả người dân và nhà nước Việt Nam.

Những đề xuất về việc đưa người nghèo tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của cộng
đồng, về việc trao quyền cho họ trong việc ra quyết định không chỉ liên quan đến cuộc sống
của họ mà còn cả các chính sách và dự án của Nhà nước bao gồm: khuyến khích và thúc đẩy
các hoạt động truyền thống của cộng đồng thông qua mở rộng các mô hình hiện có về tổ
nhóm và/hoặc các tổ chức đòan thể như “Tổ liên gia”; xây dựng năng lực cho đội ngũ lãnh
đạo địa phương thông qua tập huấn về lãnh đạo theo phương pháp có sự tham gia; hỗ trợ
các chương trình xóa mù chữ kết hợp với phát triển cộng đồng nhằm tăng khả năng tiếp cận
thông tin; và phát triển một kế hoạch chiến lược nhằm có được đại diện đầy đủ của các cộng
đồng DTTS và phụ nữ vào các hệ thống hành chính và các cơ quan dân cử ở địa phương.
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Oxfam, AAV và các đối tác thực hiện việc giám sát này nhằm thường xuyên thu thập và phân
tích các thông tin trong những năm tới đây để có thể thấy rõ được những tác động theo thời
gian đối với người nghèo. Công việc giám sát này sẽ là một bước quan trọng giúp hiểu được
những thách thức mà Việt Nam đang đối mặt khi đồng thời thực hiện cải cách kinh tế tòan
diện khi gia nhập WTO và các chính sách khác, cũng như tiếp tục chú trọng vào sự tăng
trưởng vì người nghèo và công tác giảm nghèo. Dưới đây là những kết luận của đợt khảo sát
và đánh giá về những khó khăn mà Việt Nam có thể đối mặt trong tương lai.

6. NHỮNG THỬ THÁCH MÀ VIỆT NAM ĐANG ĐỐI MẶT TRONG NỖ LỰC
GIẢM NGHÈO

Báo cáo giám sát này đưa ra một cái nhìn tổng thể về hiện trạng của các vùng nghèo, cộng
đồng và hộ gia đình nghèo. Các hoạt động thực địa được thực hiện trong khuôn khổ báo cáo
này nhằm đánh giá về những kết quả giảm nghèo thông qua việc nhìn nhận đến những thay
đổi về sinh kế và rủi ro tại một số cộng đồng được lựa chọn trong bối cảnh hậuWTO. Báo cáo
này nhìn nhận việc Việt Nam gia nhập WTO trong một bối cảnh cải cách rộng hơn đến năm
2010, nhằm phân tích và đưa ra những đề xuất cho việc thảo luận chính sách cũng như lập
chương trình hoạt động cho Oxfam, AAV và các đối tác. Các hoạt động giám sát tại thực địa
sẽ được tiếp tục trong các năm tới nhằm đánh giá tác động của những biến đổi, trong đó có
cả việc gia nhậpWTO, cũng như từ các xu hướng khác đối với những nỗ lực giảm nghèo. Điều
này sẽ cho phép thấy rõ một bức tranh theo thời gian về tác động của tự do hóa thương mại
và chương trình cải cách rộng hơn ở Việt Nam.

Việc chú trọng đến giám sát ở cấp cơ sở là nhằm cải thiện mối liên hệ vi mô và vĩ mô trong
phân tích chính sách, vì các kết quả nhỏ bé của sáng kiến này có thể giúp ích cho các chương
trình giám sát của Chính phủ và các nhà tài trợ đang được thực hiện ở cấp quốc gia. Oxfam,
AAV và các đối tác đã thực hiện các chương trình giảm nghèo tại các cộng đồng nghèo nhất
và chịu thiệt thòi nhất ở Việt Nam trong nhiều năm. Những kiến thức của cán bộ chương
trình và đối tác về lịch sử, điều kiện và các xu hướng của cộng đồng sẽ giúp cho việc xác định
và phân tích bất kỳ một thay đổi lớn hay những cơn sốc một cách thuận lợi hơn.

6.1 Các chỉ số nghèo phục vụ cho hoạt động giám sát
Một điểm nhấn quan trọng cho bản báo cáo là trên thực tế, hoạt động giám sát này có cái
nhìn rất rộng về tình trạng nghèo. Do nghiên cứu này coi nghèo nhưmột khái niệm đa chiều,
có nhiều khía cạnh hơn các tiêu chí đơn giản về ‘thu nhập’ hay ‘chi tiêu’ (các tiêu chí này đã
được đưa vào những điều tra như VHLSS), báo cáo này cố gắng nhấn mạnh vào các chỉ số
quan trọng về nghèo sẽ cần giám sát trong tương lai. Có 4 chủ đề chính được nhấn mạnh là:
khoảng cách giàu –nghèo ngày tăng lên ; tính dễ bị tổn thương của một số nhóm đặc thù ;
vai trò của vấn đề giới trong sinh kế; và tầm quan trọng của sự tham gia và trao quyền đối
với các nỗ lực giảm nghèo. Chú ý đến các chỉ số được lựa chọn này sẽ giúp cho nhu cầu giám
sát các kết quả giảm nghèo từ các chương trình của Oxfam, AAV và các đối tác.

Nhìn chung, có một số kết luận chính như sau. Thứ nhất, báo cáo giám sát này, cùng với các
số liệu khảo sát hộ gia đình khác như VHLSS, khẳng định là tình trạng nghèo ở Việt Nam đã
giảm đi. Tuy nhiên, các kết quả giảm nghèo không đều nhau, ngay cả trong cùng những thôn
bản gần nhau. Tỷ lệ nghèo vẫn còn cao đối với các khu vực đồng bào DTTS so với khu vực
của người Kinh, và một số nhóm đồng bào DTTS chịu những bất lợi đặc thù. Mức độ nghiêm
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trọng vê tình trạng nghèo của những nhóm người này dù được đo bằng thu nhập, tự đánh
giá, hay tình trạng suy dinh dưỡng thì đều rất cao vì thiếu ăn vẫn là một vấn đề tồn tại với họ,
cho dù khó khăn này đã được giải quyết ởmọi nơi khác trên tòan quốc. Đây sẽ tiếp tục là một
khó khăn, thậm chí nặng nề hơn, khi giá lương thực tăng lên do lạm phát và khủng hỏang
kinh tế toàn cầu.

Mặc dù vậy, xu hướng giảm nghèo đáng kể hy vọng vẫn sẽ tiếp tục trong các năm tới, vì một
số đông người nghèo ở nông thôn đã tiến gần hơn đến ngưỡng nghèo và sẽ sớm vượt qua
nó. Những người thoát nghèo sẽ trở thành người cận nghèo, vẫn cần tiếp tục nhận được sự
hỗ trợ cho dù ở một số khía cạnh họ đã làm khá tốt.. Tuy nhiên, xu hướng giảm nghèo sẽ để
lại một nhóm nghèo ”lõi”, những người nghèo nhất trong số những người nghèo, sẽ bị tụt
hậu trong khi các nhóm khác vươn lên. Trong khi các chỉ số tiêu chuẩn (hệ số Gini) gợi ý rằng
bất bình đẳng vẫn ở mức tương đối thấp so với các nền kinh tế khác có qui mô tương đương
Việt Nam, có những bằng chứng cho thấy tình trạng bất bình đẳng sẽ tăng lên, và khoảng
cách giàu – nghèo sẽ tiếp tục doãng ra. Tốc độ giảm nghèo chậm ở một số vùng, bất bình
đẳng tăng lên trong nội vùng và giữa các vùng, và tình trạng dễ bị tổn thương của nhóm
người nghèo và bị đặt ra ngoài lề là một trong những vấn đề chính của Việt Nam cần giải
quyết trong các năm tới.

Thông thường, những người nghèo nhất là những người dễ bị tổn thương hơn và chịu tác
động nghiêm trọng của rủi ro, biến động, và các cú sốc. Nếu Việt Nam thực sự muốn kiềm
chế khoảng cách giàu – nghèo thì cần hướng những can thiệp vào hỗ trợ các cộng đồng
chuẩn bị và đối mặt với các cú sốc. Điều nguy hiểm là việc lập kế hoạch ngắn hạn sẽ cản trở
việc xây dựng và thực hiện các giải pháp dài hạn nhằm quản lý rủi ro, và một số trọng tâm
giảm nghèo có thể đưa người dân tới một mức thu nhập cao hơn trước mắt, nhưng chưa
chắc đã là giải pháp sinh kế bền vững dài hạn.

Phụ nữ là nhóm chịu thiệt thòi, do chịu những bất lợi trong việc ra quyết định, quyền đối với
tài sản, và các chính sách về giáo dục, và tham gia vào các hoạt động xã hội. Xét về mặt tích
cực, những thay đổi về vai trò kinh tế của người phụ nữ là kết quả của sự hòa nhập vào nền
kinh tế thị trường đã nâng cao vị thế xã hội của người phụ nữ. Phụ nữ ngày càng có vị thế tốt
hơn vì họ có thể tự tổ chức bảo vệ quyền lợi của mình và có những bước tiến vững chắc về
tham gia vào các hoạt động xã hội. Phát triển kinh tế liên tục có thể tiếp tục giúp làm tăng vị
thế xã hội của người phụ nữ cũng như tiếng nói của họ.

Cuối cùng là mặc dù sự tham gia đã được nâng cao ở một số nơi nhưng nhiều người chịu
thiệt thòi và bị gạt ra ngoài lề xã hội còn có ít vai trò gì đối với những quyết định ảnh hưởng
tới cuộc sống của họ. Tham gia và trao quyền có thể được đẩy mạnh bằng cách tạo ra những
không gianmới cho phép người dân cất lên tiếng nói củamìnhmột cách hiệu quả. Tuy nhiên,
xu hướng tham gia và trao quyền tăng lên vẫn chưa thực sự đến được với những người
nghèo nhất và bị thiệt thòi nhất ở Việt Nam. Vì vậy, còn nhiều việc cần làm.

6.2 Những thách thức trong tương lai đối với tăng trưởng có lợi cho
người nghèo
Việt Nam đang trong quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, trong đó có các cam kết khi gia nhập
WTO và các hiệp định thương mại khác như Hiệp định thương mại song phương Việt nam
–Hoa Kỳ, Khu vực thương mại tự do ASEAN, và Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Trung
Quốc. Những hòa nhập kinh tế sâu rộng hơn sẽ xảy ra cùng với chương trình cải cách của
Chính phủ đối với tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội. Hy vọng rằng các tác động
tích cực của các biện pháp cải cách sẽ đưa Việt Nam thoát khỏi tình trạng “một nước nghèo”
vào năm 2010 và hướng đến một quốc gia có thu nhập trung bình để có thể thực hiện các
Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức và những tác động
không lường trước được như trình bày dưới đây.

Tác động của WTO
Việc Việt Nam gia nhậpTổ chức Thươngmại Thế giới (WTO) đầu năm 2007 là một bước ngoặt
trong những nỗ lực của đất nước nhằm hòa nhập với nền kinh tế tòan cầu. Gia nhậpWTO sẽ

Theo dõi Nghèo theo Phương pháp cùng Tham gia
tại một số Cộng đồng Dân cư Nông thôn Việt Nam
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giúp Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu, dịch vụ, có thêm nhiều đối tác thương mại, và
hấp dẫn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, bước chân vào WTO cũng có nghĩa là Việt Nam phải
tuân theo các nguyên tắc và quy định của tổ chức này. Thêm vào đó, người Việt Nam sẽ chịu
ảnh hưởng áp lực của thị trường tòan cầu mạnh hơn, chứ không chỉ còn là các áp lực của thị
trường trong nước và khu vực. Vì vậy, sẽ có những thách thức lớn đặt ra.

Theo thỏa thuận WTO, Việt Nam đồng ý rằng sẽ được coi là một nền kinh tế phi thị trường
trong vòng 12 năm, nghĩa là �1/12/2018. Điều này có thể dẫn đến những vụ kiện bán phá giá
đối với sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam. Việt Nam cũng đồng ý giảm mức thuế nhập khẩu
trung bình từ mức hiện nay là 17,4% xuống còn 1�.4% trong vòng 7 năm. Mức thuế trung
bình đối với hàng hóa nông nghiệp sẽ giảm từ 2�,5% xuống 20,9% trong thời gian 5 năm.
Các ngành giảm thuế nhập khẩumạnh nhất là dệt may và quần áo, thủy sản, gỗ, giấy, các sản
phẩm chế tạo, thiết bị sản xuất và các thiết bị điện – điện tử.

Gia nhậpWTO sẽ khiến Việt Nam phải mở cửa các thị trường nội địa cho các hàng hóa nông
nghiệp nước ngoài, cũng như ngừng các hính thức trợ giá truyền thống cho gạo và các mặt
hàng khác. Việt Nam sẽ dỡ bỏ toàn bộ các hệ thống trợ giá đối với hàng xuất khẩu và thay
thế nhập khẩu. Giống như các nước phát triển khác, Việt Nam có thể áp dụng hàng loạt các
chính sách hỗ trợ trong nước ởmức dưới 10% tổng giá trị sản lượng. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn
có quyền áp hạn ngạch thuế quan đối với một số mặt hàng như mía đường, trứng gia cầm,
thuốc lá và muối. Điều này có thể giúp chống đỡ một số rủi ro trong ngành nông nghiệp. Do
đó, chúng ta có thể thấy cả những xu hướng hạ giá đối với một số loại hàng hóa khi cạnh
tranh với hàng nhập khẩu (ví dụ ngành mía đường sẽ dễ bị ảnh hưởng mạnh nếu không có
hạn ngạch nhập khẩu), và sự tăng giá đối với một số hàng hóa như gạo. Việt Nam có thể tham
khảo một số kinh nghiệm của Trung Quốc về thả nổi hơn nền nông nghiệp sau khi gia nhập
WTO, do các mức thuế nông nghiệp hiện nay không cao, và trên thực tế thì ngành nông
nghiệp ít được bảo hộ hơn so với các ngành công nghiệp sản xuất và SOE. Ngành nông
nghiệp Việt Nam là một tác nhân chính trên thế giới đối với giá cả một số mặt hàng như gạo
và cà phê do sản lượng lớn, có thể được sử dụng như những lợi thế chiến lược của quốc gia.

Các khu vực nông thôn nghèo hơn của Việt Nam, với những đặc điểm riêng về địa hình, dân
số, mức độ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và truyền thống, có thể sẽ là những vùng chịu
tổn thương trong quá trình tòan cầu hóa sau khi gia nhập WTO. Cùng với những tác động
tích cực mà WTO đem lại, các khu vực này sẽ chịu nhiều thách thức trong đó có những môi
nguy cơ đối với thành tựu đạt được trong sự nghiệp xóa đói giảm nghèo trong những thập
kỷ qua. Liệu quá trình cơ cấu lại nền kinh tế đang thực hiện ở Việt Nam đáp ứng các thỏa
thuậnWTO có tạo thêm gánh nặng khó khăn cho người nông dân bị bắt buộc cạnh tranh với
các thị trường mới trên toàn cầu, và hậu quả của nó là gì? Do thời gian gia nhập WTO chưa
lâu nên Việt Nam chưa thấy hết các tác động đối với khu vực nông thôn. Hoạt động giám sát
này sẽ tiếp tục trong một vài năm tới nhằm xác định những thay đổi có thể do quá trình hội
nhập kinh tế tạo ra. Các nội dung trọng tâm giám sát cho những năm tiếp theo có thể bao
gồm tình hình giá cả bất ổn, kiểm soát chất lượng xuất khẩu, tích tụ và sở hữu đất đai, và tình
trạng mắc nợ của người nông dân.

Tác động của khủng hỏang tài chính thế giới
Mới đây Liên hiệp quốc đã cảnh báo rằng những cơn sốc từ khủng hỏang tài chính thế giới
cuối năm 2008 có thể tác động mạnh đến những nỗ lực giảm nghèo tại Việt Nam (Hendra,
2008). Cuộc khủng hỏang tài chính thế giới sẽ tác động đến kinh tế xuất khẩu của Việt Nam
từ năm 2009 và sau đó, đồng thời cũng tác động đối với mức đầu tư và tăng trưởng. Những
thử thách mới này sẽ làm trầm trọng thêm các thử thách về giá cả hàng hóa tiêu dùng tăng
cao và lạm phát trong suốt năm 2008. Trong những tháng cuối năm 2008, lạm phát đã ởmức
27%. Những thay đổi này có tác động nghiêm trọng đến sức mua của hộ gia đình, nhiều hộ
có thể bị tái nghèo nếu kinh tế hộ không vượt qua được cơn sốc về giá này. Tác động của giá
cả tăng cao sẽ còn thấy rõ hơn trong năm 2009 và cần phải được theo dõi chặt chẽ. Có thể
năm tới sẽ thấy tình trạng dinh dưỡng kém xấu đi đối với nhóm người chịu thiệt thòi nhất
(phụ nữ nghèo và trẻ em), vì giá thực phẩm tăng cao sẽ dẫn đến tiêu dùng ít đi hoặc sử dụng
các loại thực phẩm kém ngon, kém dinh dưỡng.
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Tác động của biến đổi khí hậu
Biến đổi khí hậu có thể đe dọa cuộc sống của con người và chất lượng cuộc sống theo một
cách chưa từng xảy ra trong lịch sử. Việt Nam có thể là một trong những quốc gia sẽ chịu ảnh
hưởng nặng nề nhất trên thế giới, do có bờ biển dài, kinh tế phụ thuộc vào nông nghiệp, và
mức phát triển còn thấp. Một báo cáo gần đây của Ngân hàng Thế giới cho biết Việt Nam có
thể là 1 trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ việcmực nước biển dâng, dẫn
đến những hậu quả khốc liệt (Dasgupta và các cộng sự, 2007). Bên cạnhmối nguy cơ về mực
nước biển dâng là các mối nguy khác đe dọa Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu xảy
ra vào thời điểm cuối thế kỷ là: lũ lụt tăng lên do di chuyển của gió mùa, lượng mưa thất
thường và thay đổi về mùa, nhiệt độ tăng cao hoặc hạ xuống rất thấp với mức tăng trung
bình tổng thể là 2,5oC, khô cằn và hạn hán ở miền Trung, thay đổi về tần suất, cường độ và
vị trí của các cơn bão, và dịch bệnh lây lan. Các hộ gia đình được phỏng vấn đã ghi nhận thời
tiết là yếu tố rủi ro và tổn thương nhất. Vì vậy, sự gia tăng về những biến đổi thất thường của
thời tiết trong vòng 50 năm tới là một vấn đề lớn cần quan tâm.

Những thành công gần đây trong công tác giảm nghèo sẽ bị suy yếu do tác động của biến đổi
khí hậu nếu không sớm có những chú ý và chuẩn bị về vấn đề này. Thực ra trong những năm
gần đây đã nhận thấy hạn hán xảy ra tại các khu vực trước đây không bị ảnh hưởng. Thêm vào
đó là xuất hiện thêm nhiều trận mưa lũ, và rét đậm rét hại. Hàng năm các khu vực ven biển bị
bão đe dọa, làm hàng trăm đến hàng nghìn người thiệt mạng, gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho
Việt Nam trong thập kỷ qua. Sản xuất nông nghiệp dễ bị tổn thương do thay đổi thời tiết, ví dụ
như trận lụt mới đây ở đồng bằng sông Cửu Long, hay sản xuất cà phê chịu tác động của hạn
hán kéo dài ở cao nguyên miền trung. Với mức độ của biến đổi khí hậu được dự báo trong
tương lai thì Việt Nam có thể sẽ có hàng triệu người phải đối mặt với những mối nguy này.

Thích ứng với biến đổi khí hậu cần phải có năng lực ở mức độ cao, vì những thay đổi trong
sản xuất, lối sống, lập kế hoạch, hoạch định chính sách đều cần phải thực hiện ở tất cả các
cấp. Cần có năng lực thích ứng để có thể đối mặt với những tác động của thiên tai và mối
nguy khí hậu trước mắt, cũng như các tác động lâu dài của những chuyển đổi quan trọng
của thế giới vật chất và xã hội. Mặc dù Chính phủ Việt Nam ngày càng nhận thấy rõ những
mối đe dọa từ biến đổi khí hậu nhưng còn rất thiếu các chương trình nghiên cứu của Chính
phủ tập trụng vào việc xác định và đánh giá tính tổn thương vềmặt xã hội và giải pháp thích
ứng cần thiết trong thế kỷ 21. Ví dụ, nước biển dâng lên sẽ kèm theo sạt lở đất và giảm diện
tích đất tính bình quân theo đầu người; nước mặn sẽ thâm nhập vào các diện tích đất canh
tác; các nguồn nước ngọt cũng sẽ bị nhiễm mặn; và tăng gánh nặng đầu tư vào các công
trình hạ tầng như đê kè, kênh mương, dẫn đến thay đổi tất cả các hình thức sinh kế nông
nghiệp. Thay đổi về lượngmưa theomùa sẽ dẫn đến thay đổi về thời gian gieo trồngmùa vụ;
khả năng canh tác một số cây trồng nhất định; nguy cơ sâu bệnh và dịch bệnh bùng phát;
thay đổi về nguồn nước uống; và do đó ảnh hưởng đến nơi ở, nơi làm việc của con người.
Việc lập kế hoạch ngay bây giờ để đối phó với những khó khăn trong tương lai sẽ giúp cho
những cộng đồng dân cư chịu rủi ro có thể thích ứng sớm hơn.

6.3 Những đề xuất thảo luận
Dưới đây là một số đề xuất dành cho thảo luận rút ra từ quá trình giám sát nhằm hướng tới
công tác giảm nghèo bền vững, lâu dài và thực sự.

1. Giảm nghèo và hạn chế khoảng cách giàu - nghèo, nhất là tại các khu vực đồng bào DTTS
sẽ đạt hiệu quả nhất khi tập trung vào các nguồn lực và năng lực của con người, đặc biệt
là những người nghèo nhất, thông qua các cơ hội giáo dục, học nghề, và phát triển vốn
xã hội của các thể chế cộng đồng. Điều này giúp người nghèo có thể tiếp cận tốt hơn
những hỗ trợ của nhà nước và các nhà tài trợ, lợi dụng tốt hơn các cơ hội thị trường, và đối
mặt với rủi ro trong quá trình thóat nghèo.

2. Cần tiếp tục đầu tư và nâng cấp các hệ thống hạ tầng cơ sở gắn với sản xuất nông nghiệp,
nhất là tại các xã DTTS có tỷ lệ nghèo cao từ 50-60% trở lên. Cần cải thiện hệ thống thủy
lợi và đường sá đi vào khu vực sản xuất. Các dịch vụ khuyến nông cần hiệu quả và phù hợp
hơn. Khuyến nông cho đồng bào DTTS cần được thực hiện phù hợp với người không biết
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chữ hoặc không biết tiếng Kinh, đặc biệt là phụ nữ. Hiện đã có những mô hình tốt thúc
đẩy xã hội hóa các dịch vụ khuyến nông.

�. Cần ưu tiên cải thiện tiếp cận tín dụng vi mô cho cả hộ nghèo và cận nghèo, trong đó đặc
biệt chú ý tới các nhóm nghèo đặc thù. Mở rộng tín dụng ưu đãi cần gắn với việc thành lập
các tổ nhóm hợp tác nông dân có thành viên là hộ nghèo. Có thể kết hợp với các hoạt
động khuyến nông, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau. Ngoài ra cũng cần cân nhắc
các khỏan cho vay khẩn cấp giúp cho các cộng đồng bị tổn thương khắc phục mất mát
mùa vụ và vượt qua những thiên tai khác.

4. Vận hành trong một nền kinh tế thị trường nên các tổ chức nông dân cần có các hình thức
hỗ trợ linh hoạt, ví dụ thông qua HTX, câu lạc bộ hay nhóm cùng sở thích để có thể thực
hiện các loại dịch vụmàmột cá nhân không làm được. Các tổ chức nông dân cần thúc đẩy
sự tham gia của người dân vào các chính sách, chương trình và dự án. ‘Quỹ phát triển cộng
đồng’ có thể là một mô hình tốt nhằm trao quyền cho cộng động trong việc ra quyết định
và có sáng kiến của riêngmình củng cố các liên kết giữa doanh nghiệp và người dân nhằm
phát triển các chuỗi thị trường đem lại lợi ích cho người nghèo.

5. Cần thực hiện một hệ thống bảo trợ xã hội tổng hợp nhằm vượt qua thiên tai và khó khăn
về kinh tế, đóng vai trò như một mạng lưới an toàn và trực tiếp hướng tới những người bị
tổn thương nhất. Do đó việc xác định và đánh giá tính tổn thương, có tính đến cả các thách
thức của biến đổi khí hậu, cần gắn chặt chẽ với công tác lập kế hoạch. An ninh lương thực
và kế hoạch dự phòng và phòng chống thiên tai phải được ưu tiên để đối phó với những
loại rủi ro và tổn thương được đề cập đến trong báo cáo này. Bên cạnh đó, các các chính
sách hỗ trợ xã hội hiện tại cũng cần phải được củng cố, qua việc điều chỉnh thiết kế và tăng
nguồn ngân sách. Các chính sách này cần phải được ‘xã hội hóa’ để thực hiện có hiệu quả.
Điều này cần đi đôi với nâng cao nhận thức, tập huấn về công tác chuẩn bị ứng phó, có
tính đến năng lực và kinh nghiệm của người dân.

6. Để thực hiện các chính sách hỗ trợ xã hội có hiệu quả, việc điều chỉnh chuẩn nghèo cần
dựa trên những nhu cầu lương thực và phi lương thực của người dân, đặc biệt là trong bối
cảnh lạm phát cao, và cân nhắc những khác biệt về giá cả giữa các khu vực. Nên tiến hành
rà soát và điểu chỉnh chuẩn nghèo hàng năm có tính đến yếu tố lạm phát.

7. Cần tăng cường việc đưa người nghèo tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của cộng
đồng; việc trao quyền cho họ trong việc ra quyết định không chỉ liên quan đến cuộc sống
của họ mà còn cả các chính sách và dự án của nhà nước bao gồm: khuyến khích và thúc
đẩy các hoạt động truyền thống của cộng đồng thông qua mở rộng các mô hình hiện có
về tổ nhóm và/hoặc các tổ chức cộng đông như “Tổ liên gia”; xây dựng năng lực cho đội
ngũ lãnh đạo cơ sở thông qua tập huấn về lãnh đạo theo phương pháp có sự tham gia; hỗ
trợ các chương trình xóa mù chữ kết hợp với phát triển cộng đồng nhằm tăng khả năng
tiếp cận thông tin; và phát triển một kế hoạch chiến lược nhằm có được đại diện đầy đủ
của các cộng đồng DTTS và phụ nữ vào các hệ thống hành chính và các cơ quan dân cử ở
địa phương.
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